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Câu 1
Ch ng minh r ng, ti n đ  cho vi c gi i quy t nh ng mâu thu n c a XHCN cu i th  kứ ằ ề ề ệ ả ế ữ ẫ ủ ố ế ỷ  

XIX đ u th  k  XX t n t i ngay chính trong lòng xã h i VN.ầ ế ỷ ồ ạ ộ

Cu i th  k  XIX, sau khi c  b n k t thúc giai đo n vũ trang xâm l c, th c dân Pháp ti n hànhố ế ỉ ơ ả ế ạ ượ ự ế  
khai thác thu c đ a. Th c dân Pháp th c hi n chính sách kinh t  ph n đ ng, chính sách chuyên chộ ị ự ự ệ ế ả ộ ế 
v  chính tr . Chính sách văn hóa c a chúng là chính sách “làm cho ngu dân đ  d  tr ”. Nh ng chínhề ị ủ ể ễ ị ữ  
sách nói trên c a th c dân Pháp đã làm cho xã h i Vi t Nam thay đ i: T  m t xã h i phong ki n đ củ ự ộ ệ ổ ừ ộ ộ ế ộ  
l p tr  thành m t xã h i thu c đ a, n a phong ki n.ậ ở ộ ộ ộ ị ử ế

Ngoài giai c p đ a ch , giai c p nông dân đã t n t i t  tr c, xu t hi n hai giai c p m i là giaiấ ị ủ ấ ồ ạ ừ ướ ấ ệ ấ ớ  
c p vô s n và giai c p t  s n.ấ ả ấ ư ả

Xã h i Vi t Nam t n t i hai mâu thu n c  b n g n li n v i nhau: mâu thu n gi a nhân dân Vi tộ ệ ồ ạ ẫ ơ ả ắ ề ớ ẫ ữ ệ  
Nam v i ch  nghĩa th c dân Pháp và mâu thu n gi a nhân dân Vi t Nam, ch  y u gi a nông dân v iớ ủ ự ẫ ữ ệ ủ ế ữ ớ  
giai c p đ a ch  phong ki n. Mâu thu n ch  y u là mâu thu n gi a nhân dân ta v i b n th c dân vàấ ị ủ ế ẫ ủ ế ẫ ữ ớ ọ ự  
bè lũ tay sai.

Tuy nhiên trong lòng xã h i ch  nghĩa Vi t Nam có nh ng ti n đ  đ  gi i quy t nh ng mâuộ ủ ệ ữ ề ề ể ả ế ữ  
thu n này.ẫ
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Ti n đ  th c ti n, s  áp b c bóc l t vô cùng dã man tàn b o c a th c dân Pháp đ i v i nhân dânề ề ự ễ ự ứ ộ ạ ủ ự ố ớ  
Vi t Nam. V  chính tr , th c dân Pháp áp đ t chính sách cai tr  th c dân, t c b  quy n l c đ i n i ,ệ ề ị ự ặ ị ự ướ ỏ ề ự ố ộ  
đ i ngo i c a chính quy n phong ki n nhà Nguy n; chia Vi t Nam thành ba x : B c kỳ, Trung kỳ,ố ạ ủ ề ế ễ ệ ứ ắ  
Nam kỳ và th c hi n  m i kỳ m t ch  đ  cai tr  riêng.ự ệ ở ỗ ộ ế ộ ị

V  kinh t , TD Pháp th c hi n chính sách bóc l t: ti n hành c p đo t ru ng đ t đ  l p đ nề ế ự ệ ộ ế ướ ạ ộ ấ ể ậ ồ  
đi n; đ u t  khai thác tài nguyên; xây d ng m t s  c  s  công nghi p; xây d ng h  th ng đ ngề ầ ư ự ộ ố ơ ở ệ ự ệ ố ườ  
giao thông, b n c ng ph c v  cho chính sách khai thác thu c đ a c a th c dân Pháp.ế ả ụ ụ ộ ị ủ ự

V  văn hóa, th c dân Pháp th c hi n chính sách văn hóa, giáo d c th c dân; dung túng, duy trìề ự ự ệ ụ ự  
các h  t c l c h u.ủ ụ ạ ậ

Tr c s  xâm l c c a th c dân Pháp, phong trào đ u tranh gi i phóng dân t c theo khuynhướ ự ượ ủ ự ấ ả ộ  
h ng phong ki n và t  s n di n ra m nh m . Nh ng phong trào tiêu bi u di n ra trong th i kỳ nàyướ ế ư ả ễ ạ ẽ ữ ể ễ ờ  
là: phong trào C n V ng (1885-1896), cu c kh i ngĩa Yên Th  (B c Giang) năm 1884. Trong Chi nầ ươ ộ ở ế ắ ế  
tranh th  gi i l n th  nh t (1914-1918), các cu c kh i nghĩa vũ trang ch ng Pháp c a nhân dân Vi tế ớ ầ ứ ấ ộ ở ố ủ ệ  
Nam ti p di n nh ng đ u không thành công.ế ễ ư ề

Bên c nh các cu c kh i nghĩa nêu trên, đ u th  k  XX, phong trào yêu n c d i s  lãnh đ oạ ộ ở ầ ế ỷ ướ ướ ự ạ  
c a t ng l p sĩ phu ti n b  ch u nh h ng c a t  t ng dân ch  t  s n di n ra sôi n i. Ngoài raủ ầ ớ ế ộ ị ả ưở ủ ư ưở ủ ư ả ễ ổ  
trong th i kỳ này  Vi t Nam còn có nhi u phong trào đ u tranh khác nh : phong trào Đông kinhờ ở ệ ề ấ ư  
nghĩa th c (1907); phong trào “t y chay Khách trú”, phong trào ch ng đ c quy n xu t nh p  c ngụ ẩ ố ộ ề ấ ậ ở ả  
Sài Gòn…

M c dù b  th t b i, nh ng s  phát tri n m nh m  c a phong trào yêu n c cu i th  k  XIX đ uặ ị ấ ạ ư ự ể ạ ẽ ủ ướ ố ế ỷ ầ  
th  k  XX có ý nghĩa r t quan tr ng. Nó là s  ti p n i truy n th ng yêu n c, kiên c ng b t khu tế ỷ ấ ọ ự ế ố ề ố ướ ườ ấ ấ  
vì đ c l p t  do c a dân t c Vi t Nam và chính s  phát tri n c a phong trào yêu n c đã t o c  sộ ậ ự ủ ộ ệ ự ể ủ ướ ạ ơ ở 
xã h i thu n l i cho vi c ti p nh n ch  nghĩa Mác-Leenin, quan đi m cách m ng HCM.ộ ậ ợ ệ ế ậ ủ ể ạ

Ti n đ  lý lu n, năm 1911, Nguy n T t Thành ra đi tìm đ ng c u n c. Trong quá trình tìmề ề ậ ễ ấ ườ ứ ướ  
đ ng c u n c, Ng i đã tìm hi u k  các cu c cách m ng đi n hình trên th  gi i đ c bi t là Cáchườ ứ ướ ườ ể ỹ ộ ạ ể ế ớ ặ ệ  
m ng tháng 10 Nga. Tháng 7-1920, NAQ đ c b n s  th o l n th  nh t nh ng lu n c ng v  v n đạ ọ ả ơ ả ầ ứ ấ ữ ậ ươ ề ấ ề 
dân t c và v n đ  thu c đ a c a Lenin và Ng i đã tìm th y con đ ng gi i phóng cho nhân dânộ ấ ề ộ ị ủ ườ ấ ườ ả  
Vi t Nam. T i đ i h i Đ ng xã h i Pháp (12/1920) NAQ tham gia thành l p Đ ng C ng S n Pháp.ệ ạ ạ ộ ả ộ ậ ả ộ ả  
T  đây, NAQ xúc ti n truy n bá ch  nghĩa Mác-Lenin, v ch ph ng h ng chi n l c Cách m ngừ ế ề ủ ạ ươ ướ ế ượ ạ  
Vi t Nam và chu n b  đi u ki n đ  thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam.ệ ẩ ị ề ệ ể ậ ả ộ ả ệ

Phong trào cách m ng vô s n phát tri n m nh m . T  đ u th  k  XX, cùng v i s  phát tri nạ ả ể ạ ẽ ừ ầ ế ỷ ớ ự ể  
c a phong trào dân t c trên l p tr ng t  s n, phong trào công nhân ch ng l i s  áp b c bóc l t c aủ ộ ậ ườ ư ả ố ạ ự ứ ộ ủ  
t  s n th c dân cũng di n ra r t s m. Các cu c đ u tranh c a công nhân Vi t Nam trong nh ng nămư ả ự ễ ấ ớ ộ ấ ủ ệ ữ  
1926-1929 mang tính ch t chính tr  rõ r t. Cũng vào th i gian này, phong trào yêu n c phát tri nấ ị ệ ờ ướ ể  
m nh m , đ c bi t là phong trào nông dân di n ra  nhi u n i trong c  n c, dân cày cũng đã t nhạ ẽ ặ ệ ễ ở ề ơ ả ướ ỉ  
d y, ch ng đ  qu c và đ a ch  r t k ch li t.ậ ố ế ố ị ủ ấ ị ệ

Tr c s  phát tri n c a phong trào công nhân và phong trào yêu n c, t  ngày 3 đ n ngàyướ ự ể ủ ướ ừ ế  
7/2/1930, h i ngh  thành l p Đ ng h p  bán đ o C u Long. H i ngh  nh t trí h p nh t các t  ch cộ ị ậ ả ọ ở ả ử ộ ị ấ ợ ấ ổ ứ  
c ng s n thành m t Đ ng C ng s n duy nh t l y tên là Đ ng Công s n thông qua Chính c ng v nộ ả ộ ả ộ ả ấ ấ ả ả ươ ắ  
t t, Sách l c v n t t c a Đ ng.ắ ượ ắ ắ ủ ả

S  ki n thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam và c ng lĩnh chính tr  xác đ nh đúng đ n conự ệ ậ ả ộ ả ệ ươ ị ị ắ  
đ ng cách m ng là gi i phóng dân t c theo ph ng h ng cách m ng vô s n, chính là c  s  đườ ạ ả ộ ươ ướ ạ ả ơ ở ể 
Đ ng C ng s n Vi t Nam v a ra đ i đã n m đ c ng n c  lãnh đ o phong trào cách m ng Vi tả ộ ả ệ ừ ờ ắ ượ ọ ờ ạ ạ ệ  
Nam; gi i quy t đ c tình tr ng kh ng ho ng v  đ ng l i cách m ng, v  giai c p lãnh đ o cáchả ế ượ ạ ủ ả ề ườ ố ạ ề ấ ạ  
m ng di n ra đ u th  k  XX; m  ra con đ ng và ph ng h ng phát tri n m i cho đ t n c Vi tạ ễ ầ ế ỷ ở ườ ươ ướ ể ớ ấ ướ ệ  
Nam.

Nh  v y, v i ti n đ  th c ti n và lý lu n đó đã gi i quy t đ c hai mâu thu n c a xã h i Vi tư ậ ớ ề ề ự ễ ậ ả ế ượ ẫ ủ ộ ệ  
Nam đ nh cao là Cách m ng tháng 8/1945. Đây là m c đánh d u k  nguyên m i c a đ c l p t  doỉ ạ ố ấ ỷ ớ ủ ộ ậ ự  
dân ch  nhân dân và ti n lên XHCN.ủ ế
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Câu 2:
Phân tích nh ng đ c đi m n i b t c a tình hình th  gi i, trong n c nh ng năm cu i th  kữ ặ ể ổ ậ ủ ế ớ ướ ữ ố ế ỷ  

XIX đ u th  k  XX tác đ ng tr c ti p đ n s  ra đ i c a Đ ng C ng s n Vi t Nam.ầ ế ỷ ộ ự ế ế ự ờ ủ ả ộ ả ệ

Nh ng năm cu i th  k  XIX đ u th  k  XX nhân dân ta b  th c dân Pháp đàn áp, bóc l t h t s cữ ố ế ỷ ầ ế ỷ ị ự ộ ế ứ  
dã man, tàn b o. D i ch  đ  th c dân phong ki n, nhân dân ta, t  nh ng ng i lao đ ng đ n t ngạ ướ ế ộ ự ế ừ ữ ườ ộ ế ầ  
l p gi a, m t b  ph n t ng l p trên vô cùng c c kh , ng t ng t.ớ ữ ộ ộ ậ ầ ớ ự ổ ộ ạ

Năm 1917, Cách m ng tháng 10 Nga vĩ đ i th ng l i m  ra th i đ i m i- th i đ i quá đ  t  chạ ạ ắ ợ ở ờ ạ ớ ờ ạ ộ ừ ủ  
nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h i trên ph m vi th  gi i. Th ng l i c a Cách m ng tháng 10 Nga đ tư ả ủ ộ ạ ế ớ ắ ợ ủ ạ ặ  
cho nh ng ng i yêu n c Vi t Nam m t s  l a ch n m i: đ c l p dân t c đi lên ch  nghĩa t  b nữ ườ ướ ệ ộ ự ự ọ ớ ộ ậ ộ ủ ư ả  
hay đ c l p dân t c đi lên ch  nghĩa xã h i.ộ ậ ộ ủ ộ

Th i gian này  n c ta phong trào đ u tranh gi i phóng dân t c theo khuynh h ng phong ki nờ ở ướ ấ ả ộ ướ ế  
và t  s n di n ra m nh m  nh ng đ u th t b i. M c dù b  th t b i, nh ng s  phát tri n m nh mư ả ễ ạ ẽ ư ề ấ ạ ặ ị ấ ạ ư ự ể ạ ẽ  
c a phong trào yêu n c cu i th  k  XIX đ u th  k  XX có ý nghĩa r t quan tr ng. Nó là s  ti p n iủ ướ ố ế ỷ ầ ế ỷ ấ ọ ự ế ố  
truy n th ng yêu n c, kiên c ng b t khu t vì đ c l p t  do c a dân t c Vi t Nam và chính sề ố ướ ườ ấ ấ ộ ậ ự ủ ộ ệ ự 
phát tri n c a phong trào yêu n c đã t o c  s  xã h i thu n l i cho vi c ti p nh n ch  nghĩa Mác-ể ủ ướ ạ ơ ở ộ ậ ợ ệ ế ậ ủ
Lenin, quan đi m cách m ng HCM.ể ạ

Năm 1911, Nguy n T t Thành ra đi tìm đ ng c u n c. Trong quá trình tìm đ ng c u n c,ễ ấ ườ ứ ướ ườ ứ ướ  
Ng i đã tìm hi u k  các cu c cách m ng đi n hình trên th  gi i đ c bi t là Cách m ng tháng 10ườ ể ỹ ộ ạ ể ế ớ ặ ệ ạ  
Nga. Tháng 7-1920, NAQ đ c b n s  th o l n th  nh t nh ng lu n c ng v  v n đ  dân t c và v nọ ả ơ ả ầ ứ ấ ữ ậ ươ ề ấ ề ộ ấ  
đ  thu c đ a c a Lenin và Ng i đã tìm th y con đ ng gi i phóng cho nhân dân Vi t Nam. T i đ iề ộ ị ủ ườ ấ ườ ả ệ ạ ạ  
h i Đ ng xã h i Pháp (12/1920) NAQ tham gia thành l p Đ ng C ng S n Pháp. T  đây cùng v iộ ả ộ ậ ả ộ ả ừ ớ  
vi c th c hi n nhi m v  đ i v i phong trào c ng s n qu c t , Nguy n Ái Qu c xúc ti n truy n báệ ự ệ ệ ụ ố ớ ộ ả ố ế ễ ố ế ề  
ch  nghĩa Mác-Lenin, v ch ph ng h ng chi n l c cách m ng Vi t Nam.ủ ạ ươ ướ ế ượ ạ ệ

Tháng 6/1925, NAQ l p h i Vi t Nam thanh niên cách m ng. H i có nhi m v  truy n bá chậ ộ ệ ạ ộ ệ ụ ề ủ 
nghĩa Mác-Leenin và đ ng l i c u n c c a NAQ v  n c, phát tri n h i viên, đào t o cán bườ ố ứ ướ ủ ề ướ ể ộ ạ ộ 
chu n b  ti n đ  cho vi c thành l p Đ ng c ng s n. Năm 1927, b  tuyên truy n c a h i liên hi pẩ ị ề ề ệ ậ ả ộ ả ộ ề ủ ộ ệ  
các dân t c b  áp b c xu t b n tác ph m Đ ng cách m nh (t p h p các bài gi ng c a NAQ  l pộ ị ứ ấ ả ẩ ườ ệ ậ ợ ả ủ ở ớ  
hu n luy n chính tr  c a h i Vi t Nam cách m ng thanh niên). Tác ph m D ng cách m nh đã đấ ệ ị ủ ộ ệ ạ ẩ ườ ệ ề 
c p nh ng v n đ  c  b n c a m t c ng lĩnh chính tr , chu n b  t  t ng chính tr  cho vi c thànhậ ữ ấ ề ơ ả ủ ộ ươ ị ẩ ị ư ưở ị ệ  
l p Đ ng C ng s n VN.ậ ả ộ ả

Phong trào cách m ng dân t c dân ch  dâng cao đòi h i ph i có s  lãnh đ o c a m t Đ ng th cạ ộ ủ ỏ ả ự ạ ủ ộ ả ự  
s  c a giai c p công nhân. Nh ng ng i tiên ti n trong H i Vi t Nam thanh niên cách m ng đã s mự ủ ấ ữ ườ ế ộ ệ ạ ớ  
nh n bi t nhu c u đó. Cu c đ u tranh gi a nh ng ng i nh n th c s m và nh ng ng i nh n th cậ ế ầ ộ ấ ữ ữ ườ ậ ứ ớ ữ ườ ậ ứ  
ch m v  nhu c u thành l p Đ ng là d u hi u v  đi u ki n ra đ i c a Đ ng C ng s n VN đang chinậ ề ầ ậ ả ấ ệ ề ề ệ ờ ủ ả ộ ả  
mu i.ồ

T  n a cu i năm 1929, H i cách m ng thanh niên cách m ng b  phân hóa. Ngày 17-6-1929, Đôngừ ử ố ộ ạ ạ ị  
D ng C ng s n Đ ng thành l p. Đ c s  c  vũ c a s  ki n này, tháng 11-1929 An Nam C ng s nươ ộ ả ả ậ ượ ự ổ ủ ự ệ ộ ả  
Đ ng ra đ i. Tháng 8 và tháng 9 -1929 nh ng ng i phái “t ” trong Tân Vi t h p bàn l p Đ ngả ờ ữ ườ ả ệ ọ ậ ả  
C ng s n và ra “Tuyên đ t”. Ti p đó, đ n cu i tháng 12-1929 và ngày 1-1-1930 các đ i bi u nh t tríộ ả ạ ế ế ố ạ ể ấ  
thành l p Đông D ng C ng s n liên đoàn.ậ ươ ộ ả

Nh n đ c tin v  s  chia r  c a nh ng ng i c ng s n  Đông D ng, NAQ r i Xiêm đ nậ ượ ề ự ẽ ủ ữ ườ ộ ả ở ươ ờ ế  
Trung Qu c. Ng i ch  trì H i ngh  h p nh t Đ ng t i H ng C ng t  ngày 3 đ n 7/2/1930. H iố ườ ủ ộ ị ợ ấ ả ạ ươ ả ừ ế ộ  
ngh  nh t trí h p nh t các t  ch c công s n thành m t Đ ng C ng s n duy nh t l y tên là Đ ngị ấ ợ ấ ổ ứ ả ộ ả ộ ả ấ ấ ả  
Công s n Vi t Nam, thông qua Chính c ng v n t t, Sách l c v n t t, Đi u l  v n t t c a Đ ng.ả ệ ươ ắ ắ ượ ắ ắ ề ệ ắ ắ ủ ả

Câu 3
Phân tích nh ng b c ngo t quan tr ng trong quá trình tìm đ ng c u n c c a Nguy n Áiữ ướ ặ ọ ườ ứ ướ ủ ễ  

Qu c (1911-1920)? T i sao trong quá trình tìm đ ng c u n c gi i phóng dân t c,ố ạ ườ ứ ướ ả ộ  
Nguy n Ái Qu c l i l a ch n con đ ng cách m ng vô s n?ễ ố ạ ự ọ ườ ạ ả
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Nguy n Ái Qu c sinh ngày 19-5-1890, quê  làng Kim Liên, huy n Nam Đàn, t nh Ngh  An. Lúcễ ố ở ệ ỉ ệ  
nh  có tên là Nguy n Sinh Cung, khi đi h c l y tên là Nguy n T t Thành. L n lên gi a lúc n c m tỏ ễ ọ ấ ễ ấ ớ ữ ướ ấ  
nhà tan, đau xót tr c c nh l m than c a đ ng bào. Nguy n T t Thành s m có chí đánh đu i th cướ ả ầ ủ ồ ễ ấ ớ ổ ự  
dân Pháp, gi i phóng dân t c. Ngày 5-6-1911. Nguy n T t Thành r i đ t n c ra đi tìm đ ng c uả ộ ễ ấ ờ ấ ướ ườ ứ  
n c, xem các n c làm th  nào r i  tr  v  giúp đ ng bào. Trên l  trình tìm đ ng c u n c,ướ ướ ế ồ ở ề ồ ộ ườ ứ ướ  
Nguy n Ái Qu c đã tr i qua nh ng b c ngo t l n.ễ ố ả ữ ướ ặ ớ

M t làộ : Nh n ra h n ch  c a các nhà yêu n c đ ng th i. Nguy n Ái Qu c r t khâm ph c tinhậ ạ ế ủ ướ ươ ờ ễ ố ấ ụ  
th n yêu n c c a Phan B i Châu, Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám, nh ng không đ ng ý đi theoầ ướ ủ ộ ư ồ  
con đ ng c a m t ng i nào. Trong khi nhi u ng i còn ng ng m  cách m ng t  s n, Ng i đãườ ủ ộ ườ ề ườ ưỡ ộ ạ ư ả ườ  
v t qua s  h n ch  t m nhìn c a h , đi tìm con đ ng c u n c khác.ượ ự ạ ế ầ ủ ọ ườ ứ ướ

Hai là: Tìm ra ch  h n ch  c a cách m ng dân ch  t  s n là nh ng cu c cách m ng không gi iỗ ạ ế ủ ạ ủ ư ả ữ ộ ạ ả  
phóng đ c công nông và qu n chúng lao đ ng.ượ ầ ộ

M t cu c kh o sát có m t không hai  M , Anh và Pháp đã giúp Nguy n Ái Qu c nh n ra là ộ ộ ả ộ ở ỹ ễ ố ậ ở 
đâu cũng có hai lo i ng i: ng i giàu và ng i nghèo, ng i áp b c và ng i b  áp b c. Càng ngàyạ ườ ườ ườ ườ ứ ườ ị ứ  
Ng i càng hi u sâu s c b n ch t c a ch  nghĩa đ  qu c. ườ ể ắ ả ấ ủ ủ ế ố

Ngày 6-7-1911, Nguy n T t Thành đ n c ng Mácxây, th y nhi u ph  n  nghèo kh . Nguy nễ ấ ế ả ấ ề ụ ữ ổ ễ  
T t Thành nói v i ng i b n “T i sao ng i Pháp không “khai hóa” đ ng bào c a h  tr c khi điấ ớ ườ ạ ạ ườ ồ ủ ọ ướ  
“khai hóa” chúng ta?”. Làm thuê trên chi c tàu đi vòng quanh châu Phi, t n m t trông th y nh ngế ậ ắ ấ ữ  
c nh kh  c c, ch t chóc c a ng i da đen d i roi v t c a b n th c dân, Nguy n T t Thành nghĩ:ả ổ ự ế ủ ườ ướ ọ ủ ọ ự ễ ấ  
Đ i v i b n th c dân, tính m ng c a ng i thu c đ a, da vàng hay da đen cũng không đáng m t xu.ố ớ ọ ự ạ ủ ườ ộ ị ộ  
Gi a tháng 12-1912, Nguy n T t Thành t i n c M , Ng i dành m t ph n th i gian đ  lao đ ngữ ễ ấ ớ ướ ỹ ườ ộ ầ ờ ể ộ  
ki m s ng, còn ph n l n th i gian dành cho h c t p, nghiên c u Cách m ng t  s n M  năm 1776.ế ố ầ ớ ờ ọ ậ ứ ạ ư ả ỹ  
Khi thăm pho t ng Th n T  do, Nguy n T t Thành không đ  ý đ n ánh hào quang quanh đ uượ ầ ự ễ ấ ể ế ầ  
t ng mà xúc đ ng tr c c nh nh ng nô l  da đen d i chân t ng. Cu i năm 1913, Nguy n T tượ ộ ướ ả ữ ệ ướ ượ ố ễ ấ  
Thành t  M  sang Anh và cu i năm 1917 tr  l i Pháp.  Chi n tranh th  gi i th  nh t (1914 - 1918)ừ ỹ ố ở ạ ế ế ớ ứ ấ  
gi t h i bi t bao sinh m ng, phá hu  vô vàn c a c i. Qua đó Nguy n Ái Qu c càng hi u thêm b nế ạ ế ạ ỷ ủ ả ễ ố ể ả  
ch t c a ch  nghĩa t  b n.  ấ ủ ủ ư ả

Quá trình nghiên c u, xem xét Cách m ng t  s n M  (1776) và Cách m ng t  s n Pháp (1789)ứ ạ ư ả ỹ ạ ư ả  
đã giúp Nguy n Ái Qu c h c h i đ c nhi u đi u. Tuy v y, Ng i v n đánh giá nh ng cu c cáchễ ố ọ ỏ ượ ề ề ậ ườ ẫ ữ ộ  
m ng t  s n là “nh ng cu c cách m ng không đ n n i”. Chi n tranh k t thúc, các n c th ng tr nạ ư ả ữ ộ ạ ế ơ ế ế ướ ắ ậ  
h p H i ngh  hoà bình  Vécxây (Pháp) đ  chia ph n. Thay m t H i nh ng ng i Vi t Nam yêuọ ộ ị ở ể ầ ặ ộ ữ ườ ệ  
n c, Nguy n Ái Qu c g i đ n H i ngh  b n yêu sách 8 đi m. Trong khi ch  đ i gi i quy t v n đướ ễ ố ử ế ộ ị ả ể ờ ợ ả ế ấ ề 
dân t c t  quy t, Ng i ch  đ  c p nh ng yêu sách “t i thi u” và “c p thi t”. T ng th ng Mộ ự ế ườ ỉ ề ậ ữ ố ể ấ ế ổ ố ỹ 
Uynx n (Wilson), tác gi  ch ng trình 14 đi m v i chiêu bài dân t c t  quy t cũng có m t  H iơ ả ươ ể ớ ộ ự ế ặ ở ộ  
ngh . Nh ng nh ng yêu sách dù khiêm t n c a Ng i không đ c H i ngh  đáp ng. ị ư ữ ố ủ ườ ượ ộ ị ứ

S  ki n này đã giúp Nguy n Ái Qu c hi u rõ “ch  nghĩa Uynx n ch  là m t trò b p b m l n...”.ự ệ ễ ố ể ủ ơ ỉ ộ ị ợ ớ  
Nh ng l i tuyên b  t  do c a nhà chính tr  t  s n trong lúc chi n tranh th c ra ch  là nh ng l iữ ờ ố ự ủ ị ư ả ế ự ỉ ữ ờ  
đ ng m t đ  l a b p các dân t c. Mu n đ c gi i phóng, các dân t c ch  có th  trông c y vàoườ ậ ể ừ ị ộ ố ượ ả ộ ỉ ể ậ  
mình, trông c y vào l c l ng c a b n thân mình. Đ u năm 1919, Nguy n Ái Qu c gia nh p Đ ngậ ự ượ ủ ả ầ ễ ố ậ ả  
Xã h i Pháp, m t đ ng ti n b  h i b y gi , Ng i có d p ti p xúc, ho t đ ng v i nhi u nhà chính trộ ộ ả ế ộ ồ ấ ờ ườ ị ế ạ ộ ớ ề ị 
n i ti ng  Pháp. Nguy n Ái Qu c tìm hi u và ho t đ ng trong phong trào công nhân, liên l c vàổ ế ở ễ ố ể ạ ộ ạ  
cùng ho t đ ng v i nhi u nhà cách m ng  nhi u thu c đ a Pháp. ạ ộ ớ ề ạ ở ề ộ ị

Ba là: Đi theo con đ ng c a Cách m ng Tháng M i Nga, đi theo Qu c t  C ng s n. ườ ủ ạ ườ ố ế ộ ả
Cách m ng Tháng M i Nga năm 1917 th ng 1 i là s  ki n chính tr  l n nh t c a th  k  XX,ạ ườ ắ ợ ự ệ ị ớ ấ ủ ế ỷ  

m  ra th i đ i m i trong l ch s  loài ng i, th i đ i quá đ  t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h iở ờ ạ ớ ị ử ườ ờ ạ ộ ừ ủ ư ả ủ ộ  
trên ph m vi toàn th  gi i, th i đ i th ng l i c a cách m ng gi i phóng dân t c và cách m ng vôạ ế ớ ờ ạ ắ ợ ủ ạ ả ộ ạ  
s n. Th ng l i c a Cách m ng Tháng M i đ t ra s  l a ch n m i đ i v i nh ng ng i cách m ngả ắ ợ ủ ạ ườ ặ ự ự ọ ớ ố ớ ữ ườ ạ  
Vi t Nam: Đ c l p dân t c cho m t s  ít ng i hay cho đ i đa s  ng i? Đ c l p dân t c đi lên chệ ộ ậ ộ ộ ố ườ ạ ố ườ ộ ậ ộ ủ 
nghĩa t  b n hay đ c l p dân t c đi lên ch  nghĩa xã h i? ư ả ộ ậ ộ ủ ộ

Khi đ c bi t th ng l i c a Cách m ng Tháng M i Nga, Nguy n Ái Qu c ng ng m  cu cượ ế ắ ợ ủ ạ ườ ễ ố ưỡ ộ ộ  
cách m ng đó, kính ph c Lênin. Ng i đã tham gia nhi u cu c v n đ ng ng h  nhân dân Nga b oạ ụ ườ ề ộ ậ ộ ủ ộ ả  
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v  thành qu  cách m ng. Tháng 3-1919, Qu c t  C ng s n (Qu c t  th  ba) ra đ i, có nh h ngệ ả ạ ố ế ộ ả ố ế ứ ờ ả ưở  
l n đ n phong trào cách m ng th  gi i. Năm 1920, cu c đ u tranh gi a hai con đ ng di n ra quy tớ ế ạ ế ớ ộ ấ ữ ườ ễ ế  
li t trong nhi u đ ng công nhân và ngày trong Đ ng Xã h i Pháp: ti p t c theo Qu c t  th  hai t cệ ề ả ả ộ ế ụ ố ế ứ ứ  
là ti p t c con đ ng c i l ng hay đi theo Qu c t  th  ba, con đ ng cách m ng. Tháng 7-1920,ế ụ ườ ả ươ ố ế ứ ườ ạ  
Nguy n Ái Qu c đ c b n S  th o l n th  nh t nh ng Lu n c ng v  v n đ  dân t c và thu c đ aễ ố ọ ả ơ ả ầ ứ ấ ữ ậ ươ ề ấ ề ộ ộ ị  
c a Lênin. Lu n c ng đã gi i đáp trúng nh ng v n đ  mà Nguy n Ái Qu c đang trăn tr  tìm hi u,ủ ậ ươ ả ữ ấ ề ễ ố ở ể  
giúp Ng i th y rõ con đ ng th ng l i c a cách m ng gi i phóng dân t c, nh n rõ l p tr ng c aườ ấ ườ ắ ợ ủ ạ ả ộ ậ ậ ườ ủ  
Lênin và Qu c t  th  ba khác h n v i nh ng l i tuyên b  suông c a Qu c t  th  hai. Lu n c ngố ế ứ ẳ ớ ữ ờ ố ủ ố ế ứ ậ ươ  
c a Lênin đã có nh h ng quy t đ nh đ n l p tr ng c u n c c a Nguy n Ái Qu c: Ng i đ nủ ả ưở ế ị ế ậ ườ ứ ướ ủ ễ ố ườ ế  
v i ch  nghĩa Mác - Lênin, tán thành Qu c t  th  ba, đ t cách m ng gi i phóng dân t c trong quớ ủ ố ế ứ ặ ạ ả ộ ỹ  
đ o cách m ng vô s n, tr  thành m t trong nh ng nhà sáng l p Đ ng C ng s n Pháp và là ng iạ ạ ả ở ộ ữ ậ ả ộ ả ườ  
C ng s n đ u tiên c a Vi t Nam. Qua m i năm s ng và làm vi c  nh ng n c t  b n phát tri n,ộ ả ầ ủ ệ ườ ố ệ ở ữ ướ ư ả ể  
Nguy n Ái Qu c không choáng ng p tr c s  giàu có c a giai c p t  s n mà l i nh n th y ch  đễ ố ợ ướ ự ủ ấ ư ả ạ ậ ấ ế ộ 
t  b n có nhi u khuy t t t. Ng i kh ng đ nh d t khoát ch  nghĩa t  b n không c u đ c n c,ư ả ề ế ậ ườ ẳ ị ứ ủ ư ả ứ ượ ướ  
không c u đ c dân. Th ng l i c a Cách m ng Tháng M i Nga năm 1917 đã giúp Nguy n Áiứ ượ ắ ợ ủ ạ ườ ễ  
Qu c nhanh chóng nh n ra chân lý th i đ i: Ch  có ch  nghĩa xã h i, ch  nghĩa c ng s n m i gi iố ậ ờ ạ ỉ ủ ộ ủ ộ ả ớ ả  
phóng đ c các dân t c b  áp b c và nh ng ng i lao đ ng trên th  gi i kh i ách nô l .  Khác v iượ ộ ị ứ ữ ườ ộ ế ớ ỏ ệ ớ  
các nhà yêu n c đ ng th i, Nguy n Ái Qu c có m t ph ng pháp nghiên c u đ c l p, t  ch ,ướ ươ ờ ễ ố ộ ươ ứ ộ ậ ự ủ  
sáng t o, đem lý lu n đ i chi u v i th c ti n, l y m c tiêu gi i phóng dân t c, gi i phóng xã h iạ ậ ố ế ớ ự ễ ấ ụ ả ộ ả ộ  
làm tiêu chu n đánh giá các h c thuy t, ti p thu kinh nghi m cách m ng th  gi i có ch n l c.  Tinhẩ ọ ế ế ệ ạ ế ớ ọ ọ  
th n đ c l p, t  ch , sáng t o c a Nguy n Ái Qu c đã đ c th  hi n n i b t trong vi c v n d ngầ ộ ậ ự ủ ạ ủ ễ ố ượ ể ệ ổ ậ ệ ậ ụ  
h c thuy t Mác - Lênin, v ch ra đ ng l i c u n c đúng đ n cho dân t c ta.ọ ế ạ ườ ố ứ ướ ắ ộ

Trong quá trình tìm đ ng c u n c, Nguy n Ái Qu c l a ch n con đ ng cách m ng vô s n vì:ườ ứ ướ ễ ố ự ọ ườ ạ ả
Nh ng năm đ u th  k  XX, cách m ng Vi t Nam đ ng tr c nh ng thách th c m i, đó là tìm raữ ầ ế ỷ ạ ệ ứ ướ ữ ứ ớ  

con đ ng gi i phóng dân t c đúng đ n. Con đ ng phong ki n, khuynh h ng t  s n t ng b cườ ả ộ ắ ườ ế ướ ư ả ừ ướ  
d n d t phong trào cách m ng n c ta đi lên nh ng cu i cùng đ u th t b i. Đ n năm 1920, Nguy nẫ ắ ạ ướ ư ố ề ấ ạ ế ễ  
Ái Qu c đã tìm ra con đ ng gi i phóng cho dân t c, đó là con đ ng cách m ng vô s n. V y, vì saoố ườ ả ộ ườ ạ ả ậ  
Bác l i l a ch n con đ ng đó?ạ ự ọ ườ

B ng nh ng ho t đ ng th c ti n c a mình Nguy n Ái Qu c đã có nh ng nh n th c v  cáchằ ữ ạ ộ ự ễ ủ ễ ố ữ ậ ứ ề  
m ng th  gi i và nh ng con đ ng c u n c, t  đó Bác l a ch n con đ ng đúng đ n cho dân t cạ ế ớ ữ ườ ứ ướ ừ ự ọ ườ ắ ộ  
ta.
Năm 1911, Nguy n Ái Qu c ra đi tìm đ ng c u n c. Ng i đã bôn ba kh p năm châu, và b cễ ố ườ ứ ướ ườ ắ ướ  
đ u có nh ng nh n th c v  b n và thù (trích d n câu nói c a bác). Năm 1917, Cách m ng Thángầ ữ ậ ứ ề ạ ẫ ủ ạ  
M i Nga giành th ng l i, ch  nghĩa Mác – Lê nin đã tr  thành hi n th c, đ ng th i m  ra m t th iườ ắ ợ ủ ở ệ ự ồ ờ ở ộ ờ  
đ i m i “th i đ i cách m ng ch ng đ  qu c, th i đ i gi i phóng dân t c”. Cách m ng Tháng M iạ ớ ờ ạ ạ ố ế ố ờ ạ ả ộ ạ ườ  
đã nêu t m g ng sáng trong vi c gi i phóng các dân t c b  áp b c. Nguy n Ái Qu c kh ng đ nh:ấ ươ ệ ả ộ ị ứ ễ ố ẳ ị  
“Cách m ng Tháng M i nh  ti ng sét đã đánh th c nhân dân Châu Á t nh gi c mê hàng th  k  nay”.ạ ườ ư ế ứ ỉ ấ ế ỷ  
Th ng l i c a cách m ng xã h i ch  nghĩa Tháng M i Nga và nh ng chính sách ti n b  c a nóắ ợ ủ ạ ộ ủ ườ ữ ế ộ ủ  
th c s  đem l i l i ích cho đông đ o qu n chúng nhân dân. Nó ch ng t  đ c s  ti n b  c a hìnhự ự ạ ợ ả ầ ứ ỏ ượ ự ế ộ ủ  
th c cách m ng này.ứ ạ

Trong khi đó, chi n tranh th  gi i th  nh t k t thúc đã đ  l i nh ng h u qu  vô cùng n ng n .ế ế ớ ứ ấ ế ể ạ ữ ậ ả ặ ề  
Loài ng i căm gét chi n tranh. Trong khi đó cách m ng xã h i ch  nghĩa  Nga th c s  đem l i hòaườ ế ạ ộ ủ ở ự ự ạ  
bình t  do cho con ng i. T  nh ng nh n th c đó Nguy n Ái Qu c đã b t đ u tin theo Cách m ngự ườ ừ ữ ậ ự ễ ố ắ ầ ạ  
xã h i ch  nghĩa Tháng M i Nga. Ng i đã có nh ng nh n th c h t s c đúng đ n: Ng i đánh giáộ ủ ườ ườ ữ ậ ứ ế ứ ắ ườ  
cao t  t ng t  do, bình đ ng, bác ái và quy n con ng i c a các cu c cách m ng t  s n tiêu bi uư ưở ự ẳ ề ườ ủ ộ ạ ư ả ể  
nh  Cách m ng M  (1776), cách m ng Pháp (1789)… nh ng cũng nh n th c rõ nh ng h n ch  c aư ạ ỹ ạ ư ậ ứ ữ ạ ế ủ  
các cu c cách m ng t  s n. Nguy n Ái Qu c kh ng đ nh con đ ng cách m ng t  s n không thộ ạ ư ả ễ ố ẳ ị ườ ạ ư ả ể  
đ a l i đ c l p và h nh phúc th t s  cho nhân dân các n c nói chung, nhân dân Vi t Nam nói riêng.ư ạ ộ ậ ạ ậ ự ướ ệ
(trích d n câu nói). Nguy n Ái Qu c đ c bi t quan tâm tìm hi u cách m ng tháng m i nga 1917.ẫ ễ ố ặ ệ ể ạ ườ  
Ng i rút ra k t lu n: “ trong th  gi i b y gi  ch  có Cách m nh Nga là thành công, và thành côngườ ế ậ ế ớ ấ ờ ỉ ệ  
đ n n i, nghĩa là dân chúng đ c h ng cái h nh phúc t  do, bình đ ng th t”.ế ơ ượ ưở ạ ự ẳ ậ
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Vi c Bác l a ch n con đ ng cách m ng vô s n cũng xu t phát t  tình hình c a cách m ngệ ự ọ ườ ạ ả ấ ừ ủ ạ  
n c ta lúc đó, cũng nh  t  yêu c u c a cách m ng. Là n c thu c đ a n a phong ki n, ch u ách ápướ ư ừ ầ ủ ạ ướ ộ ị ử ế ị  
b c bóc l t c a th c dân Pháp. Pháp áp đ t chính sách cai tr  th c dân, đ ng th i c u k t v i giai c pứ ộ ủ ự ặ ị ự ồ ờ ấ ế ớ ấ  
đ a ch  trong vi c bóc l t kinh t  và áp b c chính tr  đ i v i nhân dân Vi t Nam. M c dù n n kinh tị ủ ệ ộ ế ứ ị ố ớ ệ ặ ề ế 
có nh ng chuy n nh ng v  c  b n v n là n n kinh t  l c h u, nghèo nàn, què qu t, l  thu c vàoữ ể ư ề ơ ả ẫ ề ế ạ ậ ặ ệ ộ  
Pháp. D i ách th ng tr  c a th c dân Pháp, đ i s ng c a nhân dân lao đ ng h t s c kh n kh . Xãướ ố ị ủ ự ờ ố ủ ộ ế ứ ố ổ  
h i phân hóa ngày càng sâu s c. Mâu thu n gi a toàn th  nhân dân Vi t Nam v i th c dân Pháp vàộ ắ ẫ ữ ể ệ ớ ự  
b n tay sai lên đ n đ nh đi m. Yêu c u c a cách m ng lúc này là ph i gi i quy t hai nhi m v  cáchọ ế ỉ ể ầ ủ ạ ả ả ế ệ ụ  
m ng, đó là: Nhi m v  dân t c nh m đánh đu i th c dân pháp, giành l i đ c l p cho dân t c. Vàạ ệ ụ ộ ằ ổ ự ạ ộ ậ ộ  
nhi m v  dân ch  nh m đánh đ  ch  đ  phong ki n đem l i ru ng đ t cho nông dân. Trong haiệ ụ ủ ằ ổ ế ộ ế ạ ộ ấ  
nhi m v  trên, nhi m v  dân t c là nhi m v  hàng đ u, quan tr ng nh t. Con đ ng gi i phóng dânệ ụ ệ ụ ộ ệ ụ ầ ọ ấ ườ ả  
t c ph i th c hi n đ c c  hai nhi m v  đó. Xu t phát t  th c ti n cách m ng Vi t Nam càng thôiộ ả ự ệ ượ ả ệ ụ ấ ừ ự ễ ạ ệ  
thúc Ng i tìm ra con đ ng đ u tranh m i. Tr c s  xâm l c c a th c dân pháp, phong trào đ uườ ườ ấ ớ ướ ự ượ ủ ự ấ  
tranh gi i phóng dân t c theo khuynh h ng phong ki n và t  s n di n ra m nh m . Tiêu bi u làả ộ ướ ế ư ả ễ ạ ẽ ể  
phong trào c n v ng theo con đ ng phong ki n, ho t đ ng c a Phan B i Châu và Phan Châu Trinhầ ươ ườ ế ạ ộ ủ ộ  
theo khuynh h ng t  s n. Các ho t đ ng yêu n c di n ra manh m  nh ng cu i cùng đ u th t b i.ướ ư ả ạ ộ ướ ễ ẽ ư ố ề ấ ạ  
Nh ng con đ ng đó không đáp ng đ c yêu c u c a cu c cách m ng, yêu c u c n có con đ ngữ ườ ứ ượ ẩ ủ ộ ạ ầ ầ ườ  
gi i phóng dân t c m i.ả ộ ớ

Vào tháng 7 năm 1920, Nguy n Ái Qu c đ c b n “S  th o l n th  nh t v  v n đ  dân t c vàễ ố ọ ả ơ ả ầ ứ ấ ề ấ ề ộ  
v n đ  thu c đ a c a Lê nin đăng trên báo nhân đ o. ng i tìm th y trong lu n c ng c a Lê Nin l iấ ề ộ ị ủ ạ ườ ấ ậ ươ ủ ờ  
gi i đáp v  con đ ng gi i phóng cho nhân dân Vi t Nam;v  v n đ  thu c đ a trong m i quan hả ề ườ ả ệ ề ấ ề ộ ị ố ệ  
v i phong trào cách m ng th  gi i… Nguy n Ái Qu c đã đ n v i ch  nghĩa Mác – Lê nin. T i Đ iớ ạ ế ớ ễ ố ế ớ ủ ạ ạ  
H i Đ ng Xã h i Pháp ( tháng 2 – 1920), Nguy n Ái Qu c b  phi u tán thành vi c gia nh p qu c tộ ả ộ ễ ố ỏ ế ệ ậ ố ế 
c ng s n và tham gia thành l p Đ ng C ng S n Pháp. S  ki n này đánh d u b c ngo t trong cu cộ ả ậ ả ộ ả ự ệ ấ ướ ặ ộ  
đ i ho t đ ng cách m ng c a ng i – t  ng i yêu n c tr  thành ng i c ng s n và tìm th y conờ ạ ộ ạ ủ ườ ừ ườ ướ ở ườ ộ ả ấ  
đ ng c u n c đúng đ n: “mu n c u n c và gi i phóng dân t c không có con đ ng nào khácườ ứ ướ ắ ố ứ ướ ả ộ ườ  
con đ ng cách m ng vô s n”. Vi c l a ch n con đ ng gi i phóng đúng đ n cho dân t c cũng xu tườ ạ ả ệ ự ọ ườ ả ắ ộ ấ  
phát t  t m lòng yêu quê h ng, đ t n c vô b , v i s  quy t tâm tìm ra con đ ng c u n c caoừ ấ ươ ấ ướ ờ ớ ự ế ườ ứ ướ  
c , t t c  tr  thành đ ng l c, hun đún thành ng n l a c u n c, và b ng tài năng m n c m chính trả ấ ả ở ộ ự ọ ử ứ ướ ằ ẫ ả ị 
c a mình cũng nh  nh ng ho t đ ng mi t mài, Nguy n Ái Qu c đã tìm ra con đ ng gi i phóng choủ ư ữ ạ ộ ệ ễ ố ườ ả  
c  dân t c.ả ộ

Nh  v y Nguy n Ái Qu c đã tìm th y con đ ng gi i phóng dân t c cho nhân dân Vi t Nam.ư ậ ễ ố ấ ườ ả ộ ệ  
Và th c t  l ch s  đã ch ng minh s  l a ch n đúng đ n đó. Năm 1930, Đ ng c ng s n Vi t Namự ế ị ử ứ ự ự ọ ắ ả ộ ả ệ  
thành l p, đánh d u s  th ng l i c a khuynh h ng cách m ng vô s n. Th ng l i c a Cách m ngậ ấ ự ắ ợ ủ ướ ạ ả ắ ợ ủ ạ  
Tháng Tám 1945, th ng l i cu c kháng chi n ch ng pháp (1954) và kháng chi n ch ng M  (1975)ắ ợ ộ ế ố ế ố ỹ  
cũng nh  th ng l i c a công cu c Đ i m i hi n nay càng ch ng t  h ng đi đúng đ n c a dân t cư ắ ợ ủ ộ ổ ớ ệ ứ ỏ ướ ắ ủ ộ  
và ng i có vai trò quan tr ng nh t trong vi c tìm ra và đ t n n t ng cho cách m ng Vi t Namườ ọ ấ ệ ặ ề ả ạ ệ  
không ai khác, đó là Nguy n Ai Qu c – H  Chí Minh vĩ đ i.ễ ố ồ ạ  

Câu 5
Phân tích h  th ng quan đi m v  cách m ng GPDT c a NAQ 1920 – 1930. Ch  ra nh ng đóngệ ố ể ề ạ ủ ỉ ữ  

góp c a Ng i vào kho tàng lí lu n CN Mác-Lêninủ ườ ậ
M t là, cách m ng gi i phóng dân t c mu n th ng l i ph i đi theo con đ ng c a cách m ng vôộ ạ ả ộ ố ắ ợ ả ườ ủ ạ  

s n.ả
T  đ u nh ng năm 20 th  k  XX, Nguy n Ái Qu c đã ch  rõ: ch  nghĩa đ  qu c là m t con đ aừ ầ ữ ế ỷ ễ ố ỉ ủ ế ố ộ ỉ  

hai vòi, m t vòi bám vào chính qu c, m t vòi bám vào thu c đ a. Mu n đánh b i ch  nghĩa đ  qu c,ộ ố ộ ộ ị ố ạ ủ ế ố  
ph i đ ng th i c t c  hai cái vòi c a nó đi, t c là ph i k t h p cách m ng vô s n  chính qu c v iả ồ ờ ắ ả ủ ứ ả ế ợ ạ ả ở ố ớ  
cách m ng gi i phóng dân t c  thu c đ a; ph i xem cách m ng  thu c đ a nh  là m t trong nh ngạ ả ộ ở ộ ị ả ạ ở ộ ị ư ộ ữ  
cái cánh c a cách m ng vô s n, m t khác, cách m ng gi i phóng dân t c mu n th ng l i ph i đi theoủ ạ ả ặ ạ ả ộ ố ắ ợ ả  
con đ ng cách m ng vô s n. ườ ạ ả
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Hai là, cách m ng gi i phóng dân t c mu n th ng l i ph i do Đ ng c a giai c p công nhân lãnhạ ả ộ ố ắ ợ ả ả ủ ấ  
đ o. ạ

NAQ đã s m kh ng đ nh: mu n gi i phóng dân t c thành công "tr c h t ph i có đ ng cáchớ ẳ ị ố ả ộ ướ ế ả ả  
m nh", "đ ng có v ng cách m nh m i thành công" "Đ ng mu n v ng thì ph i có ch  nghĩa làm c t"ệ ả ữ ệ ớ ả ố ữ ả ủ ố  
đó là ch  nghĩa Lênin. ủ

Ba là, cách m ng gi i phóng dân t c là s  nghi p đoàn k t c a toàn dân trên c  s  liên minhạ ả ộ ự ệ ế ủ ơ ở  
công nông. 

B n là, cách m ng gi i phóng dân t c c n đ c ti n hành ch  đ ng, sáng t o và có kh  năngố ạ ả ộ ầ ượ ế ủ ộ ạ ả  
giành th ng l i tr c CM vô s n  chính qu c. ắ ợ ướ ả ở ố

Đây là m t lu n đi m m i và sáng t o c a HCM. Trong phong trào c ng s n qu c t  lúc b yộ ậ ể ớ ạ ủ ộ ả ố ế ấ  
gi  đã t ng t n t i quan đi m xem th ng l i c a cách m ng thu c đ a ph  thu c tr c ti p vào th ngờ ừ ồ ạ ể ắ ợ ủ ạ ộ ị ụ ộ ự ế ắ  
l i c a cách m ng vô s n chính qu c. Do nh n th c đ c thu c đ a là m t khâu y u trong h  th ngợ ủ ạ ả ố ậ ứ ượ ộ ị ộ ế ệ ố  
c a ch  nghĩa đ  qu c, do đánh giá đúng đ n s c m nh c a ch  nghĩa yêu n c và tinh th n dânủ ủ ế ố ắ ứ ạ ủ ủ ướ ầ  
t c, ngay t  năm 1924, Ng i đã s m cho r ng cách m ng thu c đ a không nh ng không ph  thu cộ ừ ườ ớ ằ ạ ộ ị ữ ụ ộ  
vào CM vô s n  chính qu c mà có th  giành th ng l i tr c. Đây là m t c ng hi n r t quan tr ngả ở ố ể ắ ợ ướ ộ ố ế ấ ọ  
vào kho tàng lý lu n Mác - Lênin, đã đ c th ng l i c a CM VN ch ng minh là hoàn toàn đúng đ n.ậ ượ ắ ợ ủ ứ ắ

Năm là, CM gi i phóng dân t c ph i đ c th c hi n b ng con đ ng b o l c, k t h p l cả ộ ả ượ ự ệ ằ ườ ạ ự ế ợ ự  
l ng chính tr  c a qu n chúng v i l c l ng vũ trang c a nhân dân.ượ ị ủ ầ ớ ự ượ ủ

Câu 6:
Vai trò c a NAQ đ i v i s  thành l p Đ ng CSVNủ ố ớ ự ậ ả

Nguy n Ái Qu c – H  Chí Minh là ng i anh hùng gi i phóng dân t c, danh nhân văn hóa thễ ố ồ ườ ả ộ ế 
gi i, là v  lãnh t  c a giai c p công nhân, nhân dân lao đ ng và toàn th  dân t c Vi t Nam. Quá trìnhớ ị ụ ủ ấ ộ ể ộ ệ  
ho t đ ng c a Ng i trong su t nh ng năm đ u c a th  k  XX đã đóng vai trò quy t đ nh đ i v iạ ộ ủ ườ ố ữ ầ ủ ế ỷ ế ị ố ớ  
s  ra đ i c a Đ ng C ng S n Vi t Nam(3/2/1930).ự ờ ủ ả ộ ả ệ

1. Nguy n Ái Qu c ra đi tìm đ ng c u n c gi i phóng dân t c (1911-1920)ễ ố ườ ư ướ ả ộ
• Sau nh ng th t b i liên ti p c a các phong trào yêu n c Vi t Nam nh ng năm đ u c a thữ ấ ạ ế ủ ướ ệ ữ ầ ủ ế 

k  XX, tr c s  b  t c c a các sĩ phu yêu n c Vi t Nam, Ng i thanh niên tre tu i Nguy n T tỷ ướ ự ế ắ ủ ướ ệ ườ ổ ễ ấ  
Thành r t trăn tr  v  con đ ng c u n c gi i phóng dân t c Vi t Nam.ấ ở ề ườ ứ ướ ả ộ ệ

• Ngày 5/6/1911, Nguy n T t Thành v i tên là Nguy n Văn Ba đã r i b n c ng Nhà R ng ra điễ ấ ớ ễ ờ ế ả ồ  
tìm con đ ng c u n c m i đ  gi i phóng cho dân t c. Ng i đã không sang ph ng Đông nh  cácườ ứ ướ ớ ể ả ộ ườ ươ ư  
sĩ phu yêu n c tr c đây, mà Ng i quy t đ nh đi sang ph ng Tây đ  tìm con đ ng c u n cướ ướ ườ ế ị ươ ể ườ ứ ướ  
m i gi i phóng cho dân t c. S  dĩ Ng i quy t đ nh đi sang ph ng Tây vì: nh  sau này Ng i nóiớ ả ộ ở ườ ế ị ươ ư ườ  
l i: “Mu n đánh đu i đ c k  thù thì ph i có s  hi u bi t v  k  thù đó” và Ng i cũng mu n tìmạ ố ổ ượ ẻ ả ự ể ế ề ẻ ườ ố  
hi u xem cái kh u hi u t  do, bình đ ng, bác ái, c a Cách m ng Pháp nó đ c th c hi n nh  thể ẩ ệ ự ẳ ủ ạ ượ ự ệ ư ế 
nào  n c Pháp.ở ướ

• Sau nhi u năm buôn ba kh p năm châu b n bi n, Ng i đã tìm hi u các cu c cách m ng tiêuề ắ ố ể ườ ể ộ ạ  
bi u trên th  gi i nh : Cách m ng t  s n M (1776), cách m ng Pháp(1789), Ng i đánh giá các tể ế ớ ư ạ ư ả ỹ ạ ườ ư 
t ng t  do, bình đ ng bác ái, c a các cu c cách m ng này, nh ng Ng i cũng nh n th c rõ nh ngưở ự ẳ ủ ộ ạ ư ườ ậ ứ ữ  
h n ch  c a các cu c cách m ng này là “ ch a đ n n i” vì qu n chúng nhân dân v n đói kh . T  đó,ạ ế ủ ộ ạ ư ế ơ ầ ẫ ổ ừ  
Ng i kh ng đ nh con đ ng cách m ng t  s n không th  mang l i đ c l p và h nh phúc th c sườ ẳ ị ườ ạ ư ả ể ạ ộ ậ ạ ự ự 
cho nhân dân các n c nói chung và dân t c Vi t Nam nói riêng.ướ ộ ệ

• Năm 1917 cách m ng Xã h i ch  nghĩa tháng M i Nga n  ra và thành công v i s  nh y c mạ ộ ủ ườ ổ ớ ự ạ ả  
chính tr  đ c bi t, Nguy n Ái Qu c h ng đ n ánh sang c a cu c cách m ng này và ch u nh h ngị ặ ệ ễ ố ướ ế ủ ộ ạ ị ả ưở  
sâu s c t  t ng c a cu c cách m ng vĩ đ i đó.ắ ư ưở ủ ộ ạ ạ

• Năm 1919, Nguy n Ái Qu c g i đ n H i ngh  Vecxay b n yêu sách 8 đi m đòi các quy n tễ ố ử ế ộ ị ả ể ề ự 
do dân ch  và bình đ ng c a dân t c Vi t Nam. B n yêu sách đó đã không đ c các n c đ  qu củ ẳ ủ ộ ệ ả ượ ướ ế ố  
chú ý đ n nh ng nó đã gây đ c ti ng vang l n đ i v i công lu n Pháp. Qua s  ki n này Ng i rútế ư ượ ế ớ ố ớ ậ ự ệ ườ  
ra cho mình m t k t lu n quan tr ng: mu n gi i phóng đ c dân t c mình thì ph i d a vào s c mìnhộ ế ậ ọ ố ả ượ ộ ả ự ứ  
là chính.”
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• Tháng 7/1920, NAQ đã đ c đ c b n s  th o l n th  nh t nh ng lu n c ng v  v n đ  dânọ ượ ả ơ ả ầ ứ ấ ữ ậ ươ ề ấ ề  
t c và thu c đ a c a Lê Nin đăng trên báo Nhân Đ o. Ng i đã tìm th y trong Lu n c ng c a Lêộ ộ ị ủ ạ ườ ấ ậ ươ ủ  
Nin l i gi i đáp v  con đ ng gi i phóng cho dân t c Vi t Nam.ờ ả ề ườ ả ộ ệ

• T i ĐH l n th  18 c a Đ ng xã h i Pháp h p  Tua(12/1920) NAQ đã b  phi u tán thànhạ ầ ứ ủ ả ộ ọ ở ỏ ế  
vi c gia nh p Qu c T  III và tham gia  thành l p Đ ng CS Pháp. S  ki n này đánh d u m t b cệ ậ ố ế ậ ả ự ệ ấ ộ ướ  
ngo t vô cùng quan tr ng trong cu c đ i ho t đ ng c a NAQ, Ng i đã chuy n t  l p tr ng c aặ ọ ộ ờ ạ ộ ủ ườ ể ừ ậ ườ ủ  
ch  nghĩa yêu n c sang l p tr ng c a ch  nghĩa c ng s n và tìm th y con đ ng c u n c đúngủ ướ ậ ườ ủ ủ ộ ả ấ ườ ứ ướ  
đ n, đó là con đ ng gi i phóng dân t c theo cách m ng vô s n.ắ ườ ả ộ ạ ả

2. NAQ  chu n  b  các  đi u  ki n  v  chính  tr ,  t  t ng  và  t  ch c  cho  vi c  thành  l pẩ ị ề ệ ề ị ư ưở ổ ứ ệ ậ  
ĐCSVN(1920-1930)

• Sau khi tìm đ c con đ ng c u n c đúng đ n đ  gi i phóng dân t c, NAQ đã ra s c ho tượ ườ ứ ướ ắ ể ả ộ ứ ạ  
đ ng đ  d n d n truy n bá ch  nghĩa Mác-Lênin và nh ng t  t ng c a cách m ng tháng 10 Nga vộ ể ầ ầ ề ủ ữ ư ươ ủ ạ ề 
n c.ướ

• Năm 1921, NAQ cùng m t s  ng i yêu n c c a các thu c đ a Pháp thành l p: H i liên hi pộ ố ườ ướ ủ ộ ị ậ ộ ệ  
các dân t c thu c đ a  Pari, H i xu t b n t  báo Ng i cùng kh  do NAQ làm ch  nhi m và chộ ộ ị ở ộ ấ ả ừ ườ ổ ủ ệ ủ 
bút. Trong th i gian này Ng i còn vi t nhi u bài đăng trên các báo: Nhân Đ o, Đ i s ng công nhân,ờ ườ ế ề ạ ờ ố  
đ c bi t là tác ph m B n án ch  đ  th c dân Pháp…nh ng sách báo này đ c bí m t truy n bá vặ ệ ẩ ả ế ộ ự ữ ượ ậ ề ề 
n c đ  nh ng ng i yêu n c Vi t Nam đ c và qua đó h  hi u đ c b n ch t c a ch  nghĩa th cướ ể ữ ườ ướ ệ ọ ọ ể ượ ả ấ ủ ủ ự  
dân nói chung và c a th c dân Pháp nói riêng, hi u đ c nh ng t  t ng c a ch  nghĩa Mác-Lêninủ ự ể ượ ữ ư ưở ủ ủ  
và cách m ng tháng 10 Nga. Góp ph n giác ng  các t ng l p nhân dân yêu n c.ạ ầ ộ ầ ớ ướ

• Tháng  6/1923 NAQ r i Pháp t i Liên Xô đ  tham d  H i ngh  Qu c t  nông dân (10/1923).ờ ớ ể ự ộ ị ố ế  
Sau đó, Ng i  l i Liên Xô m t th i gian đ  nghiên c u h c t p, làm vi c  Qu c t  C ng S n,ườ ở ạ ộ ờ ể ứ ọ ậ ệ ở ố ế ộ ả  
vi t bài cho báo S  th t, t p chí th  tín Qu c T .ế ự ậ ạ ư ố ế

• Ngày 11/11/1924 NAQ v  Qu ng Châu(TQ) đ  ho t đ ng chu n b  v  chính tr  và t  ch cề ả ể ạ ộ ẩ ị ề ị ổ ứ  
cho vi c thành l p ĐCS Vi t Nam.ệ ậ ệ

• Tháng 6/1925 t i Qu ng Châu, NAQ đã sang l p H i Vi t Nam cách m ng thanh niên v i h tạ ả ậ ộ ệ ạ ớ ạ  
nhân là C ng s n đoàn, H i xu t b n tu n báo Thanh Niên làm c  quan ngôn lu n. Đây là m t b cộ ả ộ ấ ả ầ ơ ậ ộ ứơ  
chu n b  có ý nghĩa quy t đ nh v  m t t  ch c cho s  ra đ i c a ĐCSVN.ẩ ị ế ị ề ặ ổ ứ ự ờ ủ

• T  năm 1925-1927 NAQ đã m  nhi u l p hu n luy n chính tr  tai Qu ng Châu đ  đào t oừ ở ề ớ ấ ệ ị ả ể ạ  
đ i ngũ cán b  cho cách m ng VN, Ng i v a là ng i t  ch c l p v a là gi ng viên, kiêm phiênộ ộ ạ ườ ừ ườ ổ ứ ớ ừ ả  
d ch c a l p. sau các khoá h c m t s  h c viên đ c tuy n ch n và g i đi h c  tr ng ĐH Ph ngị ủ ớ ọ ộ ố ọ ượ ể ọ ử ọ ở ườ ươ  
Đông(LX), còn ph n l n đ c v  n c đ  truy n bá lý lu n gi i phóng dân t c và tuyên truy nầ ớ ượ ề ướ ể ề ậ ả ộ ề  
chu n b  thành l p Đ ng.ẩ ị ậ ả

• Đ u năm 1927, các bài gi ng c a Ng i đ c xu t b n thành cu n Đ ng Kách M nh. Quaầ ả ủ ườ ượ ấ ả ố ườ ệ  
đó, Ng i ch  ra ph ng h ng c  b n v  chi n l c, sách l c c a cách m ng gi i phóng dân t cườ ỉ ươ ướ ơ ả ề ế ượ ượ ủ ạ ả ộ  
Vi t Nam. Nh  v y, “Đ ng Kách M nh” chính là s  chu n b  t  t ng chính tr  cho vi c thành l pệ ư ậ ườ ệ ự ẩ ị ư ưở ị ệ ậ  
ĐCSVN c a NAQ.ủ

3. NAQ ch  trì h i ngh  thành l p ĐCS VN và so n th o c ng lĩnh chính tr  đ i tiên c a Đ ngủ ộ ị ậ ạ ả ươ ị ầ ủ ả  
(3/2/1930)

• Nh  nh ng ho t đ ng c a Ng i trong nh ng năm 20 c a th  k  XX mà phong trào côngờ ữ ạ ộ ủ ườ ữ ủ ế ỷ  
nhân và phong trào yêu n c VN phát tri n m nh m  t  t  phát sang t  giác, nh t là trong nh ngứơ ể ạ ẽ ừ ự ự ấ ữ  
năm 1929-1930. Sau m t th i gian ho t đ ng hi u qu  t  ch c H i Vi t Nam cách m ng thanh niênộ ờ ạ ộ ệ ả ổ ứ ộ ệ ạ  
d n d n m t vai trò l ch s . s  phát tri n m nh m  c a phong trào cách m ng VN nh ng năm 1929-ầ ầ ấ ị ử ự ể ạ ẽ ủ ạ ữ
1930 đòi h i ph i có m t Đ ng tiên phong lãnh đ o cách m ng m i phù h p. Đ  đáp ng yêu c uỏ ả ộ ả ạ ạ ớ ợ ể ứ ầ  
đó. T  gi a đ n cu i năm 1929  n c ta đã ra đ i 3 t  ch c c ng s n:Đông d ng CS đ ngừ ữ ế ố ở ứơ ờ ổ ứ ộ ả ươ ả  
(17/6/1929)  B c kỳ, An Nam CSĐ (7/1929)  Nam kỳ và Đông D ng CS lien đoàn (9/1929) ở ắ ở ươ ở 
Trung kỳ.

S  ra đ i c a 3 t  ch c CS đánh d u s  phát tri n v t b c c u cách m ng VN. Tuy  nhiênự ờ ủ ổ ứ ấ ự ể ượ ậ ả ạ  
trong quá trình ho t đ ng, 3 t  ch c Đ ng l i có s  phân tán, chia r , tranh giành qu n chúng l nạ ộ ổ ứ ả ạ ự ẽ ầ ẫ  
nhau, gây nh h ng x u đ n phong trào cách m ng.ả ưở ấ ế ạ
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• Tr c tình hình đó, QTCS g i th  kêu g i  thành l p 1 Đ ng duy nh t, và u  nhi m cho NAQứơ ử ư ọ ậ ả ấ ỷ ệ  
thay m t ti n hành t p h p h i ngh  h p nh t các t  ch c CS  Đông D ng thành m t Đ ng duyặ ế ậ ợ ộ ị ợ ấ ổ ứ ở ươ ộ ả  
nh t.ấ

• Ngày 23/12/1929, NAQ t   Thái Lan t i Th ng H i Ng i g i th  v  n c m i các đ iừ ớ ượ ả ườ ử ư ề ướ ờ ạ  
bi u c a các t  ch c CS t i H ng C ng đ  h p h i ngh  h p nh t Đ ng. t  ngày 3-7/2/1930, h iể ủ ổ ứ ớ ươ ả ể ọ ộ ị ợ ấ ả ừ ộ  
ngh  thành l p Đ ng h p t i C u Long- Hu ng C ng do NAQ ch  trì , sau 5 ngày làm vi c kh nị ậ ả ọ ạ ử ơ ả ủ ệ ẩ  
tr ng  các  đ i  bi u  đã  th o  lu n  và  hoàn  toàn  nh t  trí  h p  nh t  thành  m t  Đ ng l y  tên  làươ ạ ể ả ậ ấ ợ ấ ộ ả ấ  
ĐCSVN(3/2/1930)

• NAQ so n th o Chính c ng v n t t- sách l c v n t t và đi u l  c a Đ ng. Nh ng vănạ ả ươ ắ ắ ượ ắ ắ ề ệ ủ ả ữ  
ki n này chính th c đ c thông qua t i ĐH thành l p Đ ng CSVN(3/2/1930) và tr  thành C ng lĩnhệ ứ ượ ạ ậ ả ở ươ  
chính tr  đ u tiên c a Đ ng CSVN. V i s  ra đ i  c a Đ ng và C ng lĩnh chính tr  đúng đ nị ầ ủ ả ớ ự ờ ủ ả ươ ị ắ  
ĐCSVN đ ng đ u là lãnh t  NAQ-H  Chí Minh đã lãnh đ o CMVN thành công,đ nh cao là CM thángứ ầ ụ ồ ạ ỉ  
8/1945 thành l p ra N c VNDCCH(2/9/1945)ậ ướ

Nh  v y, chúng ta có th  th y rõ vai trò c c kỳ to l n và h t s c quan tr ng c a NAQ đ i v iư ậ ể ấ ự ớ ế ứ ọ ủ ố ớ  
s  ra đ i c a ĐCSVN, đ c bi t là nh ng s  chu n b  v  t  t ng chính tr  và t  ch c c a Ng iự ờ ủ ặ ệ ữ ự ẩ ị ề ư ưở ị ổ ứ ủ ườ  
trong nh ng năm 20 c a th  k  XX cho s  ra đ i c a ĐCSVN. NAQ- H  Chí Minh là v  anh hungư ủ ế ỷ ự ờ ủ ồ ị  
gi i phóng dân t c, danh nhân văn hoá th  gi i, Ng i là lãnh t  c a Đ ng, c a Phong trào côngả ộ ế ớ ườ ụ ủ ả ủ  
nhân và c a dân t c Vi t Nam.ủ ộ ệ

Câu 7:
Nét đ c đáo vào tính sáng t o c a “Chính  c ng sách l c v n t t” đ c thông qua t i H iộ ạ ủ ươ ượ ắ ắ ượ ạ ộ  

ngh  thành l p Đ ng CSVN.ị ậ ả
Chính c ng v n t t, Sách l c v n t t chính là C ng lĩnh đ u tiên c a Đ ng ươ ắ ắ ượ ắ ắ ươ ầ ủ ả c ng s n Vi tộ ả ệ  

Nam do Nguy n Ái Qu c so n th o đ c thông qua, t i h i ngh  h p nh t các t  ch c c ng s n(tễ ố ạ ả ượ ạ ộ ị ợ ấ ổ ứ ộ ả ừ 
ngày 6-1 đ n ngày 8-2-1930).ế . Nét đ c đáo, tính ộ sáng t o c a C ng lĩnh đ u tiên đ c th  hi n ạ ủ ươ ầ ượ ể ệ ở 
nh ng v n đ  sau:ữ ấ ề

V  c  s  lí lu n: C ng lĩnh đã d a trên n n t ng lý lu n c a Ch  nghĩa Mác-Lênin, m t hề ơ ở ậ ươ ự ề ả ậ ủ ủ ộ ệ 
th ng lí lu n ti n b  đúng đ n và khoa h c.ố ậ ế ộ ắ ọ  C ng lĩnh kh ng đ nh cách m ng Vi t Nam ph i tr iươ ẳ ị ạ ệ ả ả  
qua hai giai đo n: Cách m ng t  s n dân quy n và Cách m ng xã h i ch  nghĩa. Hai giai đo n cáchạ ạ ư ả ề ạ ộ ủ ạ  
m ng này k  ti p nhau, không có b c t ng nào ngăn cách. C ng lĩnh ch  tr ng: “làm t  s n dânạ ế ế ứ ườ ươ ủ ươ ư ả  
quy n cách m ng và th  đ a cách m ng đ  đi t i xã h i c ng s n”. Qua đó, ta th y r ng: ngay tề ạ ổ ị ạ ể ớ ộ ộ ả ấ ằ ừ  
đ u, Đ ng ta đã nh n th c rõ con đ ng phát tri n t t y u c a cách m ng Vi t Nam là k t h p vàầ ả ậ ứ ườ ể ấ ế ủ ạ ệ ế ợ  
g ng cao hai ng n c  đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i. Đây là đi u hoàn toàn đúng đ n vì nóươ ọ ờ ộ ậ ộ ủ ộ ề ắ  
phù h p v i hoàn c nh c  th  c a l ch s  n c ta. Đ ng th i, chúng ta cũng th y đ c s  v n d ngợ ớ ả ụ ể ủ ị ử ướ ồ ờ ấ ượ ự ậ ụ  
sáng  t o  và  h p  lí  lí  lu n  cách  m ng  không  ng ng  c a  ch  nghĩa  Mác-Lênin.ạ ợ ậ ạ ừ ủ ủ
C ng lĩnh kh ng đ nh, nhi m v  c a cách m ng t  s n dân quy n  n c ta là ch ng đ  qu c vàươ ẳ ị ệ ụ ủ ạ ư ả ề ở ướ ố ế ố  
ch ng phong ki n. Đi u này cũng th  hi n tính đúng đ n và sáng t o c a C ng lĩnh. Tính đúngố ế ề ể ệ ắ ạ ủ ươ  
đ n, đ c đáo và sáng t o th  hi n  ch  C ng lĩnh đã gi i quy t đúng hai mâu thu n c  b n c a xãắ ộ ạ ể ệ ở ỗ ươ ả ế ẫ ơ ả ủ  
h i Vi t Nam và v n d ng sáng t o ch  nghĩa Mác-Lênin vào hoàn c nh c  th   Vi t Nam. Mâuộ ệ ậ ụ ạ ủ ả ụ ể ở ệ  
thu n ch  y u c a xã h i Vi t Nam lúc đó là: Mâu thu n gi a toàn th  dân t c Vi t Nam v i th cẫ ủ ế ủ ộ ệ ẫ ữ ể ộ ệ ớ ự  
dân Pháp xâm l c; mâu thu n gi a nông dân v i đ a ch  phong ki n. Cách m ng Vi t Nam mu n điượ ẫ ữ ớ ị ủ ế ạ ệ ố  
đ n th ng l i ph i gi i quy t thành công hai mâu thu n đó, nghĩa là ph i hoàn thành hai nhi m vế ắ ợ ả ả ế ẫ ả ệ ụ 
mà C ng lĩnh đã đ  ra.ươ ề  V  m i quan h  gi a hai nhi m v  trên, C ng lĩnh đã đ  cao v n đ  dânề ố ệ ữ ệ ụ ươ ề ấ ề  
t c h n v n đ  đ u tranh giai c p và ch ng phong ki n là đúng đ n và sáng t o. Vì: Xã h i Vi tộ ơ ấ ề ấ ấ ố ế ắ ạ ộ ệ  
Nam lúc đó có hai mâu thu n nh  v a nêu trên, nh ng mâu thu n gi a dân t c Vi t Nam v i th cẫ ư ừ ư ẫ ữ ộ ệ ớ ự  
dân Pháp là mâu thu n bao trùm, chi ph i vi c gi i quy t các mâu thu n khác, v n đ  gi i phóng dânẫ ố ệ ả ế ẫ ấ ề ả  
t c là v n đ  b c xúc nh t. Bên c nh đó nét đ c đáo c a C ng lĩnh còn th  hi n  ch : khác v iộ ấ ề ứ ấ ạ ộ ủ ươ ể ệ ở ỗ ớ  
lu n c ng chính tr  ậ ươ ị  xác đ nh: đánh đ  phong ki n đ  qu c đ  làm cho Đông D ng hoàn toàn đ cị ổ ế ế ố ể ươ ộ  
l p thì C ng lĩnh l i xác đ nh m c tiêu c a cách m ng lúc này là làm cho VN hoàn toàn đ c l p,ậ ưỡ ạ ị ụ ủ ạ ộ ậ  
nhân dân đ c t  do, dân ch .ượ ự ủ
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 V  l c l ng cách m ng, C ng lĩnh xác đ nh, ngoài giai c p công nhân, thì cách m ng “ph iề ự ượ ạ ươ ị ấ ạ ả  
h t s c liên l c v i ti u t  s n, trí th c và trung nông…đ  kéo h  v  phe vô s n giai c p. Còn đ iế ứ ạ ớ ể ư ả ứ ể ọ ề ả ấ ố  
v i phú nông, trung, ti u đ a ch  và t  b n An Nam mà ch a l  rõ m t ph n cách m ng thì ph i l iớ ể ị ủ ư ả ư ộ ặ ả ạ ả ợ  
d ng, ít ra cũng làm cho trung l p”. Nh  v y, ngoài công nhân và nông dân là hai l c l ng chính c aụ ậ ư ậ ự ượ ủ  
cách m ng, C ng lĩnh ch  tr ng ph i tranh th  các l c l ng khác: t  s n dân t c, ti u t  s n,ạ ươ ủ ươ ả ủ ự ượ ư ả ộ ể ư ả  
trung ti u đ a ch  các lo i. Đi u đó hoàn toàn phù h p v i th c t  c a l ch s  Vi t Nam. Vì các giaiể ị ủ ạ ề ợ ớ ự ế ủ ị ử ệ  
c p khác ngoài công nhân và nông dân, có m t s  b  ph n khác cũng có tinh th n yêu n c, nh : Tấ ộ ố ộ ậ ầ ướ ư ư 
s n dân t c, ti u t  s n, đ a ch  yêu n c…, vì th , c n ph i tranh th  kéo h  v  phe cách m ng.ả ộ ể ư ả ị ủ ướ ế ầ ả ủ ọ ề ạ  
Đó cũng là v n đ  th  hi n s  u tiên h n cho nhi m v  gi i phóng dân t c c a C ng lĩnh, đ uấ ề ể ệ ự ư ơ ệ ụ ả ộ ủ ươ ề  
hoàn toàn h p lí và đúng đ n.ợ ắ

C ng lĩnh đã xác đ nh đúng đ n vai trò lãnh đ o c a Đ ng đ i v i cách m ng: Cách m ngươ ị ắ ạ ủ ả ố ớ ạ ạ  
mu n th ng l i ph i đ t d i s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n, m t chính đ ng c a giai c p côngố ắ ợ ả ặ ướ ự ạ ủ ả ộ ả ộ ả ủ ấ  
nhân.
C ng lĩnh kh ng đ nh, cách m ng Vi t Nam là m t b  ph n c a cách m ng th  gi i. Đây cũng làươ ẳ ị ạ ệ ộ ộ ậ ủ ạ ế ớ  
m t n i dung th  hi n tính đúng đ n và sáng t o c a C ng lĩnh. Vì: giai c p t  s n  các n c,ộ ộ ể ệ ắ ạ ủ ươ ấ ư ả ở ướ  
trong th c t  đã c u k t v i nhau đ  đàn áp phong trào đ u tranh c a giai c p công nhân  chínhự ế ấ ế ớ ể ấ ủ ấ ở  
qu c và phong trào đ u tranh gi i phóng dân t c  các n c thu c đ a. Cho nên cách m ng  cácố ấ ả ộ ở ướ ộ ị ạ ở  
n c thu c đ a mu n th ng l i thì nhân dân các n c thu c đ a ph i đoàn k t v i nhau và đoàn k tướ ộ ị ố ắ ợ ướ ộ ị ả ế ớ ế  
v i giai c p vô s n trên th  gi i.ớ ấ ả ế ớ

C ng lĩnh chính tr  đ u tiên c a Đ ng ta là m t c ng lĩnh cách m ng gi i phóng dân t c đúngươ ị ầ ủ ả ộ ươ ạ ả ộ  
đ n và sáng t o, nhu n nhuy n v  quan đi m giai c p, th m đ m tính dân t c và tính nhân văn sâuắ ạ ầ ễ ề ể ấ ấ ượ ộ  
s c.ắ

Câu 8:
Phân tích các y u t  c u thành ĐCSVN (tính ph  bi n và tính đ c thù trong quá trình ra đ iế ố ấ ổ ế ặ ờ  

c a Đ ng CSVN)ủ ả
H c thuy t Mác - Lênin kh ng đ nh r ng, Đ ng công s n là s n ph m c a s  k t h p ch  nghĩaọ ế ẳ ị ằ ả ả ả ẩ ủ ự ế ợ ủ  

Mác - Lênin v i phong trào công nhân. Quy lu t chung này đ c đ ng chí Nguy n ái Qu c v n d ngớ ậ ượ ồ ễ ố ậ ụ  
sáng t o vào đi u ki n Vi t Nam, n i giai c p công nhân còn ít v  s  l ng, nh ng ng i vô s n bạ ề ệ ệ ơ ấ ề ố ượ ư ườ ả ị 
áp b c, bóc l t thì đ ng. S  k t h p ch  nghĩa Mác - Lênin v i phong trào công nông và phong tràoứ ộ ồ ự ế ợ ủ ớ  
yêu n c d n đ n s  ra đ i c a Đ ng c ng s n Vi t Nam. Mu n xây d ng Đ ng v ng m nh vướ ẫ ế ự ờ ủ ả ộ ả ệ ố ự ả ữ ạ ề  
chính tr , t  t ng và t  ch c, ph i coi tr ng đ y đ  c  ba y u t  trên.ị ư ưở ổ ứ ả ọ ầ ủ ả ế ố

Phân tích các y u t  đ i v i s  ra đ i c a Đ ng C ng S n Vi t Namế ố ố ớ ự ờ ủ ả ộ ả ệ
1.Ch  nghĩa Mác-Lênin:ủ
Nh ng t  t ng v  cách m ng gi i phóng dân t c và cách m ng xã h i ch  nghĩa đã th c t nhữ ư ưở ề ạ ả ộ ạ ộ ủ ứ ỉ  

nh ng ng i Vi t Nam h ng theo con đ ng cách m ng đúng đ n đó là con đ ng cách m ng vôữ ườ ệ ướ ườ ạ ắ ườ ạ  
s n.ả

Đ ng c ng s n là l c l ng lãnh đ o cách m ng dân t c dân ch  và cách m ng ch  nghĩa xã h iả ộ ả ự ượ ạ ạ ộ ủ ạ ủ ộ  
xác đ nh đúng v n đ  đ ng l c cách m ng liên minh giai c p v  trí of cách m ng thu c đ a. ị ấ ề ộ ự ạ ấ ị ạ ộ ị

Đó là c  s  lí lu n cho c ng lĩnh cách m ng c a Đ ng sau này. Nh  có ch  nghĩa Mác-Lêninơ ở ậ ươ ạ ủ ả ờ ủ  
mà phong trào công nhân đã chuy n t  "t  phát" sang "t  giác". ể ừ ự ự

2. Phong trào công nhân: 
T  đ u th  k  XX, cùng v i s  phát tri n c a phong trào dân t c trên l p tr ng t  s n, phongừ ầ ế ỉ ớ ự ể ủ ộ ậ ườ ư ả  

trào công nhân ch ng l i s  áp b c, bóc l t c a t  s n, th c dân cũng di n ra t  r t s m. ố ạ ự ứ ộ ủ ư ả ự ễ ừ ấ ớ
- Tr c Chi n tranh th  gi i th  nh t phong trào công nhân ch a tr  thành l c l ng riêng bi tướ ế ế ớ ứ ấ ư ở ự ượ ệ  

còn hoà l n v i phong trào yêu n c.ẫ ớ ướ
S  phát tri n c a phong trào công nhân trong n c đã kh ng đ nh s  l n lên trong nh n th c tự ể ủ ướ ẳ ị ự ớ ậ ứ ư 

t ng c a GCCN v  cách m ng gi i phóng dân t c VN. ưở ủ ề ạ ả ộ
Nh  v y phong trào công nhân ngày 1 tr ng thành là 1 trong nh ng đi u ki n t t y u d n t iư ậ ưở ữ ề ệ ấ ế ẫ ớ  

s  ra đ i c a Đ ng C ng s n VN. ự ờ ủ ả ộ ả
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3. Phong trào yêu n c:ướ
Vi t Nam là m t qu c gia dân t c đ c hình thành t  r t s m, có n n văn hi n lâu đ i, trong đóệ ộ ố ộ ượ ừ ấ ớ ề ế ờ  

yêu n c là truy n th ng quý báu và đ c s c, là dòng ch  l u xuyên su t l ch s  dân t c VN. ướ ề ố ặ ắ ủ ư ố ị ử ộ Chủ 
nghĩa yêu n c là giá tr  tinh th n tr ng t n trong l ch s  dân t c và là nhân t  ch  đ o quy t đ nhướ ị ầ ườ ồ ị ử ộ ố ủ ạ ế ị  
s  nghi p ch ng ngo i xâm c a n c ta.ự ệ ố ạ ủ ướ

 - Ngay t  khi th c dân Pháp đ t chân lên đ t n c ta (năm 1858), nhân dân c  n c đã vùng lênừ ự ặ ấ ướ ả ướ  
ch ng th c dân Pháp xâm l cố ự ượ

Các phong trào yêu n c t  cu i th  k  XIX đ u th  k  XX là s  n i ti p truy n th ng yêuướ ừ ố ế ỷ ầ ế ỷ ự ố ế ề ố  
n c, b t khu t c a dân t c ta đ c hun đúc qua hàng ngàn năm l ch s  ướ ấ ấ ủ ộ ượ ị ử

 Năm 1930  VN có 3 y u t  : ch  nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân, phong trào yêu n cở ế ố ủ ướ  
đã đ c k t h p ch t ch  v i nhau. S  k t h p ch t ch  và nhu n nhuy n đó đã đ t ra yêu c u vàượ ế ợ ặ ẽ ớ ự ế ợ ặ ẽ ầ ễ ặ ầ  
t o đi u ki n thu n l i đ  Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i.ạ ề ệ ậ ợ ể ả ộ ả ệ ờ

Là s n ph m c a s  k t h p ch  nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân, phong trào yêu n cả ẩ ủ ự ế ợ ủ ướ  
đã giúp Đ ng ta ngay t  khi m i ra đ i phát huy đ c truy n th ng yêu n c, đoàn k t đ c các l cả ừ ớ ờ ượ ề ố ướ ế ượ ự  
l ng cách m ng và nh  đó gi  đ c quy n lãnh đ o cách m ngượ ạ ờ ữ ượ ề ạ ạ

Câu 9:
Phân tích quá trình Đ ng CSVN nh n th c v  m i quan h  gi a hai nhi m v  dân t c và dânả ậ ứ ề ố ệ ữ ệ ụ ộ  

ch  trong th i kỳ cách m ng 1930 – 1939ủ ờ ạ
Th i kỳ 1930 , lu n c ng chính tr  1930 xác đ nh:ờ ậ ươ ị ị
- Tính ch t và m c tiêu chi n l c c a cách m ng Đông D ng: Lúc đ u là m t cu c cáchấ ụ ế ượ ủ ạ ươ ầ ộ ộ  

m ng t   s n dân quy n có tính ch t th  đ a và ph n đ . T  s n dân quy n cách m ng là th i kỳ dạ ư ả ề ấ ổ ị ả ế ư ả ề ạ ờ ự 
b  đ  làm xã h i cách m ng. Sau khi cách m ng t  s n dân quy n th ng l i thì s  ti p t c phát tri n,ị ể ộ ạ ạ ư ả ề ắ ợ ẽ ế ụ ể  
b  qua th i kỳ t  b n mà đi th ng lên con đ ng xã h i ch  nghĩaỏ ờ ư ả ẳ ườ ộ ủ

- Nhi m v  cách m ng t  s n dân quy n: Đ u tranh đ  đánh đ  các di tích phong ki n, th cệ ụ ạ ư ả ề ấ ể ổ ế ự  
hành cách m ng ru ng đ t; đánh đ  đ  qu c Pháp, làm cho Đông D ng hoàn toàn đ c l p. Hai m tạ ộ ấ ổ ế ố ươ ộ ậ ặ  
tranh đ u đó liên l c m t thi t v i nhau  nh ng v n đ  th  đ a là cái c t c a cách m ng t  s n dânấ ạ ậ ế ớ ư ấ ề ổ ị ố ủ ạ ư ả  
quy nề

-V  l c l ng c a cách m ng :ề ự ượ ủ ạ
+Công nhân và nông dân là hai đ ng l c chính c a cách m ng, trong đó giai c p công nhân làộ ự ủ ạ ấ  

đ ng l c chính và m nh, là giai c p lãnh đ o cách m ng; nông dân là m t đ ng l c đông đ o vàộ ự ạ ấ ạ ạ ộ ộ ự ả  
m nh c a cách m ng  ạ ủ ạ

+T  S n th ng nghi p thì đ ng v  đ  qu c ch ng C ng s n. T  s n công nghi p thì đ ng vư ả ươ ệ ứ ề ế ố ố ộ ả ư ả ệ ứ ề 
qu c gia c i l ng, khi cách m ng phát tri n cao thì h  s  đ ng v  đ  qu c.ố ả ươ ạ ể ọ ẽ ứ ề ế ố

+Trong giai c p ti u t  s n: b  ph n th  công nghi p thì do d , thành ph n th ng gia thìấ ể ư ả ộ ậ ủ ệ ự ầ ươ  
không tán thành cách m ng, trí th c thì có xu h ng qu c gia ch  hăng hái trong th i kì đ u, ch  cácạ ứ ướ ố ỉ ờ ầ ỉ  
ph n t  lao kh  m i theo cách m ng mà thôi.ầ ử ổ ớ ạ

Nh ng sang th i kỳ 1936-1939  nh n th c m i c a Đ ng v  m i quan h  gi a hai nhi m v  dânư ờ ậ ứ ớ ủ ả ể ố ệ ữ ệ ụ  
t c và dân ch : Đ c th  hi n trong văn ki n Chung quanh v n đ  chính sách m i công b  tháng 10ộ ủ ượ ể ệ ệ ấ ề ớ ố  
năm 1936. Đ ng nêu rõ m t quan đi m m i : “ Cu c dân t c gi i phóng không nh t đ nh ph i g nả ộ ể ớ ộ ộ ả ấ ị ả ắ  
k t ch t v i cu c cách m ng đi n đ a. Nghĩa là không th  nói r ng mu n đánh đ  đ  qu c c n ph iế ặ ớ ộ ạ ề ị ể ằ ố ổ ế ố ầ ả  
phát tri n cách m ng đi n đ a, mu n gi i quy t v n đ  đi n đ a c n ph i đánh đ  đ  qu c. Lýể ạ ề ị ố ả ế ấ ề ề ị ầ ả ổ ế ố  
thuy t y có ch  không xác đáng.”. T c là v i 2 nhi m v  này không nh t thi t ph i song song t nế ấ ỗ ứ ớ ệ ụ ấ ế ả ồ  
t i, mà ph i tùy hoàn c nh mà đ t nhi m v  nào lên hàng đ u ho c gi i quy t các nhi m v  m tạ ả ả ặ ệ ụ ầ ặ ả ế ệ ụ ộ  
cách liên ti p, đ ng th i xác đ nh k  thù nào là nguy hi m nh t đ  t p trung l c l ng c a dân t cế ồ ờ ị ẻ ể ấ ể ậ ự ượ ủ ộ  
mà đánh cho toàn th ng.ắ

Quan đi m Đ ng v  v n đ  t p h p l c l ng cách m ng nh ng năm 1930 – 1939: thành l pể ả ề ấ ề ậ ợ ự ượ ạ ữ ậ  
m t tr n nhân dân ph n đ  g m m i giai c p, t ng l p, đ ng phái, tôn giáo v i nòng c t là liên minhặ ậ ả ế ồ ọ ấ ầ ớ ả ớ ố  
công nông.
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T¹i sao §¶ng CSVN ra ®êi lµ mét tÊt yÕu lÞch sö?.
1. Hoµn c¶nh lÞch sö dÉn ®Õn viÖc ra ®êi cña §¶ng lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan.
a.Hoµn c¶nh quèc tÕ.
-C¸ch m¹ng th¸ng10 Nga ( 1917) th¾ng lîi më ra mét thêi ®¹i míi trong lÞch sö nh©n lo¹i,  

cã t¸c dông thøc tØnh c¸c d©n téc ®ang ®Êu tranh gi¶i phãng.
-Nh÷ng t tëng c¸ch m¹ng cÊp thiÕt dùavµo C¸c níc thuéc®Þa.
  b-Trong níc.
-Sù khai th¸c vµ bãc lét thuéc ®Þacña tùc d©n ph¸p ®· lµm gay g¾t thªm c¸c m©u thuÉn  

c¬ b¶n trong lßng x· héi ViÖt Nam .
-T×nh tr¹ng khñng ho¶ng kinh tÕ – x· héi, ®Æc biÖt lµ c¸c m©u thuÉn ®©n téc vµ giai cÊp 

®· dÉn ®Õn nhu cÇu ®Êu tranh ®Ó tù gi¶i phãng.
-§éc lËp d©n téc vµ tù do d©n chñlµ nguyÖn väng tha thiÕt cña nh©n d©n ta: lµ nhu cÇu  

bøc thiÕt cña d©n téc.
2-Sù ra ®êi cña §¶ng lµ kÕt qu¶cña mét qu¸ tr×nh lùa chän con cøu níc.
-Cuéc dÊu tranh chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc giµnh ®éc lËp d©n téc tuy ®· diÔn raliªn 

tôc m¹nh mÏ, nhng c¸c phong trµo ®Òu lÇn lît bÞ thÊt b¹i v× kh«ng ®¸p øng ®îcnh÷ng yÒu cÇu 
kh¸ch quan cña sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc.

-Trong khi phong trµo yªu níc theo khuynh híng chÝnh trÞ kh¸c nhau®ang bÕ t¾c vÒ ®-
êng lèi khuynh híng v« s¶n th¾ng thÕ: Phong trµo d©n téc®i theo khuynh híng v« s¶n.

-§¶ng céng s¶n ra ®êi ®Ó gi¶i quyÕt sù khñng ho¶ng nµy.
3-§¶ng ra ®êi lµ kÕ qu¶ cña sù kÕt hîp chñ nghÜa M¸c- Lªninvíi phong trµo c«ng nh©n vµ 

phong trµo yªu níc ViÖt Nam.
-Tõ sù ph©n tÝch vÞ chÝ kinh tÕ – x· héi cña c¸c giai cÊp trong  ViÖt Nam cho thÊy chØ 

cã giai cÊp c«ng nh©n lµ giai cÊp cã sø mÖnh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng  ®Õn th¾ng lîi cuèi cïng.
-NhiÖm vô gi¶i phãng d©n téc ®· ®Æt lªn vai giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam.
-Phong trµo c«ng nh©n ra ®êi vµ ph¸t triÓn lµ mét qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn. Muèn trë 

thµnh phong trµo tù gi¸c nã ph¶i ®îc vò trang b»ng lý luËn cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin: Vò khÝ lý 
luËn  vµ t tëng cña giai cÊp c«ng nh©n.

-Giai cÊp c«ng nh©n muãn l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ®îc th× ph¶i cã cã §¶ng CS.
-Sù thµnh lËp §¶ng céng s¶n lµ quy luËt cña sù vËn ®éng cña phong trµo c«ng nh©n tõ tù 

ph¸t thµnh tù gi¸c,nã ®îc trang bÞ b»ng lý luËn c¸ch m¹ng cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin.
-NguyÔn ¸i Quèc lµ ngêi ViÖt Nam ®Çu tiªn t×m thÊy chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ con ®êng 

gi¶i phãng d©n téc theo ®êng lèi c¸ch m¹ng v« s¶n.
-NguyÔn ¸i Quèc thùc hiÖn c«ng cuéc truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµo ViÖt Nam, 

chuÈn bÞ vÒ chÝnh trÞ, t tëngvµ tæ chøc cho viÖc thµnh lËp §¶ng CS ViÖt Nam .
-Chñ nghÜa M¸c –Lªnin ®îc truyÒn b¸ vµo ViÖt Nam ®· thóc ®Èy phong troµ c«ng nh©n 

vµ phong trµo yªu níc ph¸t triÓn .
-C¸c phong trµo ®Êu tranh tõ n¨m 1925- 1929 chøng tá giai cÊp c«ng nh©n ®· trëng thµnh 

vµ ®ang trë thµnh mét lùc lîng ®éc lËp. T×nh h×nh kh¸ch quan Êy ®ßi hái ph¶i cã mét §¶ng 
CS l·nh ®¹o.

-Ba tæ chøc céng s¶n ra ®êi (§«ng d¬ng CS §¶ng, An Nam CS §¶ng, §«ng d¬ng CS §¶ng 
Liªn ®oµn), thóc ®Èy m¹nh mÏ sù ph¸t triÓn cña phong trµo c¸ch m¹ng.

- Ngµy 3-2- 1930 thèng nhÊt c¸c tæ chøc CS thµnh mét §¶ng: §¶ng CSVN.

Câu 10:
Phân tích quá trình hoàn thi n đ ng l i gi i phóng dân t c c a Đ ng (1939-1941)? T i saoệ ườ ố ả ộ ủ ả ạ  

ch  tr ng gi i quy t v n đ  dân t c trong ph m vi t ng n c c a Đ ng C ng s n VNủ ươ ả ế ấ ề ộ ạ ừ ướ ủ ả ộ ả  
t i h i ngh  trung ng VIII (5/1941) l i tr  thành m t trong nh ng đ ng l c thúc đ yạ ộ ị ươ ạ ở ộ ữ ộ ự ẩ  

công cu c gi i phóng dân t c trên bán đ o Đông D ng đi t i th ng l i?ộ ả ộ ả ươ ớ ắ ợ
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Ch  tr ng chuy n h ng ch  đ o chi n l c c a Đ ng đ c đ  ra t  H i ngh  Trung ng VIủ ươ ể ướ ỉ ạ ế ượ ủ ả ượ ề ừ ộ ị ươ  
và đ c ti p t c đ c b  sung, hoàn ch nh qua các H i ngh  Trung ng VII, VIII c a Đ ng.ượ ế ụ ượ ổ ỉ ộ ị ươ ủ ả

1.H i ngh  Trung ng VI (11/1939)ộ ị ươ
a.Hoàn c nh l ch sả ị ử
Ngày 1-9-1939, phát xít Đ c ti n công Ba Lan, m  màn cu c Chi n tranh th  gi i l n th  hai. ứ ế ở ộ ế ế ớ ầ ứ Ở 

Đông D ng, th c dân Pháp ra s c v  vét c a c i, ti n b c, s c ng i đ  ph c v  cho chi n tranh.ươ ự ứ ơ ủ ả ề ạ ứ ườ ể ụ ụ ế  
Chúng th ng tay đàn áp, kh ng b  phong trào cách m ng, th  tiêu nh ng quy n dân ch  t i thi u màẳ ủ ố ạ ủ ữ ề ủ ố ể  
nhân dân ta đã giành đ c trong nh ng năm 1936-1938. Mâu thu n gi a các dân t c Đông D ng v iượ ữ ẫ ữ ộ ươ ớ  
th c dân Pháp tr  nên gay g t. Do đó, trong các ngày 6, 7, 8-11-1939, Trung ng Đ ng h p  Bàự ở ắ ươ ả ọ ở  
Đi m, Hóc Môn (Gia Đ nh) đ  bàn các ch  tr ng c a Đ ng trong tình hình m i, d i s  ch  trì c aể ị ể ủ ươ ủ ả ớ ướ ự ủ ủ  
đ ng chí Nguy n Văn C . Tham d  H i ngh  có các đ ng chí Lê Du n, Phan Đăng L u, Võ Vănồ ễ ừ ự ộ ị ồ ẩ ư  
T n... ầ

b.N i dung h i ngh :ộ ộ ị
H i ngh  phân tích sâu s c tính ch t, h u qu  c a cu c chi n tranh th  gi i; vai trò, v  trí c aộ ị ắ ấ ậ ả ủ ộ ế ế ớ ị ủ  

Đông D ng trong cu c chi n tranh đó; b n ch t sâu xa trong các chính sách ph n đ ng c a th c dânươ ộ ế ả ấ ả ộ ủ ự  
Pháp; thái đ  chính tr  c a các giai c p trong xã h i Vi t Nam tr c bi n đ ng c a th i cu c và v chộ ị ủ ấ ộ ệ ướ ế ộ ủ ờ ộ ạ  
ra đ ng l i chính tr , ph ng h ng, nhi m v  cách m ng Vi t Nam trong tình hình m i. H i nghườ ố ị ươ ướ ệ ụ ạ ệ ớ ộ ị 
nh n đ nh, phát xít Nh t s  chi m Đông D ng. B  máy cai tr   Đông D ng đang t ng b c phátậ ị ậ ẽ ế ươ ộ ị ở ươ ừ ướ  
xít hoá, m t th  phát xít thu c đ a tàn b o và nh ng k  đ ng đ u b  máy đó đang m u toan thoộ ứ ộ ị ạ ữ ẻ ứ ầ ộ ư ả 
hi p, đ u hàng phát xít Nh t. Các chính sách ph n đ ng c a đ  qu c Pháp đ y nhân dân đ n chệ ầ ậ ả ộ ủ ế ố ẩ ế ỗ 
cùng c c, lay đ ng h u h t các giai c p, t ng l p xã h i, làm cho mâu thu n xã h i v n sâu s c gi aự ộ ầ ế ấ ầ ớ ộ ẫ ộ ố ắ ữ  
Pháp v i các t ng l p nhân dân càng thêm sâu s c, đòi h i đ c gi i quy t. Nh ng nh n đ nh vàớ ầ ớ ắ ỏ ượ ả ế ữ ậ ị  
phân tích tình hình đó là c  s  cho vi c đ nh ra ph ng h ng hành đ ng c a toàn Đ ng, toàn dân điơ ở ệ ị ươ ướ ộ ủ ả  
t i gi i phóng dân t c, giành chính quy n v  tay nhân dân. ớ ả ộ ề ề

H i ngh  đã quy t đ nh đi u ch nh s  ch  đ o chi n l c cách m ng  Đông D ng cho phù h pộ ị ế ị ề ỉ ự ỉ ạ ế ượ ạ ở ươ ợ  
v i hoàn c nh m i và kh ng đ nh hai nhi m v  c  b n c a cu c cách m ng t  s n dân quy n làớ ả ớ ẳ ị ệ ụ ơ ả ủ ộ ạ ư ả ề  
đánh đ  đ  qu c và giai c p đ a ch  phong ki n không thay đ i, nh ng ph i đ c áp d ng cho phùổ ế ố ấ ị ủ ế ổ ư ả ượ ụ  
h p v i tình hình m i. Trong đi u ki n chi n tranh th  gi i đã n  ra và b n th ng tr   Đông D ngợ ớ ớ ề ệ ế ế ớ ổ ọ ố ị ở ươ  
thi hành các chính sách vô cùng tàn b o, chà đ p lên m i quy n s ng c a nhân dân, H i ngh  xác đ nhạ ạ ọ ề ố ủ ộ ị ị  
k  thù c  th , nguy hi m nh tẻ ụ ể ể ấ  c a cách m ng Đông D ng lúc này là ch  nghĩa đ  qu c và b n tayủ ạ ươ ủ ế ố ọ  
sai ph n b i dân t c, tính ch t cu c cách m ng hi n t i là cách m ng gi i phóng dân t c. ả ộ ộ ấ ộ ạ ệ ạ ạ ả ộ Nhi m vệ ụ  
trung tâm tr c m t  ướ ắ c a cách m ng Vi t Nam nói riêng và cách m ng Đông D ng nói chung làủ ạ ệ ạ ươ  
đánh đ  đ  qu c và tay sai, giành hoàn toàn đ c l p cho dân t c: ổ ế ố ộ ậ ộ "B c đ ng sinh t n c a cácướ ườ ồ ủ  
dân t c Đông D ng không còn có con đ ng nào khác h n là con đ ng đánh đ  đ  qu cộ ươ ườ ơ ườ ổ ế ố  
Pháp, ch ng t t c  ách ngo i xâm, vô lu n da tr ng hay da vàng đ  giành l y gi i phóng đ cố ấ ả ạ ậ ắ ể ấ ả ộ  
l p"ậ .
Đ  t p trung đông đ o l c l ng dân t c, H i ngh  quy t đ nh thay đ i m t s  kh u hi u, chuy nể ậ ả ự ượ ộ ộ ị ế ị ổ ộ ố ẩ ệ ể  
h ng hình th c t  ch c và hình th c đ u tranh: ướ ứ ổ ứ ứ ấ

- T m gác kh u hi u ạ ẩ ệ t ch thu ru ng đ t c a giai c p đ a ch ; ị ộ ấ ủ ấ ị ủ ch  ch  tr ngỉ ủ ươ  t ch thu ru ng đ tị ộ ấ  
c a đ  qu c và tay sai. ủ ế ố

- Không nêu kh u hi u l p ẩ ệ ậ Chính ph  Xô vi t công nông ủ ế mà đ  ra kh u hi u thành l p ề ẩ ệ ậ Chính 
ph  Liên bang C ng hoà dân ch  Đông D ng. ủ ộ ủ ươ

- Quy t đ nh thành l p ế ị ậ M t tr n th ng nh t dân t c ph n đ  Đông D ngặ ậ ố ấ ộ ả ế ươ  thay cho M t tr nặ ậ  
dân ch  Đông D ng,  ủ ươ nh m liên hi p các l c l ng dân ch  và ti n b , k  c  các t  ch c c iằ ệ ự ượ ủ ế ộ ể ả ổ ứ ả  
l ng, đ u tranh đòi dân sinh, dân ch . ươ ấ ủ

V  Đ ng, ề ả H i ngh  đã có nhi u ch  tr ng c ng c  Đ ng, làm cho Đ ng ph i th ng nh t ý chíộ ị ề ủ ươ ủ ố ả ả ả ố ấ  
và hành đ ng, ph i m t thi t liên l c v i qu n chúng, ph i có vũ trang lý lu n cách m nh, ph i bi tộ ả ậ ế ạ ớ ầ ả ậ ệ ả ế  
l a ch n cán b  m i, ph i c ng c  h  th ng t  ch c kh p các vùng và mi n trong c  n c, ph iự ọ ộ ớ ả ủ ố ệ ố ổ ứ ắ ề ả ướ ả  
chú ý ch ng n n khiêu khích m t thám, t  ch  trích và đ u tranh nh m ch ng c  bi u hi n h uố ạ ậ ự ỉ ấ ằ ố ả ể ệ ữ  
khuynh và "t " khuynh,... đ  b o đ m Đ ng v ng m nh làm tròn s  m nh l ch s  khi cao trào gi iả ể ả ả ả ữ ạ ứ ệ ị ử ả  
phóng dân t c đ c đ y m nh. ộ ượ ẩ ạ
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Nh  v y, H i ngh  Ban Ch p hành Trung ng tháng 11-1939 đánh d u s  tr ng thành c aư ậ ộ ị ấ ươ ấ ự ưở ủ  
Đ ng, c  th  hoá m t b c đ ng l i c u n c trên tinh th n c a C ng lĩnh đ u tiên đ c ho chả ụ ể ộ ướ ườ ố ứ ướ ầ ủ ươ ầ ượ ạ  
đ nh t  khi thành l p Đ ng. Đây là s  chuy n h ng t  đ u tranh chính tr , hoà bình đòi quy n dânị ừ ậ ả ự ể ướ ừ ấ ị ề  
sinh dân ch  sang đ u tranh vũ trang - b o l c, k t h p đ u tranh chính tr  v i đ u tranh vũ trang vàủ ấ ạ ự ế ợ ấ ị ớ ấ  
kh i nghĩa vũ trang đ  giành chính quy n; t  ho t đ ng công khai, h p pháp, n a h p pháp là chở ể ề ừ ạ ộ ợ ử ợ ủ  
y u chuy n sang ho t đ ng bí m t, b t h p pháp là ch  y u. Nh ng ch  tr ng c a H i ngh  Banế ể ạ ộ ậ ấ ợ ủ ế ữ ủ ươ ủ ộ ị  
Ch p hành Trung ng tháng 11-1939 ti p t c đ c b  sung, hoàn ch nh  H i ngh  Trung ngấ ươ ế ụ ượ ổ ỉ ở ộ ị ươ  
(tháng 11-1940) và H i ngh  Trung ng tám (tháng 5-1941).ộ ị ươ

2.H i ngh  Trung ng VII (11/1940)ộ ị ươ
a.Hoàn c nh l ch sả ị ử
Tháng 9/1940, phát xít Nh t đ  b , chi m đóng Đông D ng, th c dân Pháp t ng b c nh ngậ ổ ộ ế ươ ự ừ ướ ượ  

b  và đ u hàng Nh t, nhân dân Vi t Nam ch u c nh “m t c  hai tròng” ách th ng tr  c a Pháp-Nh t.ộ ầ ậ ệ ị ả ộ ổ ố ị ủ ậ  
Kh i nghĩa B c S n n  ra (27/9/1940), X  y Nam Kỳ sau nhi u l n th o lu n đã ch  tr ng phátở ắ ơ ổ ứ ủ ề ầ ả ậ ủ ươ  
đ ng nhân dân vũ trang kh i nghĩa. M t khác, ộ ở ặ ho t đ ng trong đi u ki n ch  đ  th ng tr  c a Pháp -ạ ộ ề ệ ế ộ ố ị ủ  
Nh t  Đông D ng đã phát xít hoá cho nên t  ch c c a Đ ng, đ c bi t là c  quan đ u não c aậ ở ươ ổ ứ ủ ả ặ ệ ơ ầ ủ  
Đ ng luôn luôn b  đ ch đánh phá ác li t. Trong vòng m t năm, k  t  khi chi n tranh bùng n , g nả ị ị ệ ộ ể ừ ế ổ ầ  
nh  h u h t u  viên trong Ban Ch p hành Trung ng Đ ng đã b  đ ch b t. Tháng 11-1940, Banư ầ ế ỷ ấ ươ ả ị ị ắ  
Ch p hành Trung ng ph i ki n toàn l i, và đã h p H i ngh  bàn v  nhi m v  tr c m t c a cáchấ ươ ả ệ ạ ọ ộ ị ề ệ ụ ướ ắ ủ  
m ng  Đông D ng.ạ ở ươ

b.N i dung h i nghộ ộ ị
H i ngh  đã bàn sâu và th ng nh t v i nhi u ch  tr ng đ c nêu ra  H i ngh  Trung ngộ ị ố ấ ớ ề ủ ươ ượ ở ộ ị ươ  

tháng 11-1939. Phân tích v  Chi n tranh th  gi i l n th  hai, H i ngh  đã đánh giá t ng đ  qu c, chề ế ế ớ ầ ứ ộ ị ừ ế ố ỉ 
rõ th  ph m gây ra chi n tranh và nh n đ nh c  hai phe đ  qu c đ u r p tâm ti n công Liên Xôủ ạ ế ậ ị ả ế ố ề ắ ế  
nh m xoá b  Nhà n c xã h i ch  nghĩa đ u tiên. V  phong trào cách m ng th  gi i và cu c chi nằ ỏ ướ ộ ủ ầ ề ạ ế ớ ộ ế  
tranh đ  qu c, H i ngh  cho r ng, chính sách th ng tr  tàn b o c a ch  nghĩa t  b n trong đi u ki nế ố ộ ị ằ ố ị ạ ủ ủ ư ả ề ệ  
lao vào chi n tranh, càng làm cho mâu thu n giai c p càng sâu s c, xô đ y các t ng l p nhân dân điế ẫ ấ ắ ẩ ầ ớ  
theo giai c p vô s n. T i các n c thu c đ a và ph  thu c, phong trào ch ng chi n tranh, đòi đ c l pấ ả ạ ướ ộ ị ụ ộ ố ế ộ ậ  
dân t c đã n  ra ngày càng lan r ng. V  tình hình Đông D ng, H i ngh  cũng phân tích, đánh giá sâuộ ổ ộ ề ươ ộ ị  
s c tình tr ng s u cao thu  n ng, chính sách v  vét c a Pháp - Nh t và s  kh ng b  đàn áp c aắ ạ ư ế ặ ơ ủ ậ ự ủ ố ủ  
chúng,... đã đ y nhân dân vào tình th  ph i đ u tranh quy t li t. Căn c  vào s  phân tích tình hìnhẩ ế ả ấ ế ệ ứ ự  
th  gi i và nh h ng c a Chi n tranh th  gi i l n th  hai t i Đông D ng, H i ngh  d  đoán:ế ớ ả ưở ủ ế ế ớ ầ ứ ớ ươ ộ ị ự  
"M t cao trào cách m ng nh t đ nh s  n i d y. Đ ng ph i chu n b  đ  gánh l y cái s  m nhộ ạ ấ ị ẽ ổ ậ ả ả ẩ ị ể ấ ứ ệ  
thiêng liêng: lĩnh đ o cho các dân t c b  áp b c Đông D ng võ trang b o đ ng giành l y quy nạ ộ ị ứ ươ ạ ộ ấ ề  
t  do đ c l p".ự ộ ậ  H i ngh  ch  tr ng: đi đôi v i vi c m  r ng M t tr n ph n đ , ph i l a ch nộ ị ủ ươ ớ ệ ở ộ ặ ậ ả ế ả ự ọ  
nh ng ng i hăng hái nh t trong các đoàn th  c a M t tr n, t  ch c các đ i t  v , tr c ti p vũ trangữ ườ ấ ể ủ ặ ậ ổ ứ ộ ự ệ ự ế  
cho dân chúng, t  ch c nhân dân cách m ng quân, ti n lên vũ trang b o đ ng. H i ngh  v ch rõ ổ ứ ạ ế ạ ộ ộ ị ạ kẻ  
thù chính c a nhân dân Đông D ng lúc này là phát xít Pháp - Nh t. M t tr n dân t c th ng nh tủ ươ ậ ặ ậ ộ ố ấ  
ph n đ  lúc này th c ch t là M t tr n dân t c th ng nh t ch ng phátxít Pháp - Nh t  Đông D ng.ả ế ự ấ ặ ậ ộ ố ấ ố ậ ở ươ

H i ngh  đã phân tích, đánh giá kh i nghĩa B c S n và quy t đ nh duy trì đ i du kích B c S nộ ị ở ắ ơ ế ị ộ ắ ơ  
làm c  s  cho xây d ng l c l ng vũ trang cách m ng, v a chi n đ u ch ng đ ch, b o v  nhân dân,ơ ở ự ự ượ ạ ừ ế ấ ố ị ả ệ  
v a phát tri n l c l ng cách m ng, ti n t i thành l p khu căn c , l y vùng B c S n - Võ Nhai làmừ ể ự ượ ạ ế ớ ậ ứ ấ ắ ơ  
trung tâm. V  xem xét đ  ngh  kh i nghĩa c a X  u  Nam Kỳ, H i ngh  nh n đ nh đi u ki n kh iề ề ị ở ủ ứ ỷ ộ ị ậ ị ề ệ ở  
nghĩa ch a chín mu i, nên không cho phép phát đ ng kh i nghĩa. Đ ng chí Phan Đăng L u đ c H iư ồ ộ ở ồ ư ượ ộ  
ngh  giao trách nhi m truy n đ t quy t đ nh c a Trung ng Đ ng cho X  u  Nam Kỳ. Đây là m tị ệ ề ạ ế ị ủ ươ ả ứ ỷ ộ  
ch  tr ng sáng su t c a H i ngh  Trung ng tháng 11-1940, th  hi n vi c n m v ng lý lu n vủ ươ ố ủ ộ ị ươ ể ệ ệ ắ ữ ậ ề 
kh i nghĩa vũ trang cách m ng.ở ạ

3.H i ngh  Trung ng VIII (5/1941)ộ ị ươ
a.Hoàn c nh l ch sả ị ử
Th  gi iế ớ  
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Chi n tranh th  gi i l n th  hai bùng n  và nhanh chóng lan r ng ra nhi u n c. Phát xít Đ cế ế ớ ầ ứ ổ ộ ề ướ ứ  
ráo ri t chu n b  xâm l c Liên Xô, Nh t m  r ng xâm l c Trung Qu c và ti n công xu ng phíaế ẩ ị ượ ậ ở ộ ượ ố ế ố  
Nam

Trong n cướ
Tháng 9/1940 Nh t nh y vào Đông D ng, Pháp đ u hàng và câu k t v i Nh t, áp b c bóc l tậ ả ươ ầ ế ớ ậ ứ ộ  

nhân dân Đông D ng. Nhân dân các dân t c  Đông D ng ph i ch u hai t ng áp b c c a Pháp-ươ ộ ở ươ ả ị ầ ứ ủ
Nh t. Mâu thu n gi a các dân t c  Đông D ng v i Pháp-Nh t tr  nên sâu s c h n bao gi  h t.ậ ẫ ữ ộ ở ươ ớ ậ ở ắ ơ ờ ế  
V n m nh dân t c nguy vong không lúc nào b ng.ậ ệ ộ ằ

Nhân dân các dân t c  Đông D ng ngày càng cách m ng hóa. Nhi u cu c đ u tranh đã n  ra,ộ ở ươ ạ ề ộ ấ ổ  
tiêu bi u là các cu c kh i nghĩa B c S n, kh i nghĩa Nam Kỳ và cu c binh bi n Đô L ngể ộ ở ắ ơ ở ộ ế ươ

Tháng 1/1941, Nguy n Ái Qu c v  n c, tr c ti p lãnh đ o phong trào cách m ng Cao B ng,ễ ố ề ướ ự ế ạ ạ ằ  
thí đi m xây d ng kh i đ i đoàn k t dân t c đ  c u n c, m  nhi u l p hu n luy n cán b .ể ự ố ạ ế ộ ể ứ ướ ở ề ớ ấ ệ ộ

Phong trào cách m ng B c S n-Vũ Nhai đ c duy trì và phát tri n.ạ ắ ơ ượ ể
Tháng 5/1941, H i ngh  l n th  8 c a Ban ch p hành Trung ng Đ ng h p t i P c Bó (Caoộ ị ầ ứ ủ ấ ươ ả ọ ạ ắ  

B ng) do Nguy n Ái Qu c ch  trì.ằ ễ ố ủ
b.N i dung h i nghộ ộ ị
-V ch rõ mâu thu n ch  y u đòi h i ph i đ c gi i quy t c p bách là mâu thu n gi a các dânạ ẫ ủ ế ỏ ả ượ ả ế ấ ẫ ữ  

t c  Đông D ng v i b n đ  qu c phát xít xâm l c Pháp-Nh tộ ở ươ ớ ọ ế ố ượ ậ
-Xác đ nh nhi m v  b c thi t nh t c a cách m ng là gi i phóng dân t c, vì “quy n l i c a t tị ệ ụ ứ ế ấ ủ ạ ả ộ ề ợ ủ ấ  

c  các giai c p b  c p gi t, v n m ng dân t c nguy vong không lúc nào b ng”. H i ngh  ch  rõả ấ ị ướ ậ ậ ạ ộ ằ ộ ị ỉ :  
“Trong lúc này, quy n l i c a b  ph n, c a giai c p ph i đ t d i s  sinh t , t n vong c aề ợ ủ ộ ậ ủ ấ ả ặ ướ ự ử ồ ủ  
qu c gia dân t c. Trong lúc này, n u không đòi đ c đ c l p t  do cho toàn  dân t c thì ch ngố ộ ế ượ ộ ậ ự ộ ẳ  
nh ng toàn th  qu c gia dân t c còn ch u mãi ki p ng a trâu, mà quy n l i c a b  ph n, c aữ ể ố ộ ị ế ự ề ợ ủ ộ ậ ủ  
giai c p đ n v n năm cũng không đòi l i đ c “ (Ngh  quy t H i ngh  Trung ng Đ ng l nấ ế ạ ạ ượ ị ế ộ ị ươ ả ầ  
th  8)ứ

-Ch  tr ng t m gác kh u hi u “t ch thu ru ng đ t c a giai c p đ a ch  chia cho dân nghèo”ủ ươ ạ ẩ ệ ị ộ ấ ủ ấ ị ủ  
thay b ng kh u hi u “t ch thu ru ng đ t cu  b n đ  qu c và Vi t gian chia cho dân cày nghèo, gi mằ ẩ ệ ị ộ ấ ả ọ ế ố ệ ả  
tô, gi m t c, chia l i ru ng đ t công” ti n t i th c hi n “ng i cày có ru ng”. Nh  v y, v n đả ứ ạ ộ ấ ế ớ ự ệ ườ ộ ư ậ ấ ề 
ru ng đ t ch  đ  ra  m t m c đ  nh t đ nh, nh m phân hóa giai c p đ a ch , t p trung mũi nh nộ ấ ỉ ề ở ộ ứ ộ ấ ị ằ ấ ị ủ ậ ọ  
đ u tranh vào đ  qu c-phát xít Pháp-Nh tấ ế ố ậ

-Căn c  vào tình hình c  th  c a cách m ng m i n c  Đông D ng,H i ngh  gi i quy t v nứ ụ ể ủ ạ ỗ ướ ở ươ ộ ị ả ế ấ  
đ  dân t c trong khuôn kh  m i n c  Đông D ng. Song các dân t c  Đông D ng ph i đoànề ộ ổ ỗ ướ ở ươ ộ ở ươ ả  
k t cùng nhau ch ng k  thù chung là Pháp-Nh t, đ ng th i liên h  m t thi t v i Liên Xô và các l cế ố ẻ ậ ồ ờ ệ ậ ế ớ ự  
l ng dân ch  ch ng phát xít.ượ ủ ố

-Quy t đ nh thành l p  Vi t Nam l y tên là “Vi t Nam đ c l p đ ng minh” (g i t t là Vi tế ị ậ ở ệ ấ ệ ộ ậ ồ ọ ắ ệ  
Minh) bao g m các t  ch c qu n chúng mang tên “c u qu c”, nh m t p h p,đoàn k t m i l c l ngồ ổ ứ ầ ứ ố ằ ậ ợ ế ọ ự ượ  
qu n chúng nhân dân ch ng k  thù chung là phát xít Pháp-Nh t và tay sai.ầ ố ẻ ậ

-Sau kh i nghĩa th ng l i s  l p ra n c Vi t Nam dân ch  c ng hòa, l y c  đ  ngôi sao vàngở ắ ợ ẽ ậ ướ ệ ủ ộ ấ ờ ỏ  
năm cánh làm lá c  toàn qu c.ờ ố

-H i ngh  còn v ch ra ch  tr ng kh i nghĩa vũ trang. Coi vi c chu n b  kh i nghĩa vũ trang làộ ị ạ ủ ươ ở ệ ẩ ị ở  
nhi m v  trung tâm c a toàn Đ ng, toàn dân; v ch rõ kh i nghĩa vũ trang mu n th ng l i ph i n  raệ ụ ủ ả ạ ở ố ắ ợ ả ổ  
đúng th i c , ph i có đ  đi u ki n ch  quan và khách quan;ch  tr ng đi t  kh i nghĩa t ng ph nờ ơ ả ủ ề ệ ủ ủ ươ ừ ở ừ ầ  
ti n lên t ng kh i nghĩa.ế ổ ở

V i nh ng ch  tr ng nêu trên, H i ngh  Trung ng VIII c a Đ ng đã hoàn ch nh s  chuy nớ ữ ủ ươ ộ ị ươ ủ ả ỉ ự ể  
h ng ch  đ o chi n l c đã đ c đ  ra t  H i ngh  Trung ng VI c a Đ ng. Cùng v i s  ra đ iướ ỉ ạ ế ượ ượ ề ừ ộ ị ươ ủ ả ớ ự ờ  
c a M t tr n Vi t Minh, H i ngh  có t m quan tr ng quy t đ nh th ng l i c a Cách m ng tháng 8ủ ặ ậ ệ ộ ị ầ ọ ế ị ắ ợ ủ ạ

*Thông qua các h i ngh  l n th  6, 7, 8 c a Trung ng Đ ng, Ban ch p hành Trung ngộ ị ầ ứ ủ ươ ả ấ ươ  
đã v ch rõ h ng ch  đ o chi n l c nh  sau:ạ ướ ỉ ạ ế ượ ư

M t là: ộ Đ t nhi m v  gi i phóng dân t c lên hàng đ u, chĩa mũi nh n vào k  thù ch  y u là đặ ệ ụ ả ộ ầ ọ ẻ ủ ế ế 
qu c Pháp-Nh t và tay sai, giành đ c l p dân t c. B i “trong lúc này n u không gi i quy t đ c v nố ậ ộ ậ ộ ở ế ả ế ượ ấ  
đ  dân t c gi i phóng, không đòi đ c đ c l p, t  do cho toàn th  dân t c, thì ch ng nh ng toàn thề ộ ả ượ ộ ậ ự ể ộ ẳ ữ ể 
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qu c gia dân t c còn ch u mãi ki p ng a trâu, mà quy n l i c a b  ph n, giai c p đ n v n năm cũngố ộ ị ế ự ề ợ ủ ộ ậ ấ ế ạ  
không đòi l i đ c”. Nhi m v  đân ch  ch  đ  ra  m c đ  th p nh m ph c v  cho nhi m v  gi iạ ượ ệ ụ ủ ỉ ề ở ứ ộ ấ ằ ụ ụ ệ ụ ả  
phóng dân t c, t m gác kh u hi u “cách m ng ru ng đ t”, ch  đ  ra t ch thu ru ng đ t c a đ  qu cộ ạ ẩ ệ ạ ộ ấ ỉ ề ị ộ ấ ủ ế ố  
và Vi t gian ph n đ ng chia cho dân cày nghèo, gi m tô, gi m t c, chia l i ru ng công.ệ ả ộ ả ả ứ ạ ộ

Đ ng th i đi u ki n l ch s  c a n c ta lúc đó đã đòi h i cách m ng Vi t Nam ph i đ a nhi mồ ờ ề ệ ị ử ủ ướ ỏ ạ ệ ả ư ệ  
v  gi i phóng dân t c lên hàng đ u. Nh ng đi u ki n đó là:ụ ả ộ ầ ữ ề ệ

-Chi n tranh th  gi i l n th  hai (1939-1945) bùng n . N c Pháp tham chi n. B n phát xít Đ cế ế ớ ầ ứ ổ ướ ế ọ ứ  
t n công xâm l c nhi u n c  châu Âu, t n công Liên Xô tháng 6/1941.ấ ượ ề ướ ở ấ

Nhân dân Liên  Xô b t đ u t  cu i tháng 6/1941 đã ti n hành cu c kháng chi n ch ng phát xít,ắ ầ ừ ố ế ộ ế ố  
b o v  T  qu c xã h i ch  nghĩa và liên ti p giành đ c th ng l i đã t o đi u ki n thu n l i choả ệ ổ ố ộ ủ ế ượ ắ ợ ạ ề ệ ậ ợ  
các dân t c đ u tranh  gi i phóng kh i ách đ  qu c, gi i phóng dân t c.ộ ấ ả ỏ ế ố ả ộ

N c Pháp tham giachi n tranh ch ng phát xít nh ng ch ng bao lâu b n ph n đ ng lên c mướ ế ố ư ẳ ọ ả ộ ầ  
quy n  Pháp đã đ u hàng. Th c dân Pháp  Đông D ng th a d p đó t n công cách m ng, nh ngề ở ầ ự ở ươ ừ ị ấ ạ ư  
khi Nh t vào Đông D ng thì đ u hàng Nh t. T t c  nh ng s  ki n trên đã b c l  bãn ch t c aậ ươ ầ ậ ấ ả ữ ự ệ ộ ộ ấ ủ  
th c dân Pháp vùa ph n đ ng, v a hèn nhát tr c  nhân dân Đông D ng.ự ả ộ ừ ướ ươ

-Pháp-Nh t  Đông D ng câu k t nhau th ng tr  nhân dân Đông D ng, đ t nhân dân Đôngậ ở ươ ế ố ị ươ ặ  
D ng trong tình c nh “m t c  hai tròng “. Mâu thu n gi a nhân dân Vi t Nam v i đ  qu c –phátươ ả ộ ổ ẫ ữ ệ ớ ế ố  
xít Nh t- Pháp tr  nên gay g t h n bao gi  h t. Trong lúc này kh u hi u c a Đ ng ta là tr c h tậ ở ắ ơ ờ ế ẩ ệ ủ ả ướ ế  
ph i làm sao gi i phóng cho dân t c Đông D ng ra kh i ách th ng tr  c a Pháp-Nh t. Vì v y Đ ngả ả ộ ươ ỏ ố ị ủ ậ ậ ả  
ta đ t nhi m v  gi i phóng dân t c lên hàng đ u, t m gác kh u hi u cách m ng ru ng đ t, ch  đ  raặ ệ ụ ả ộ ầ ạ ẩ ệ ạ ộ ấ ỉ ề  
kh u hi u gi m tô, gi m t c, t ch thu ru ng đ t c u đ  qu c và b n ph n đ ng quy n l i dân t cẩ ệ ả ả ứ ị ộ ấ ả ế ố ọ ả ộ ề ợ ộ  
đem chia cho nông dân nghèo.

Hai là: Quy t đ nh thành l p M t  tr n Vi t Minh đ  đoàn k t, t p h p l c l ng cách m ngế ị ậ ặ ậ ệ ể ế ậ ợ ự ượ ạ  
nh m m c tiêu gi i phóng dân t c.ằ ụ ả ộ

Đ  t p h p l c l ng cách m ng đông đ o trong c  n c, Ban Ch p hành Trung ng quy tể ậ ợ ự ượ ạ ả ả ướ ấ ươ ế  
đ nh thành l p M t tr n Vi t Nam đ c l p đ ng minh g i t t là Vi t Minh thay cho M t tr n th ngị ậ ặ ậ ệ ộ ậ ồ ọ ắ ệ ặ ậ ố  
nh t dân t c ph n đ  Đông D ng; đ i tên các H i ph n đ  thành H i c u qu c (Công nhân c uấ ộ ả ế ươ ổ ộ ả ế ộ ứ ố ứ  
qu c, Nông dân c u qu c, Thanh niên c u qu c….) đ  v n đ ng, thu hút m i ng i dân yêu n cố ứ ố ứ ố ể ậ ộ ọ ườ ướ  
không phân bi t thành ph n, l a tu i, đoàn k t bên nhau cùng c u T  qu c, c u gi ng nòi.ệ ầ ứ ổ ế ứ ổ ố ứ ố

Ba là: Quy t đ nh xúc ti n chu n b  kh i nghĩa vũ trang là nhi m v  trung tâm c a Đ ng và nhânế ị ế ẩ ị ở ệ ụ ủ ả  
dân ta trong giai đo n hi n t iạ ệ ạ

Đ  đ a cu c kh i nghĩa vũ trang đ n th ng l i, c n ph i ra s c phát tri n l c l ng cách m ng,ể ư ộ ở ế ắ ợ ầ ả ứ ể ự ượ ạ  
bao g m l c l ng chính tr  và l c l ng vũ trang, xúc ti n xây d ng căn c  đ a cách m ng. Banồ ự ượ ị ự ượ ế ự ứ ị ạ  
Ch p hành Trung ng ch  rõ vi c “chu n b  kh i ngĩa là nhi m v  trung tâm c a Đ ng ta và dân taấ ươ ỉ ệ ẩ ị ở ệ ụ ủ ả  
trong giai đo n hi n t i”. Trung ng quy t đ nh duy trì l c l ng vũ trang B c S n và ch  tr ngạ ệ ạ ươ ế ị ự ượ ắ ơ ủ ươ  
thành l p nh ng đ i du kích ho t đ ng phân tán, dùng hình th c vũ trang v a chi n đ u ch ng đ ch,ậ ữ ộ ạ ộ ứ ừ ế ấ ố ị  
b o v  nhân dân, v a phát tri n c  s  cách m ng, ti n t i thành l p khu căn c , l y vùng B c S n,ả ệ ừ ể ơ ở ạ ế ớ ậ ứ ấ ắ ơ  
Vũ Nhai làm trung tâm.

Ban Ch p hành Trung ng xác đ nh ph ng châm và hình thái kh i nghĩa c a n c ta: “Ph iấ ươ ị ươ ở ủ ướ ả  
luôn luôn chu n b  m t l c l ng s n sàng, nh m vào c  h i thu n h n c  mà đánh l i v i quânẩ ị ộ ượ ượ ẵ ằ ơ ộ ậ ơ ả ạ ớ  
thù…v i l c l ng s n có, ta có th  lãnh đ o m t cu c kh i nghĩa t ng ph n trong t ng đ a ph ngớ ự ượ ẵ ể ạ ộ ộ ở ừ ầ ừ ị ươ  
cũng có th  giành s  th ng l i mà m  đ ng cho  m t cu c t ng kh i nghĩa l n”ể ự ắ ợ ở ườ ộ ộ ổ ở ớ

Ban Ch p hành Trung ng còn đ c bi t chú tr ng công tác xây d ng Đ ng nh m nâng cao năngấ ươ ặ ệ ọ ự ả ằ  
l c t  ch c và lãnh đ o c a Đ ng, đ ng th i ch  tr ng g p rút đào t o cán b , cán b  lãnh đ o,ự ổ ứ ạ ủ ả ồ ờ ủ ươ ấ ạ ộ ộ ạ  
cán b  công v n, nông v n, binh v n, quân s  và đ y m nh công tác v n đ ng qu n chúng.ộ ậ ậ ậ ự ẩ ạ ậ ộ ầ

Do đi u ki n l ch s  thay đ i, n i dung s  chuy n h ng ch  đ o chi n l c cách m ng c aề ệ ị ử ổ ộ ự ể ướ ỉ ạ ế ượ ạ ủ  
Đ ng trong th i kì 1939-1945 cũng thay đ i so v i th i kì 1936-1939. S  thay đ i đó bi u hi n rõ nétả ờ ổ ớ ờ ự ổ ể ệ  
nh t trong vi c gi i quy t m i quan h  gi a hai nhi m v  chi n l c c a cách m ng là ch ng đấ ệ ả ế ố ệ ữ ệ ụ ế ượ ủ ạ ố ế 
qu c và ch ng phong ki n nh m xác đ nh đúng đ n m c tiêu c  th  c a cách m ng, đ  ra hình th cố ố ế ằ ị ắ ụ ụ ể ủ ạ ề ứ  
t p h p l c l ng sát h p, và vi c xác đ nh ph ng pháp c a cách m ng. Do có s  chuy n h ngậ ợ ự ượ ợ ệ ị ươ ủ ạ ự ể ướ  
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ch  đ o chi n l c cách m ng k p th i, đúng đ n, Đ ng đã lãnh đ o nhân dân ta giành th ng l i t ngỉ ạ ế ượ ạ ị ờ ắ ả ạ ắ ợ ừ  
b c, ti n lên giành th ng l i hoàn toàn.  ướ ế ắ ợ

Ch  tr ng gi i quy t v n đ  dân t c trong ph m vi t ng n c c a ĐCS VN l i tr  thành m tủ ươ ả ế ấ ề ộ ạ ừ ướ ủ ạ ở ộ  
trong nh ng đ ng l c thúc đ y công cu c gpdt trên bán đ o Đông D ng đi t i th ng l i vì: gi iữ ộ ự ẩ ộ ả ươ ớ ắ ợ ả  
quy t v n đ  trong t ng n c Đông D ng s  huy đ ng đ c s c m nh t  l c, t  c ng, phát huyế ấ ề ừ ướ ươ ẽ ộ ượ ứ ạ ự ự ự ườ  
lòng t  hào dân t c.ự ộ

Câu 11
Ch ng minh r ng đ ng l i đ u tranh giành chính quy n c a Đ ng C ng S n Vi t Nam giaiứ ằ ườ ố ấ ề ủ ả ộ ả ệ  

đo n 1930-1945 là sáng t o, phù h p và đáp ng nhu c u khách quan c a xã h i Vi tạ ạ ợ ứ ầ ủ ộ ệ  
Nam.

Có th  kh ng đ nh r ng đ ng l i đ u tranh giành chính quy n c a Đ ng C ng S n Vi t Namể ẳ ị ằ ườ ố ấ ề ủ ả ộ ả ệ  
giai đo n 1930-1945 là sáng t o, phù h p và đáp ng nhu c u khách quan c a xã h i Vi t Nam, b iạ ạ ợ ứ ầ ủ ộ ệ ở  
các l  sauẽ

M t là, gi ng cao ng n c  đ c l p dân t c, k t h p đúng đ n hai nhi m v  là ch ng đ  qu cộ ươ ọ ờ ộ ậ ộ ế ợ ắ ệ ụ ố ế ố  
và ch ng phong ki nố ế

Con đ ng  c u n c c a Nguy n Ái Qu c và c ng lĩnh c a Đ ng đã xác đ nh cách m ngườ ứ ướ ủ ễ ố ươ ủ ả ị ạ  
n c ta tr i qua hai giai đo n, tr c h t là cách m ng dân t c dân ch , sau đó chuy n lên cách m ngướ ả ạ ướ ế ạ ộ ủ ể ạ  
xã h i ch  nghĩa. Th ng l i c a cách m ng tháng Tám là th ng l i c a đ ng l i g n li n đ c l pộ ủ ắ ợ ủ ạ ắ ợ ủ ườ ố ắ ề ộ ậ  
dân t c v i ch  nghĩa xã h iộ ớ ủ ộ

Trong cách m ng dân t c dân ch , Đ ng ta đã xác đ nh nhi m v  ch ng đ  qu c và ch ngạ ộ ủ ả ị ệ ụ ố ế ố ố  
phong ki n không th  tách r i nhau. Tr i qua 3 cao trào cách m ng, Đ ng ta nh n th c sâu s c h nế ể ờ ả ạ ả ậ ứ ắ ơ  
v  m i quan h  gi a hai nhi m v  đó và xác đ nh: tuy 2 nhi m v  là không tách r i nhau nh ngề ố ệ ữ ệ ụ ị ệ ụ ờ ư  
nhi m v  ch ng đ  qu c là ch  y u nh t, nhi m v  ch ng phong ki n ph i ph c tùng nhi m vệ ụ ố ế ố ủ ế ấ ệ ụ ố ế ả ụ ệ ụ 
ch ng đ  qu c và ph i th c hi n t ng b c v i các kh u hi u c  th  nh : gi m tô, gi m t c, chiaố ế ố ả ự ệ ừ ướ ớ ẩ ệ ụ ể ư ả ả ứ  
ru ng đ t công, chia ru ng đ t c a b n ph n đ ng cho dân nghèo, ti n t i c i cách ru ng đ t. Phânộ ấ ộ ấ ủ ọ ả ộ ế ớ ả ộ ấ  
tích mâu thu n ch  y u c a Vi t Nam khi chi n tranh th  gi i th  hai n  ra, Đ ng ch  tr ng chĩaẫ ủ ế ủ ệ ế ế ớ ứ ổ ả ủ ươ  
mũi nh n c a cách m ng vào đ  qu c phát xít Nh t-Pháp và bè lũ tai sai nh m t p trung gi i quy tọ ủ ạ ế ố ậ ằ ậ ả ế  
nhu c u ch  y u c p bách c a cách m ng là gi i phóng dân t c. Th ng l i c a cách m ng tháng támầ ủ ế ấ ủ ạ ả ộ ắ ợ ủ ạ  
là th ng l i c a s  k t h p đúng đ n hai nhi m v  ch ng đ  qu c và ch ng phong ki nắ ợ ủ ự ế ợ ắ ệ ụ ố ế ố ố ế

Hai là, toàn dân n i d y trên n n t ng kh i lien minh công-nôngổ ậ ề ả ố
Cách m ng tháng Tám th ng l i là nh  cu c đ u tranh yêu n c anh hung c a h n 20 tri uạ ắ ợ ờ ộ ấ ướ ủ ơ ệ  

ng i Vi t Nam. Nh ng cu c n i d y c  toàn dân ch  có th  th c hi n đ c khi có đ o quân chườ ệ ư ộ ổ ậ ủ ỉ ể ự ệ ượ ạ ủ 
l c là giai c p công nhân và giai c p nông dân d i s  lãnh đ o c a Đ ng. Đ o quân ch  l c nàyự ấ ấ ướ ự ạ ủ ả ạ ủ ự  
đ c c ng c   qua 3 cao trào cách m ng và l n m ng v t b c trong t ng kh i ngĩa. D a trên đ oượ ủ ố ạ ớ ạ ượ ậ ổ ở ự ạ  
quân ch  l c làm n n t ng, Đ ng xây d ng đ c kh i đ i đoàn k t dân t c, đ ng viên toàn dân kh iủ ự ề ả ả ự ượ ố ạ ế ộ ộ ở  
nghĩa th ng l iắ ợ

Ba là, l i d ng mâu thu n trong hàng ngũ k  thùợ ụ ẫ ẻ
Đ ng ta đã l i d ng đ c s  mâu thu n gi a ch  nghĩa đ  qu c và ch  nghĩa đ  qu c phát-xít,ả ợ ụ ượ ự ẫ ữ ủ ế ố ủ ế ố  

mâu thu n gi a ch  nghĩa đ  qu c và m t b  ph n th  l c đ a ch  phong ki n, mâu thu n trong thẫ ữ ủ ế ố ộ ộ ậ ế ự ị ủ ế ẫ ế 
l c ng y quy n tay sai c a Pháp và c a Nh t, cô l p cao đ  k  thù chính là b n đ  qu c phát xít vàự ụ ề ủ ủ ậ ậ ộ ẻ ọ ế ố  
b n tay sai ph n đ ng tranh th  ho c trung l p nh ng ph n t  l ng ch ng. Nh  v y cách m ngọ ả ộ ủ ặ ậ ữ ầ ử ừ ừ ư ậ ạ  
tháng Tám giành đ c chi n th ng nhanh g n, ít đ  máuượ ế ắ ọ ổ

B n là, kiên quy t dung b o l c cách m ng và bi t s  d ng b o l c cách m ng thích h p đố ế ạ ự ạ ế ử ụ ạ ự ạ ợ ể  
đ p tan b  máy nhà n c cũ, l p ra b  máy nhà n c c a nhân dânậ ộ ướ ậ ộ ướ ủ

Trong cách m ng Tháng Tám b o l c c a cách m ng là s  k t h p ch t ch  gi a l c l ngạ ạ ự ủ ạ ự ế ợ ặ ẽ ữ ự ượ  
chính tr  và l c l ng vũ trang, k t h p n i d y c a qu n chúng v i ti n công c a l c l ng vũị ự ượ ế ợ ổ ậ ủ ầ ớ ế ủ ự ượ  
trang cách m ng  c  nông thôn và thành th , trong đó vai tro quy t đ nh  là các cu c kh i nghĩa  Hàạ ở ả ị ế ị ộ ở ở  
N i, Hu , Sài Gòn. Cách m ng tháng tám là k t qu  c a s  k t h p t t c  các hình th c đ u tranhộ ế ạ ế ả ủ ự ế ợ ấ ả ứ ấ  
kinh t  và chình tr ,  h p pháp và không h p pháp c a qu n chúng, t  th p đ n cao, t  v i  đ aế ị ợ ợ ủ ầ ừ ấ ế ừ ạ ị  
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ph ng lan ra c  n c, t  kh i nghĩa t ng ph n ti n lên t ng kh i nghĩa, đ p tan b  máy nhà n cươ ả ướ ừ ở ừ ầ ế ổ ở ậ ộ ướ  
c a giai c p th ng tr , l p ra b  máy nhà n c c a nhân dânủ ấ ố ị ậ ộ ướ ủ

Năm là, n m v ng ngh  thu t kh i nghĩa, ngh  thu t ch n đúng th i cắ ữ ệ ậ ở ệ ậ ọ ờ ơ
Đ ng ta coi kh i nghĩa là m t ngh  thu t, v a v n d ng nguyên lý c a ch   nghĩa Mác-Leeninả ở ộ ệ ậ ừ ậ ụ ủ ủ  

và kinh nghi m c a cách m ng th  gi i, v a t ng k t kinh nghi m c a cách cu c kh i nghĩa  n cệ ủ ạ ế ớ ừ ổ ế ệ ủ ộ ở ở ướ  
ta. Trong r t nhi u văn ki n c a Đ ng t  năm 1939 đ n n a đ u năm 1945, Đ ng đã v ch ra nh ngấ ề ệ ủ ả ừ ế ử ầ ả ạ ữ  
đi u ki n làm cho t ng kh i nghĩa th ng l iề ệ ổ ở ắ ợ

Cách m ng tháng tám th ng l i ch ng t  Đ ng đã ch n đúng th i c . Đó là lúc b n c m quy nạ ắ ợ ứ ỏ ả ọ ờ ơ ọ ầ ề  
phát-xít  Đông D ng hoang mang đ n c c đ  sau khi Nh t đ u hang, nhân dân ta không th  s ngở ươ ế ự ộ ậ ầ ể ố  
nghèo kh  nh  tr c đ c n a( khi h n 2 tri u ng i đã b  ch t đói…) Đ ng ta đã chu n b  s nổ ư ướ ượ ữ ơ ệ ườ ị ế ả ẩ ị ẵ  
sang các m t ch  tr ng, l c l ng và cao trào ch ng Nh t c u n c làm đi u ki n ch  quan choặ ủ ươ ự ượ ố ậ ứ ướ ề ệ ủ  
t ng kh i nghĩa giành chính quy n trên c  n cổ ở ề ả ướ

Sáu là, xây d ng m t Đ ng Mác-Leenin đ  s c lãnh đ o cho t ng kh i nghĩa giành chính quy nự ộ ả ủ ứ ạ ổ ở ề
Đ ng tan gay t  đ u đã xác đ nh đúng đ ng l i chi n l c và sách l c cách m ng, khôngả ừ ầ ị ườ ố ế ượ ượ ạ  

ng ng b  sung và phát tri n đ ng l i chi n l c và sách l c đó. Đi u đó đòi h i Đ ng ph i v nừ ổ ể ườ ố ế ượ ượ ề ỏ ả ả ậ  
d ng m t cách sang t o nguyên lý c a ch  nghĩa Mác-Leenin vào hoàn c nh c  th  c a n c ta , k pụ ộ ạ ủ ủ ả ụ ể ủ ướ ị  
th i t ng k t kinh nghi m th c ti n cách m ngờ ổ ế ệ ự ễ ạ

Đang ta r t coi tr ng vi c quán tri t đ ng l i chi n l c và sách l c, ch  tr ng c a Đ ngấ ọ ệ ệ ườ ố ế ượ ượ ủ ươ ủ ả  
trong đ ng viên và qu n chúng cách m ng, không ng ng đ u tranh kh c ph c nh ng khuynh h ngả ầ ạ ừ ấ ắ ụ ữ ướ  
l ch l c. Đ ng chăm lo công tác t  ch c cán b , giáo d c rèn luy n cán b , đ ng viên v  ý chí b tệ ạ ả ổ ứ ộ ụ ệ ộ ẩ ề ấ  
khu t, ph m ch t chính tr  và đ o đ c cách m ng, xây d ng Đ ng v ng m nh và trong s ch. Đ ngấ ẩ ấ ị ạ ứ ạ ự ả ữ ạ ạ ả  
bi t phát huy tri t đ  vai trò c a M t Tr n Vi t Minh v i hang tri u h i viên và thong qua m t tr nế ệ ể ủ ặ ậ ệ ớ ệ ộ ặ ậ  
đ  lãnh đ o nhân dân đ u tranhể ạ ấ

Câu 12:
Phân tích quá trình hoàn thi n đ ng l i cách m ng gi i phóng dân t c c a Đ ng C ng s nệ ườ ố ạ ả ộ ủ ả ộ ả  

Vi t Nam (1939-1941). ệ Ý nghĩa c a đ ng l i đ i v i cách m ng Vi t Nam trong nh ngủ ườ ố ố ớ ạ ệ ữ  
năm 1939-1945

K  t  khi chi n tranh th  giói th  hai bùng n , Ban ch p hành trung ng Đ ng đã h p h i nghể ừ ế ế ứ ổ ấ ươ ả ọ ộ ị 
l n th  sáu ( tháng 11-1939), H i ngh  l n th  b y ( tháng 11-1940 ) và H i ngh  l n th  Tám ( thángầ ứ ộ ị ầ ứ ả ộ ị ầ ứ  
5- 1941 ). Trên c  s  nh n đ nh kh  năng di n bi n c a chi n tranh th  gi i th  hai và căn c  tìnhơ ở ậ ị ả ễ ế ủ ế ế ớ ứ ứ  
hình c  th  trong n c, Ban ch p hành Trung ng đã quy t đ nh chuy n h ng ch  đ o chi n l cụ ể ướ ấ Ươ ế ị ể ướ ỉ ạ ế ượ  
nh  sau:ư

M t là, đ a nhi m v  gi i phóng dân t c lên hàng đ uộ ư ệ ụ ả ộ ầ .
Ban ch p hành Trung ng nêu rõ mâu thu n ch  y u  n c ta đòi h i ph i đ c gi i quy tấ ươ ẫ ủ ế ở ướ ỏ ả ượ ả ế  

c p bách là mâu thu n gi a dân t c ta v i b n đ  qu c phát-xít Pháp-Nh t. B i “trong lúc này n uấ ẫ ữ ộ ớ ọ ế ố ậ ở ế  
không gi i quy t đ c v n đ  gi i phóng dân t c , không đòi đ c đ c l p, t  do cho toàn th  dânả ế ượ ấ ề ả ộ ượ ộ ậ ự ể  
t c , thì ch ng nh ng toàn th  qu c gia dân t c còn ch u mãi ki p ng a trâu mà quy n l i c a bộ ẳ ữ ể ố ộ ị ế ự ề ợ ủ ộ 
ph n, giai c p đ n v n năm cũng không th  đòi l i đ c”ậ ấ ế ạ ể ạ ượ

Đ  t p trung cho nhi m v  hang đ u c a cách m ng, lúc này, Ban ch p hành trung ng quy tể ậ ệ ụ ầ ủ ạ ấ ươ ế  
đ nh t m gác l i kh u hi u “Đánh đ  đ a ch , chia ru ng đ t cho dân cày” thay b ng kh u hi uị ạ ạ ẩ ệ ổ ị ủ ộ ậ ằ ẩ ệ  
“T ch thu ru ng đ t c a b n đ  qu c và Vi t gian cho dân cày nghèo”, “Chia l i ru ng đ t cho côngị ộ ấ ủ ọ ế ố ệ ạ ộ ấ  
b ng và gi m tô, gi m t c”…ằ ả ả ứ

Hai là, quy t đ nh thành l p m t tr n Vi t Minh đ  đoàn k t, t p h p l c l ng cách m ngế ị ậ ặ ậ ệ ể ế ậ ợ ự ượ ạ  
nh m m c tiêu gi i phóng dân t cằ ụ ả ộ

Đ  t p h p l c l ng cách m ng đông đ o trong c  n c, Ban Ch p hành Trung ng quy tể ậ ợ ự ượ ạ ả ả ướ ấ ươ ế  
đ nh thành l p M t tr n Vi t Nam đ c l p đ ng minh, g i t t là Vi t Minh thay cho m t tr n th ngị ậ ặ ậ ệ ộ ậ ồ ọ ắ ệ ặ ậ ố  
nh t dân t c ph n đ  Đông D ng, đ i tên các h i ph n đ  thành h i c u qu c ( Công nhân c uấ ộ ả ế ươ ổ ộ ả ế ộ ứ ố ứ  
qu c, Nông dân c u qu c, Thanh niên c u qu c, Ph  n  c u qu c, Ph  lão c u qu c, Thi u niênố ứ ố ứ ố ụ ữ ứ ố ụ ứ ố ế  
c u qu c…) đ  thu hút, v n đ ng m i t ng l p nhân dân yêu n c không phân bi t thành ph n, l aứ ố ể ậ ộ ọ ầ ớ ướ ệ ầ ứ  
tu i, đoàn k t bên nhau đ ng c u T  qu c, c u gi ng nòiổ ế ặ ứ ổ ố ứ ố
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Ba là, quy t đ nh xúc ti n chu n b  kh i nghĩa vũ trang là nhi m v  trung tâm c a Đ ng và nhânế ị ế ẩ ị ở ệ ụ ủ ả  
dân ta trong giai đo n hi n t iạ ệ ạ

Đ  đ a cu c kh i nghĩa vũ trang đ n th ng l i, c n ph i ra s c phát tri n l c l ng cách m ng,ể ư ộ ở ế ắ ợ ầ ả ứ ể ự ượ ạ  
bao g m l c l ng chính tr  và l c l ng v  trang , xúc ti n xây d ng căn c  đ a cách m ng. Banồ ự ượ ị ự ượ ữ ế ự ứ ị ạ  
ch p hành Trung ng ch  rõ vi c ‘chu n b  kh i nghĩa là nhi m v  trung tâm c a Đ ng ta và dân taấ ươ ỉ ệ ẩ ị ở ệ ụ ủ ả  
trong giai đo n hi n t i”. Trung ng quy t đ nh duy trì l c l ng vũ trang B c S n và ch  tr ngạ ệ ạ ươ ế ị ự ượ ắ ơ ủ ươ  
thành l p nh ng đ i du kích ho t đ ng phân tán, dung hình th c vũ trang v a chi n đ u ch ng đ ch,ậ ữ ộ ạ ộ ứ ừ ế ấ ố ị  
b o v  nhân dân, v a phát tri n c  s  cách m ng, ti n t i thành l p khu căn c , l y vùng Lũng Nhai,ả ệ ừ ể ơ ở ạ ế ớ ậ ứ ấ  
B c S n làm trung tâmắ ơ

Ban ch p hành trung ng xác đ nh ph ng châm và hình thái kh i nghĩa  n c ta: “Ph i luônấ ươ ị ươ ở ở ướ ả  
chu n b  l c l ng s n sang, nh m vào c  h i thu n ti n h n c  mà đánh l i quân thù…v i l cẩ ị ự ượ ẵ ằ ơ ộ ậ ệ ơ ả ạ ớ ự  
l ng s n có, ta có th  lãnh đ o m t cu c kh i nghĩa t ng ph n trong t ng đ a ph ng cũng có thượ ẵ ể ạ ộ ộ ở ừ ầ ừ ị ươ ể 
giành s  th ng l i mà m  đ ng cho cu c t ng kh i nghĩa to l n”ự ắ ợ ở ườ ộ ổ ờ ớ

Ban ch p hành trung ng còn đ c bi t chú tr ng công tác xây d ng Đ ng nh m nâng cao năngấ ươ ặ ệ ọ ự ả ằ  
l c t  ch c và lãnh đ o c a Đ ng, đ ng th i ch  tr ng g p rút đào t o cán b , cán b  lãnh đ o,ự ổ ứ ạ ủ ả ồ ờ ủ ươ ấ ạ ộ ộ ạ  
cán b  công v n, nông v n, binh v n, quân s  và đ y m nh công tác v n đ ng qu n chúngộ ậ ậ ậ ự ẩ ạ ậ ộ ầ

Ý nghĩa c a đ ng l i đ i v i cách m ng Vi t Nam trong nh ng năm 1939-1945ủ ườ ố ố ớ ạ ệ ữ
Đ ng l i gi ng cao ng n c  gi i phóng dân t c, đ t nhi m v  gi i phóng dân t c lên hangườ ố ươ ọ ờ ả ộ ặ ệ ụ ả ộ  

đ u, t p h p r ng rãi m i ng i Vi t Nam yêu n c trong m t tr n Vi t minh, xây d ng l c l ngầ ậ ợ ộ ọ ườ ệ ướ ặ ậ ệ ự ự ượ  
chính tr  c a qu n chúng  c  nông thôn và thành th , xây d ng căn c  đ a cách m ng và l c l ng vũị ủ ầ ở ả ị ự ứ ị ạ ự ượ  
trang, là ng n c  đ u d n đ ng cho nhân dân ta ti n lên giành th ng l i trong s  nghi p đánh Pháp,ọ ờ ầ ẫ ườ ế ắ ợ ự ệ  
đu i Nh t, giành đ c l p cho dân t c và t  do cho nhân dânổ ậ ộ ậ ộ ự

Sau h i ngh  l n th  tám ban ch p hành trung ng ( tháng 5-1941 ) g i th  kêu g i đ ng bào cộ ị ầ ứ ấ ươ ử ư ọ ồ ả 
n c đoàn k t th ng nh t đánh đu i Pháp-Nhât. Ng i nh n m nh: “Trong lúc này quy n l i dânướ ế ố ấ ổ ườ ấ ạ ề ợ  
t c gi i phóng cao h n t t th y. chúng ta ph i đoàn k t l i đánh đ  bon đ  qu c và b n Vi t gianộ ả ơ ấ ả ả ế ạ ổ ế ố ọ ệ  
đ ng c u gi ng nòi ra kh i n c sôi l a b ng”ặ ứ ố ỏ ướ ử ỏ

Th c hi n Ngh  quy t c a Đ ng và l i kêu g i c a Nguy n Ái Qu c, các c p b  Đ ng và m tự ệ ị ế ủ ả ờ ọ ủ ễ ố ấ ộ ả ặ  
tr n Vi t minh đã tích c c xây d ng các t  ch c c u qu c c a qu n chúng, đ y nhanh vi c phátậ ệ ự ự ổ ứ ứ ố ủ ầ ẩ ệ  
tri n l c l ng chính tr  và phong trào đ u tranh c a qu n chúng. Ngày 25-10-1941, m t tr n Vi tể ự ượ ị ấ ủ ầ ặ ậ ệ  
minh tuyên b  ra đ i. M t tr n Vi t minh đã công b  10 chính sách v a ích n c v a l i dân, nênố ờ ặ ậ ệ ố ừ ướ ừ ợ  
đ c nhân dân nhi t li t h ng ng. T  đ u ngu n cách m ng Pác Bó, Vi t Minh đã lan t a kh pượ ệ ệ ưở ứ ừ ầ ồ ạ ệ ỏ ắ  
nông thôn, thành th , có h  th ng t  trung ng đ n c  s . m t s  t  ch c chính tr  yêu n c ra đ iị ệ ố ừ ươ ế ơ ở ộ ố ổ ứ ị ướ ờ  
và đã tham gia làm thành  viên c a m t tr n vi t minh nh  Đ ng dân ch  Vi t Nam ( tháng 6-1944 ).ủ ặ ậ ệ ư ả ủ ệ  
L c l ng chính tr  qu n chúng ngày càng đông đ o và đ c rèn luy n trong đ u tranh ch ng Pháp-ự ượ ị ầ ả ượ ệ ấ ố
Nh t theo kh u hi u c a m t tr n Vi t minhậ ẩ ệ ủ ặ ậ ệ

Trên c  s  l c l ng chính tr  c a qu n chúng, đ ng đã ch  đ o vi c vũ trang cho qu n chúngơ ở ự ượ ị ủ ầ ả ỉ ạ ệ ầ  
cách m ng, t ng b c t  ch c , xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân. t  các đ i du kích bí m t, cácạ ừ ướ ổ ứ ự ự ượ ừ ộ ậ  
đ i c u qu c quân , Vi t Nam tuyên truy n gi i phóng quân đã thành l p Vi t Nam gi i phóng quân.ộ ứ ố ệ ề ả ậ ệ ả  
Đ ng ch  đ o vi c l p các khu căn c  và căn c  đ a cách m ng, tiêu bi u là căn c  B c S n-Vũ Nhaiả ỉ ạ ệ ậ ứ ứ ị ạ ể ứ ắ ơ  
và căn c  Cao B ng. công vi c chu n b  kh i nghĩa vũ trang di n ra sôi n i  các khu căn c  và kh pứ ằ ệ ẩ ị ở ễ ổ ở ứ ắ  
các đ a ph ng trong c  n c, đã c  vũ và thúc đ y m nh m  phong trào cách m ng qu n  chúngị ươ ả ướ ổ ẩ ạ ẽ ạ ầ  
vùng lên đ u tranh giành chính quy n.ấ ề

Câu 13
Ch ng minh quá trình b  sung, đi u ch nh đ ng l i đ u tranh giành chính quy n trongứ ổ ề ỉ ườ ố ấ ề  

nh ng năm 1941-1945 th  hi n s  lãnh đ o sáng su t, kiên quy t, k p th i c a Đ ng.ữ ể ệ ự ạ ố ế ị ờ ủ ả
Vào cu i năm 1944, đ u năm 1945, chi n tranh th  gi i th  hai b c vào giai đo n k t thúc.ố ầ ế ế ớ ứ ướ ạ ế  

H ng quân Liên xô quét s ch phát-xít Đ c ra kh i lãnh th  c a mình và ti n nh  vũ bão v  phíaồ ạ ứ ỏ ổ ủ ế ư ề  
Béclin. Phát-xít Nh t lâm vào nguy kh n. mâu thu n Nh t-Pháp ngày càng gay g tậ ố ẫ ậ ắ

Đêm 9-3-1945, Nh t đ o chính Pháp đ  đ c chi m Đông D ng. Quân Pháp nhanh chóng đ uậ ả ể ộ ế ươ ầ  
hang quân Nh tậ
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Ngay đêm 9-3-1945, ban th ng v  Trung ng Đ ng h p h i ngh  m  r ng  làng Đình B ng-ườ ụ ươ ả ọ ộ ị ở ộ ở ả
T  S n-B c Ninh. Ngày 12-3-1945, ban th ng v  trung ng đ ng ra ch  th  “Nh t Pháp đánh nhauừ ơ ắ ườ ụ ươ ả ỉ ị ậ  
và hành đ ng là c a chúng ta”ộ ủ

Ch  th  nh n đ nh: Cu c đ o chính c a Nh t l t đ  Pháp đ  đ c chi m Đông Đ ng đã t o raỉ ị ậ ị ộ ả ủ ậ ậ ổ ể ộ ế ươ ạ  
m t cu c kh ng ho ng chính tr  sâu s c, nh ng đi u ki n kh i nghĩa ch a th c s  chin mu i. Tuyộ ộ ủ ả ị ắ ư ề ệ ở ư ự ự ồ  
v y hi n đang có nh ng c  h i t t làm cho đi u ki n t ng kh i nghĩa nhanh chóng chin mu iậ ệ ữ ơ ộ ố ề ệ ổ ở ồ

Ch  th  xác đ nh: Sau cu c đ o chính, phát-xít Nh t là k  thù chính, k  thù c  th  tr c m t duyỉ ị ị ộ ả ậ ẻ ẻ ụ ể ướ ắ  
nh t c a nhân dân Đông D ng, vì v y ph i thay kh u hi u “đánh đu i phát-xít Nh t-Pháp” b ngấ ủ ươ ậ ả ẩ ệ ổ ậ ằ  
kh u hi u “đánh đu i phát-xít Nh t”ẩ ệ ổ ậ

Ch  th  ch  tr ng: Phát đ ng m t phong trào kháng Nh t c u n c m nh m , làm ti n đ  choỉ ị ủ ươ ộ ộ ậ ứ ướ ạ ẽ ề ề  
cu c t ng kh i nghĩa. M i hình th c tuyên truy n c  đ ng, t  ch c và đ u tranh lúc này ph i thayộ ổ ở ọ ứ ề ổ ộ ổ ứ ấ ả  
đ i cho thích h p v i th i kỳ ti n kh i nghĩa nh  tuyên truy n xung phong, bi u tình tu n hành, bãiổ ợ ớ ờ ề ở ư ề ể ầ  
công chính tr , bi u tình phá kho thóc c a Nh t đ  gi i quy t n n đói, đ y m nh xây d ng các đ i tị ể ủ ậ ể ả ế ạ ẩ ạ ự ộ ự 
v  c u qu c…ệ ứ ố

Ch  th  nêu rõ ph ng tram đ u tranh lúc này là phát đ ng chi n tranh du kích, gi i phóng t ngỉ ị ươ ấ ộ ế ả ừ  
vùng, m  r ng căn c  đ aở ộ ứ ị

Ch  th  d  ki n nh ng đi u ki n thu n l i đ  th c hi n t ng kh i nghĩa nh  quân Đ ng minhỉ ị ự ế ữ ề ệ ậ ợ ể ự ệ ổ ở ư ồ  
kéo vào Đông D ng đánh quân Nh t, quân Nh t kéo ra m t tr n ngăn c n quân Đ ng minh đ  phíaươ ậ ậ ặ ậ ả ồ ể  
sau s  h . Cũng có th  là cách m ng Nh t bùng n  và chính quy n cách m ng c a nhân dân Nh tơ ở ể ạ ậ ổ ề ạ ủ ậ  
đ c thành l p, ho c Nh t b  m t n c nh  Pháp năm 1940 và quân đ i vi n chinh Nh t m t tinhượ ậ ặ ậ ị ấ ướ ư ộ ễ ậ ấ  
th nầ

Đ y m nh kh i nghĩa t ng ph n, giành chính quy n b  ph nẩ ạ ở ừ ầ ề ộ ậ
T  gi a tháng 3-1945 tr  đi, cao trào kháng Nh t c u n c di n ra r t sôi n i, m nh m  vàừ ữ ở ậ ứ ướ ễ ấ ổ ạ ẽ  

phong phú v  n i dung và hình th cề ộ ứ
Phong trào đ u tranh vũ trang, kh i nghĩa t ng ph n đã di n ra trong nhi u n i  vùng th ng duấ ở ừ ầ ễ ề ơ ở ượ  

và trung du B c kỳ. Vi t Nam tuyên truy n gi i phóng quân và c u qu c quân ph i h p v i l cắ ệ ề ả ứ ố ố ợ ớ ự  
l ng chính tr  cu  qu n chúng gi i phóng hang lo t xã, châu, huy n thu c các t nh Cao B ng, B cượ ị ẩ ầ ả ạ ệ ộ ỉ ằ ắ  
C n, L ng S n, Thái Nguyên, Tuyên Quangạ ạ ơ

 B c Giang, qu n chúng n i d y thành l p  y ban dân t c gi i phóng  nhi u làng. Đ i duỞ ắ ầ ổ ậ ậ ủ ộ ả ở ề ộ  
kích B c Giang đ c thành l p.  Qu ng Ngãi, cu c kh i nghĩa n  ra  Ba T . Đ i du kích Ba Tắ ượ ậ Ở ả ộ ở ổ ở ơ ộ ơ 
đ c thành l pượ ậ

Gi a lúc cao trào kháng Nh t đang dâng lên m nh m , ngày 15-4-19945, ban th ng v  trungữ ậ ạ ẽ ườ ụ  
ng Đ ng tri u t p h i ngh  quân s  cách m ng B c Kỳ t i Hi p Hòa, B c Giang. H i ngh  nh nươ ả ệ ậ ộ ị ự ạ ắ ạ ệ ắ ộ ị ậ  

đ nh: tình th  đã đ t nhi m v  quân s  lên trên t t c  các nhi m v  quan tr ng và c n kíp trong lúcị ế ặ ệ ụ ự ấ ả ệ ụ ọ ầ  
này. Chúng ta ph i tích c c phát tri n chi n tranh du kích, gây d ng căn c  đ a kháng Nh t đ  chu nả ự ể ế ự ứ ị ậ ể ẩ  
b  cu c t ng kh i nghĩa cho k p th i c . H i ngh  đã quy t đ nh th ng nh t các l c l ng vũ trangị ộ ổ ở ị ờ ơ ộ ị ế ị ố ấ ự ượ  
s n có thành Vi t Nam gi i phóng quân, quy t đ nh xây d ng 7 chi n khu trong c  n c và chẵ ệ ả ế ị ự ế ả ướ ủ 
tr ng phát tri n l c l ng vũ trang, n a vũ trang…ươ ể ự ượ ử

Trong 2 tháng 5 và 6 năm 1945, các cu c kh i nghĩa t ng ph n lien t c n  ra và nhi u chi n khuộ ở ừ ầ ụ ổ ề ế  
đ c thành l p  c  ba mi n.  khu gi i phóng và m t s  đ a ph ng, chính quy n nhân dân đãượ ậ ở ả ề ở ả ộ ố ị ươ ề  
đ c hình thành, t n t i song song v i chính quy n tay sai c a phát-xít Nh tượ ồ ạ ớ ề ủ ậ

Ngày 4-6-1945, khu gi i phóng chính th c đ c thành l p g m h u h t các t nh Cao B ng, B cả ứ ượ ậ ồ ầ ế ỉ ằ ắ  
C n, L ng S n, Tuyên Quang,  Thái  Nguyên,  Hà Giang và m t s  vùng lân c n thu c t nh B cạ ạ ơ ộ ố ậ ộ ỉ ắ  
Giang , Phú Tho, Yên Bái, Vĩnh Yên.

Gi a lúc phong trào qu n chúng  trong c  n c đang phát tri n m nh m   c  nông thôn vàữ ầ ả ướ ể ạ ẽ ở ả  
thành th , n n đói đã di n ra  các t nh B c B  và B c trung b  do Nh t Pháp đã v  vét hang tri uị ạ ễ ở ỉ ắ ộ ắ ộ ậ ơ ệ  
t n lúa g o c a nhân dân. H n 2 tri u đ ng bào ta b  ch t đói. Xu t phát t  l i ích s ng còn c aấ ạ ủ ơ ệ ồ ị ế ấ ừ ợ ố ủ  
qu n chúng, Đ ng k p th i đ  ra kh u hi u “Phá kho thóc, gi i quy t n n đói”. Ch  tr ng đó đãầ ả ị ờ ề ẩ ệ ả ế ạ ủ ươ  
đáp ng đúng nguy n v ng c p bách c a nhân dân ta, vì v y trong m t th i gian ng n, Đ ng ta đãứ ệ ọ ấ ủ ậ ộ ờ ắ ả  
đ ng viên đ c hàng tri u qu n chúng ti n lên tr n tuy n cách m ngộ ượ ệ ầ ế ậ ế ạ
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Câu 14
Hãy ch ng minh r ng ch  tr ng Kháng chi n ki n qu c c a Đ ng nh ng năm 1945-1946 làứ ằ ủ ươ ế ế ố ủ ả ữ  

t  t ng chi n l c m i, gi i quy t k p th i nh ng v n đ  quan tr ng v  ch  đ o chi nư ưở ế ượ ớ ả ế ị ờ ữ ấ ề ọ ề ỉ ạ ế  
l c, sách l c c a cách m ng Vi t Namượ ượ ủ ạ ệ

Tr  l iả ờ
1.Hoàn c nh n c ta sau Cách m ng Tháng Támả ướ ạ
Sau ngày Cách m ng Tháng Tám thành công, n c Vi t Nam Dân ch  C ng hòa ra đ i, côngạ ướ ệ ủ ộ ờ  

cu c xây d ng và b o v  đ t n c c a nhân dân ta v a có nh ng thu n l i c  b n, v a g p ph iộ ự ả ệ ấ ướ ủ ừ ữ ậ ợ ơ ả ừ ặ ả  
nhi u khó khăn to l n, hi m nghèo.ề ớ ể

a. Thu n l iậ ợ
+Th  gi iế ớ
- Chi n th ng vĩ đ i c a Liên Xô ch ng ch  nghĩa phát xít đã c u loài ng i ra kh i đ i h aế ắ ạ ủ ố ủ ứ ườ ỏ ạ ọ  

di t ch ng, t  đó uy tín, nh h ng c a Liên Xô càng tr  nên m nh m , sâu r ng trong giai c p côngệ ủ ừ ả ưở ủ ở ạ ẽ ộ ấ  
nhân và nhân dân lao đ ng trên toàn th  gi i. T  đó, h  th ng CNXH do Liên Xô đ ng đ u đ cộ ế ớ ừ ệ ố ứ ầ ượ  
hình thành.

-Phong trào đ u tranh c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng  các n c t  b n ch  nghĩa,ấ ủ ấ ộ ở ướ ư ả ủ  
phong trào cách m ng gi i phóng dân t c đ u phát tri n r ng rãi, làm lay chuy n m nh m  h  th ngạ ả ộ ề ể ộ ể ạ ẽ ệ ố  
thu c đ a c a CNĐQ.ộ ị ủ

+Trong n cướ
Cách m ng tháng Tám thành công đã đem l i cho cách m ng Vi t Nam m t th  và l c m iạ ạ ạ ệ ộ ế ự ớ
_T  m t n c thu c đ a, Vi t Nam đã tr  thành m t n c đ c l p, nhân dân t  thân ph n nô lừ ộ ướ ộ ị ệ ở ộ ướ ộ ậ ừ ậ ệ 

tr  thành ng i làm ch  đ t n c, quy t tâm gi u v ng n n đ c l p m i giành đ c.ở ườ ủ ấ ướ ế ữ ữ ề ộ ậ ớ ượ
-Chính quy n dân ch  nhân dân đ c thi t l p, n c Vi t Nam dân ch  C ng hòa th t s  làề ủ ượ ế ậ ướ ệ ủ ộ ậ ự  

m t n c t  do, đ c l p.ộ ướ ự ộ ậ
-Đ ng ta t  m t Đ ng ho t đ ng bí m t tr  thành Đ ng c m quy n, uy tín lãnh đ o c a Đ ngả ừ ộ ả ạ ộ ậ ở ả ầ ề ạ ủ ả  

và Ch  t ch H  Chí Minh ngày càng l n.ủ ị ồ ớ
b. Khó khăn
+Kinh tế
-Khó khăn kinh t  ch ng ch t: N n đói làm 2 tri u ng i ch t, n n đói cu i năm 19444 đ u nămế ồ ấ ạ ệ ườ ế ạ ố ầ  

1945 ch a đ c kh c ph c thì lũ l t l i x y ra tàn phá 9 t nh đ ng b ng B c B ; 50%  ru ng đ t bư ượ ắ ụ ụ ạ ả ỉ ồ ằ ắ ộ ộ ấ ị 
b  hoang, h n hán; công nghi p đình đ n; ngo i th ng b  t c, giá c  tăng v t; tài chính khó khăn,ỏ ạ ệ ố ạ ươ ế ắ ả ọ  
chính quy n cách m ng ti p qu n kho b c kho ng 1,2 tri u đ ng nh ng có đ n h n  m t n a là ti nề ạ ế ả ạ ả ệ ồ ư ế ơ ộ ử ề  
rách, ngân hàng Đông D ng còn n m trong tay t  b n Pháp.ươ ằ ư ả

+Văn hóa- xã h i: 95% dân s  là mù ch , các t  n n xã h i nh  mê tín d  đoan, c  b c, r u chè,ộ ố ữ ệ ạ ộ ư ị ờ ạ ượ  
nghi n hút còn ph  bi nệ ổ ế

+Chính trị
-Tháng 9/ 1945, t  vĩ tuy n 16 tr  ra B c, 20 v n quân T ng theo th a thu n c a h i nghừ ế ở ắ ạ ưở ỏ ậ ủ ộ ị 

Postdam, v i danh nghĩa quân Đ ng minh vào gi i giáp quân đ i Nh t đã tràn vào h u h t các thànhớ ồ ả ộ ậ ầ ế  
ph , th  xã, th  tr n. Chúng âm m u tiêu di t Đ ng c ng s n, phá tan Vi t Minh, l t đ  chính quy nố ị ị ấ ư ệ ả ộ ả ệ ậ ổ ề  
nhân dân, l p ra chính quy n tay sai bù nhìn.ậ ề

-T  vĩ tuy n 16 tr  vào, quân Anh d i danh nghĩa quân đ ng minh vào gi i giáp quân đ i Nh từ ế ở ướ ồ ả ộ ậ  
nh ng l i ti p tay cho Pháp quay tr  l i xâm l c n c ta. Chúng âm m u k t h p v i Pháp, Mýư ạ ế ở ạ ượ ướ ư ế ợ ớ  
cùng ch ng Liên Xô và t o th  h t c ng c  hai sau này, đ ng th i ch ng l i âm m u c a M  vàố ạ ế ấ ẳ ả ồ ờ ố ạ ư ủ ỹ  
gi u các thu c đ a c a mình. M c tiêu c a chúng là tiêu di t chính quy n nhân dân, xáo b  nh ngữ ộ ị ủ ụ ủ ệ ề ỏ ữ  
thành t u cách m ng tháng Tám.ự ạ

=>Ch a lúc nào trên đ t n c Vi t Nam l i có nhi u k  thù nh  v y. TÍnh đ n 10 /1945 trênư ấ ướ ệ ạ ề ẻ ư ậ ế  
đ t n c ta có kho ng g n 30 v n quân xâm l c, đ i v i n c ta k  thù nào cũng nguy hi m.ấ ướ ả ầ ạ ượ ố ớ ướ ẻ ể

Th t s  là khó khăn ch ng ch t khó khăn, chính quy n cách m ng  vào th  “ nghìn cân treo s iậ ự ồ ấ ề ạ ở ế ợ  
tóc”
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Đ ng tr c tình hình nghiêm tr ng nh  v y, ngày 25/11/1945 Ban th ng v  Trung ng Đ ngứ ướ ọ ư ậ ườ ụ ươ ả  
h p nh n đ nh tình hình, quy t đ nh ch  tr ng đ i phó v i tình hình m i, đ ng th i đ  ra chọ ậ ị ế ị ủ ươ ố ớ ớ ồ ờ ề ủ 
tr ng “Kháng chi n ki n qu c “.Ch  th  nh n đ nh tình hình th  gi i, trog n c, ch  rõ nh ng thu nươ ế ế ố ỉ ị ậ ị ế ớ ướ ỉ ữ ậ  
l i c  b n, nh ng khó khăn c a cáh m ng n c ta, gi i quy t k p th i nhi u v n đ  quan tr ng rongợ ơ ả ữ ủ ạ ướ ả ế ị ờ ề ấ ề ọ  
ch  đ o chi n l c và sách l c.ỉ ạ ế ượ ượ

N i dung c a ch  tr ng “Kháng chi n ki n qu c “ộ ủ ủ ươ ế ế ố
-Trung ng xác đ nh tính ch t c a cách m ng Đông D ng lúc này là cu c cách m ng dân t cươ ị ấ ủ ạ ươ ộ ạ ộ  

gi i phóng. Cu c cách m ng đó ch a hoàn thành vì n c ta ch a hoàn toàn đ c l p. Kh u hi u v nả ộ ạ ư ướ ư ộ ậ ẩ ệ ẫ  
là “ Dân t c trên h t”, “T  qu c trên h t “ nh ng không ph i giành đ c l p mà là gi  v ng đ c l p.ộ ế ổ ố ế ư ả ộ ậ ữ ữ ộ ậ

-Phân tích âm m u, thái đ  c a tùng tên đ  qu c đ i v i Đông D ng, Trung ng nêu rõ: “Kư ộ ủ ế ố ố ớ ươ ươ ẻ 
thù chính c a ta lúc này là th c dân Pháp xâm l c, ph i t p trung ng n l a đ u tranh vào chúng “.ủ ự ượ ả ậ ọ ử ấ  
Vì v y, ph i l p m t tr n dân t c th ng nh t ch ng th c dân Pháp xâm l c, m  r ng m t tr nậ ả ậ ặ ậ ộ ố ấ ố ự ượ ở ộ ặ ậ  
Vi t Minh nh m thu hút m i t ng l p nhân dân; th ng nh t M t tr n Vi t- Miên – Lào.ệ ằ ọ ầ ớ ố ấ ặ ậ ệ

-Ch  th  “Kháng chi n ki n qu c” nêu rõ nhi m v  ch  y u c a nhân dân ta lúc này là: C ng cỉ ị ế ế ố ệ ụ ủ ế ủ ủ ố 
chính quy n cách m ng; ch ng th c dân Pháp xâm l c; bài tr  n i ph n; c i thi n đ i s ng nhânề ạ ố ự ượ ừ ộ ả ả ệ ờ ố  
dân. Đnagr ch  tr ng kiên trì nguyên t c thêm b n b t thù, th c hi n kh u hi u “Hoa – Vi t thânủ ươ ắ ạ ớ ự ệ ẩ ệ ệ  
thi n “ đ i v i quân đ i T ng Gi i Th ch và “ Đ c l p v  chính tr , nhân nh ng v  kinh t ” đ iệ ố ớ ộ ưở ớ ạ ộ ậ ề ị ượ ề ế ố  
v i Pháp.ớ

Ch  th  v  kháng chi n ki n qu c có ý nghĩa h t s c quan tr ng. Ch  th  đã xác đ nh đúng k  thùỉ ị ề ế ế ố ế ứ ọ ỉ ị ị ẻ  
chính c a dân t c Vi t Nam là th c dân Pháp xâm l c. Đã ch  ra k p th i nh ng v n đ  c  b n vủ ộ ệ ự ượ ỉ ị ờ ữ ấ ề ơ ả ề 
chi n l c và sách l c cách m ng, nh t là nêu rõ hai nhi m v  chi n l c m i c a cách m ngế ượ ượ ạ ấ ệ ụ ế ượ ớ ủ ạ  
Vi t Nam sau Cách m ng Tháng Tám là xây d ng đ t n c đi đôi v i b o v  đ t n c. Đ  ra nh ngệ ạ ự ấ ướ ớ ả ệ ấ ướ ề ữ  
nhi m v , bi n pháp c  th  v  đ i n i, đ i ngo i đ  kh c ph c n n đói, n n d t, ch ng thù trongệ ụ ệ ụ ể ề ố ộ ố ạ ể ắ ụ ạ ạ ố ố  
gi c ngoài, b o v  chính quy n cách m ng.ặ ả ệ ề ạ

Nh ng n i dung c a ch  tr ng kháng chi n ki n qu c đ c Đ ng t p trung ch  đ o th c hi nữ ộ ủ ủ ươ ế ế ố ượ ả ậ ỉ ạ ự ệ  
trên th c t  v i tinh th n kiên quy t, kh n tr ng, linh ho t, sáng t o, tr c h t là trong giai đo nự ế ớ ầ ế ẩ ươ ạ ạ ướ ế ạ  
t  tháng 9 /1945 đ n cu i năm 1946.ừ ế ố

Câu 15
Ch ng minh r ng, đ ng l i kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm l c c a Đ ng là đ ngứ ằ ườ ố ế ố ự ượ ủ ả ứ  

đ n, phù h p th c ti n, đáp ng nhu c u khách quan c a cu c kháng chi n.ắ ợ ự ễ ứ ầ ủ ộ ế
a. Hoàn c nh l ch sả ị ử
-Sau Cách m ng Tháng Tám năm 1945, n c ta còn n m trong vòng vây c a CNĐQ và ph nạ ướ ằ ủ ả  

đ ng đ  qu c. Đ  b o v  chính quy n, tranh th  th i gian hòa bình , chu n b  cho cu c kháng chi nộ ế ố ể ả ệ ề ủ ờ ẩ ị ộ ế  
lâu dài, Đ ng ta đã th c hi  sách l c hòa hoãn v i T ng và sau đó hòa hoãn v i Pháp b ng vi c kýả ự ệ ượ ớ ưở ớ ằ ệ  
hi p đ nh s  b  (6/3/1946 ) và t m c (14/9/1946). Nh ng v i dã tâm xâm l c, cu i năm 1946ệ ị ơ ộ ạ ướ ư ớ ượ ố  
Pháp ph n b i m i cam k t, quy t c p n c ta m t l n n a.ả ộ ọ ế ế ướ ướ ộ ầ ữ

-Trong khi v n ti p t c t n công Nam B  và sau khi ra B c, Pháp đã liên t c khiêu khích đánhẫ ế ụ ấ ộ ắ ụ  
chi m H i Phòng, L ng S n, H i D ng, Đà N ng…Ngày 18/12/1946,  Hà N i, Pháp đã gi u t iế ả ạ ơ ả ươ ẵ ở ộ ử ố  
h u th  cho ta, gây v  th m sát  ph  Hàng Bún (Hà N i)ậ ư ụ ả ở ố ộ

-Tr c hành đ ng ngày càng l n t i c a th c dân Pháp, ta không th  nhân nh ng đ c n a,ướ ộ ấ ớ ủ ự ể ượ ượ ữ  
nhân nh ng n a là m t n c. Vì v y, vào đêm 19/12/1946, Đ ng và chính ph  đã phát đ ng l i kêuượ ữ ấ ướ ậ ả ủ ộ ờ  
g i toàn qu c kháng chi n.ọ ố ế

Đ ng l i toàn qu c kháng chi n c a Đ ng đ c hoàn ch nh và th  hi n t p trung trong 3 vănườ ố ố ế ủ ả ượ ỉ ể ệ ậ  
ki n l n đ c so n th o và công b  sát tr c và sau ngày cu c kháng chi n toàn qu c bùng n . Khiệ ớ ượ ạ ả ố ướ ộ ế ố ổ  
cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp bùng n , ngày 19/12/1946, Ch  t ch H  Chí Minh ra “L i kêuộ ế ố ự ổ ủ ị ồ ờ  
g i toàn qu c kháng chi n”, l i kêu g i đã t  rõ quy t tâm cao đ  c a nhân dân Vi t Nam khángọ ố ế ờ ọ ỏ ế ộ ủ ệ  
chi n ch ng xâm l c. Ti p đó ngày 22/12/1946, Trung ng Đ ng đã ra ch  th  “Toàn dân khángế ố ượ ế ươ ả ỉ ị  
chi n”. Hai văn ki n trên đã ch  ra nh ng t  t ng c  b n đ t n n móng cho đ ng l i kháng chi n.ế ệ ỉ ữ ư ưở ơ ả ặ ề ườ ố ế  
Nh ng t  t ng và n i dung c  b n đó đ c đ ng chí Tr ng Chinh phát tri n đ y đ  trong tácữ ư ưở ộ ơ ả ượ ồ ườ ể ầ ủ  
ph m “Kháng chi n nh t đ nh th ng l i “  vào cu i năm 1947, và đã tr  thành nh ng quan đi m cẩ ế ấ ị ắ ợ ố ở ữ ể ơ 
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b n v  đ ng l i kháng chi n c a Đ ng. Trong  các văn ki n nêu trên, Đ ng ta ch  rõ đ i t ng,ả ề ườ ố ế ủ ả ệ ả ỉ ố ượ  
nhi m v  và m c đích c a cu c kháng chi n. “K  thù chính là b n th c dân ph n đ ng Pháp đangệ ụ ụ ủ ộ ế ẻ ọ ự ả ộ  
dùng vũ khí c p l i n c ta”. Xác đ nh đúng đ i t ng ch  y u c a cu c kháng chi n là v n đướ ạ ướ ị ố ượ ủ ế ủ ộ ế ấ ề 
c c kỳ quan tr ng,  nh m t p trung mũi nh n đ  tiêu di t chúng, đoàn k t m i l c l ng trongự ọ ằ ậ ọ ể ệ ế ọ ự ượ  
n c,tranh th  s  giúp đ  ngoài n c đ  cô l p k  thù. M c đích c a cu c kháng chi n là giành đ cướ ủ ự ỡ ướ ể ậ ẻ ụ ủ ộ ế ộ  
l p, t  do, th ng nh t th t s , hoàn thành nhi m v  gi i phóng dân t c và phát tri n ch  đ  dân chậ ự ố ấ ậ ự ệ ụ ả ộ ể ế ộ ủ 
nhân dân. Tính ch t c a cu c kháng chi n là cu c chi n tranh cách m ng có tính ch t “dân t c đ cấ ủ ộ ế ộ ế ạ ấ ộ ộ  
l p và dân ch , t  do’ậ ủ ự

Quán tri t m c đích, tính ch t c a cu c kháng chi n, Đ ng ta đ  ra đ ng l i kháng chi nệ ụ ấ ủ ộ ế ả ề ườ ố ế  
ch ng th c dân Pháp xam l c là đ ng l i kháng chi n toàn dân, toàn di n, lâu dài và d a vào s cố ự ượ ườ ố ế ệ ự ứ  
mình là chính. Đây là đ ng l i ti n hành chi n tranh nhân dân phù h p v i đi u ki n và hoàn c nhườ ố ế ế ợ ớ ề ệ ả  
n c ta.ướ

b.N i dung c  b n c a đ ng l i kháng chi nộ ơ ả ủ ườ ố ế
-Kháng chi n toàn dân: Trong đ ng l i chi n tranh nhân dân c a Đ ng, đi u c t lõi nh t và cế ườ ố ế ủ ả ề ố ấ ơ 

b n nh t là chi n l c toàn dân kháng chi n. Đ  đánh th ng nh ng quân đ i xâm l c l n c a chả ấ ế ượ ế ể ắ ữ ộ ượ ớ ủ ủ 
nghĩa đ  qu c, Đ ng ta đã d a vào s c m nh c a toàn dân, phát huy s c m nh c a kh i đ i đoàn k tế ố ả ự ứ ạ ủ ứ ạ ủ ố ạ ế  
dân t c. V i chi n l c toàn dân kháng chi n, Đ ng đã t  ch c c  n c thành m t m t tr n, t oộ ớ ế ượ ế ả ổ ứ ả ướ ộ ặ ậ ạ  
nên th  “c  n c đánh gi c “. Đi u ki n ch  y u đ  quy t đ nh th ng l i c a cu c kháng chi n làế ả ướ ặ ề ệ ủ ế ể ế ị ắ ợ ủ ộ ế  
huy đ ng cho đ c s c m nh toàn dân. Trong l i kêu g i toàn qu c kháng chi n, Ch  t ch H  Chíộ ượ ứ ạ ờ ọ ố ế ủ ị ồ  
Minh kêu g i: “B t kỳ đàn ông, đàn bà,b t kỳ ng i già, ng i tr , không phân chia tôn giáo, đ ngọ ấ ấ ườ ườ ẻ ả  
phái dân t c. H  là ng i Vi t Nam thì ph i đ ng lên đánh th c dân Pháp c u T  qu c. Ai có súngộ ễ ườ ệ ả ứ ự ứ ổ ố  
dùng súng, ai có g m dùng g m, không có g m thì dùng cu c, thu ng, g y g c.Ai cũng ph i raươ ươ ươ ố ổ ậ ộ ả  
s c ch ng th c dân Pháp c u n c.”, th c hi n m i ng i dân là m t chi n s , m i làng xóm là m tứ ố ự ứ ướ ự ệ ỗ ườ ộ ế ỹ ỗ ộ  
pháo đài. L i kêu g i toàn qu c kháng chi n c a Ch  t ch HCM không ch  đ ng viên, c  vũ toàn dânờ ọ ố ế ủ ủ ị ỉ ộ ổ  
mà còn làm cho các giai c p, các t ng l p xã h i, các nhân s  yêu n c trong kh i đoàn k t dân t cấ ầ ớ ộ ỹ ướ ố ế ộ  
đ u cùng đóng góp s c ng i, s c c a cho kháng chi n. Đ ng ta đã ch  rõ nhi m v  c p bách tr cề ứ ườ ứ ủ ế ả ỉ ệ ụ ấ ướ  
m t c a cu c kháng chi n là đánh đu i th c dân Pháp xâm l c, giành đ c l p và th ng nh t th tắ ủ ộ ế ổ ự ượ ộ ậ ố ấ ậ  
s . Đ ng ta s m xác đ nh đ c m c tiêu chính tr  đúng đ n. Đó là đi u c  b n nh t, là đi u ki n điự ả ớ ị ượ ụ ị ắ ề ơ ả ấ ề ệ  
đ n th c hi n toàn dân kháng chi n. Do đó, trong kháng chi n,Đ ng ta đã bi t t  ch c, v n đ ng cácế ự ệ ế ế ả ế ổ ứ ậ ộ  
t ng l p nhân dân đ ng lên đánh gi c. Đ ng đã phát đ ng toàn dân tham gia kháng chi n b ng nhi uầ ớ ứ ặ ả ộ ế ằ ề  
bi n pháp đa d ng,phong phú và phù h p, làm cho toàn dân th y rõ m c đích kháng chi n, t  đó xácệ ạ ợ ấ ụ ế ừ  
đ nh trách nhi m ph i đ ng lên c u n c. Đ ng th i, trong quá trình kháng chi n, Đ ng ta còn chămị ệ ả ứ ứ ướ ồ ờ ế ả  
lo th c hành nh ng c i cách dân ch , gi i quy t t ng b c v n đ  ru ng đ t, nh m b i d ng s cự ữ ả ủ ả ế ừ ướ ấ ề ộ ấ ằ ồ ưỡ ứ  
dân; nhân dân hăng hái, ph n kh i, t  nguy n góp ngày càng nhi u cho kháng chi n.ấ ở ự ệ ề ế

-Kháng chi n toàn di n: Đ  phát huy s c m nh t ng h p c a cu c kháng chi n, Đ ng ta chế ệ ể ứ ạ ổ ợ ủ ộ ế ả ủ 
tr ng kháng chi n toàn di n trên t t c  các lĩnh v c đ  t o thành s c m nh t ng h p, ti n côngươ ế ệ ấ ả ự ể ạ ứ ạ ổ ợ ế  
toàn di n k  đ ch.ệ ẻ ị

+V  chính tr : Đ ng ta nh n m nh v n đ  xây d ng kh i đoàn k t toàn dân. Trong su t quá trìnhề ị ả ấ ạ ấ ề ự ố ế ố  
kháng chi n, Đ ng ta đã ra s c c ng c  kh i liên minh công – nông – trí th c, không ng ng m  r ngế ả ứ ủ ố ố ứ ừ ở ộ  
m t tr n đoàn k t dân t c. Đ ng đ c bi t chăm lo, c ng c  và xây d ng nhà n c dân ch  c ng hòa,ặ ậ ế ộ ả ặ ệ ủ ố ự ướ ủ ộ  
th ng xuyên ki n toàn b  máy kháng chi n t  trung ng đ n đ a ph ng; kiên quy t tr n áp b nườ ệ ộ ế ừ ươ ế ị ươ ế ấ ọ  
ph n cách m ng và đ y m nh đ u tranh chính tr   c  thành th  và nông thônả ạ ẩ ạ ấ ị ở ả ị

+V  quân s : Đ ng đã chăm lo vũ trnag toàn dân, xây dpuwngj l c l ng vũ trang nhân dân, xácề ự ả ự ượ  
đ nh đánh lâu dài làm ph ng châm chi n l c, quán tri t t  t ng tích c c ti n công, k t h p đánhị ươ ế ượ ệ ư ưở ự ế ế ợ  
đ ch c  b ng chi n tranh du kích và chi n tranh chính quy, c  b ng quân s , chính tr  và binh v n.ị ả ằ ế ế ả ằ ự ị ậ  
Ph i xây d ng cho đ c ba th  quân làm nòng c t cho toàn dân đánh gi c, ti n công đ ch  c  baả ự ượ ứ ố ặ ế ị ở ả  
vùng chi n l c: nông thôn, thành th  và mi n núi.ế ượ ị ề

+V  kinh t : Ta v a ph i phá kinh t  đ ch, v a xây d ng kinh t  c a ta, gi m t c, c i cáchề ế ừ ả ế ị ừ ự ế ủ ả ứ ả  
ru ng đ t, xây d ng n n kinh t  c a ta trong th i chi n. Đ ng ta đã lãnh đ o nhân dân v t qua m iộ ấ ự ề ế ủ ờ ế ả ạ ượ ọ  
khó khăn, xây d ng n n kinh t  t  ch , đ m b o nhu c u c a kháng chi n. K t h p ch t ch  nhi mự ề ế ự ủ ả ả ầ ủ ế ế ợ ặ ẽ ệ  
v  kháng chi n v i ki n qu c.ụ ế ớ ế ố
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+V  văn hóa: Ta v a ch ng l i văn hóa nô d ch c a đ ch, v a xây d ng n n văn hóa v i baề ừ ố ạ ị ủ ị ừ ự ề ớ  
nguyên t c: dân t c, khoa h c và đ i chúng.ắ ộ ọ ạ

+V  ngo i giao: Đ u tranh trên m t tr n ngo i giao, m  r ng quan h  qu c t  nh m tranh thề ạ ấ ặ ậ ạ ở ộ ệ ố ế ằ ủ  
thêm nhi u b u b n, làm cho nhân dân th  gi i k  c  nhân dân Pháp hi u và ng h  cu c khángề ầ ạ ế ớ ể ả ể ủ ộ ộ  
chi n c a nhân dân ta.ế ủ

=> V i đ ng l i kháng chi n toàn dân, toàn di n, ta đã t o đ c s c m nh t ng h p đ  đánhớ ườ ố ế ệ ạ ượ ứ ạ ổ ợ ể  
th ng th c dân Pháp xâm l c và cũng chính trong lòng cu c kháng chi n, ch  đ  dân ch  nhân dânắ ự ượ ộ ế ế ộ ủ  
đ c xây d ng và c ng c .ượ ự ủ ố

-Kháng chi n lâu dài và d a vào s c mình là chính: Trong các văn ki n nói trên, Đ ng  ta đã chế ự ứ ệ ả ỉ 
ra r ng ph ng châm c a cu c kháng chi n là: kháng chi n lâu dài và d a vào s c mình là chính.ằ ươ ủ ộ ế ế ự ứ  
Đay cũng chính là quy lu t t t y u c a chi n tranh nhân dân do đi u ki n so sánh l c l ng gi a taậ ấ ế ủ ế ề ệ ự ượ ữ  
và đ ch quy đ nh. Đ ng ta ch  rõ: ch  m nh c a đ ch là quân s , ch  y u cũa đ ch là chính tr . “Đ chị ị ả ỉ ỗ ạ ủ ị ự ỗ ế ị ị ị  
m nh v  ng n, ta m nh v  g c”. Chi n l c c a đ ch là đánh nhanh, th ng nhanh, ta dùng chi nạ ề ọ ạ ề ố ế ượ ủ ị ắ ế  
l c lâu dài đ  tiêu di t đ ch, đ  có th i gian phát huy y u t  “thiên th i, đ a l i, nhân hòa” c a ta,ượ ể ệ ị ể ờ ế ố ờ ị ợ ủ  
chuy n hóa t ng quan l c l ng t  ch  ta y u h n đ ch đ n ch  ta m nh h n đ c, đánh th ng đ ch.ể ươ ự ượ ừ ỗ ế ơ ị ế ỗ ạ ơ ị ắ ị  
D a vào s c mình là chính là “ph i t  c p, t  túc v  m i m t”, vì ta b  bao vây b n phía, ch a đ cự ứ ả ự ấ ự ề ọ ặ ị ố ư ượ  
n c nào giúp đ  nên ph i t  l c cánh sinh. Khi nào có đi u ki n ta s  tranh th  s  giúp đ  c a cácướ ỡ ả ự ự ề ệ ẽ ủ ự ỡ ủ  
n c, song lúc đó cũng không đ c  l i.ướ ượ ỷ ạ

Nh  v y, đ ng l i kháng chi n c a Đ ng v i nh ng n i dung c  b n nh  trên là đúng đ n vàư ậ ườ ố ế ủ ả ớ ữ ộ ơ ả ư ắ  
sáng t o, v a k  th a đ c kinh nghi m c a t  tiên, đúng v i nguyên lý v  chi n tranh cách m ngạ ừ ế ừ ượ ệ ủ ổ ớ ề ế ạ  
c a ch  nghĩa Mác – Lenin, v a phù h p v i th c t  đ t n c lúc b y gi . Đ ng l i kháng chi nủ ủ ừ ợ ớ ự ế ấ ướ ấ ờ ườ ố ế  
c a Đ ng đ c công b  s m đã có tác d ng đ a cu c kháng chi n nhanh chóng đi vào n đ nh vàủ ả ượ ố ớ ụ ư ộ ế ổ ị  
phát tri n đúng h ng, t ng b c đi t i th ng l i v  vang.ể ướ ừ ướ ớ ắ ợ ẻ

Câu 16
Hãy ch ng minh r ng, đ ng l i kháng chi n ch ng M , c u n c c a Đ ng C ng s n Vi tứ ằ ườ ố ế ố ỹ ứ ướ ủ ả ộ ả ệ  

Nam đã ph n ánh đúng quy lu t v n đ ng c a cách m ng t ng mi n và c a chung cả ậ ậ ộ ủ ạ ừ ề ủ ả  
n c giai đo n 1954-1975ướ ạ

Tr  l i:ả ờ
 Đ ng l i kháng chi n ch ng M , c u n c th  hi n qua hai giai đo n 1954-1965 và 1965-ườ ố ế ố ỹ ứ ướ ể ệ ạ

1975
1.Đ ng l i kháng chi n ch ng M  giai đo n 19ườ ố ế ố ỹ ạ 54-1965
a. Hoàn c nh l ch sả ị ử
-Thu n l i:ậ ợ
+ Tình hình TG: TG chia làm 2 phe, h  th ng XHCN ngày càng l n m nh, đ c bi t là ti m l cệ ố ớ ạ ặ ệ ề ự  

c a Liên xôủ
+ Phong trào GPDT ti p t c phát tri nế ụ ể
+ Phong trào hòa bình dân ch   các n c TB ngày càng lên caoủ ở ướ
+ Trong n c, mi n B c đã hoàn toàn gi i phóng và tr  thành h u ph ng v ng ch c cho CM mi nướ ề ắ ả ở ậ ươ ữ ắ ề  
Nam. 
+Th  và l c CM đã l n m nh sau 9 năm tr ng kì k/c ch ng TD Pháp, toàn th  dân t c có ý th c đ cế ự ớ ạ ườ ố ể ộ ứ ộ  
l p và th ng nh t t  qu c.ậ ố ấ ổ ố

-Khó khăn:
+ Mĩ có ti m l c v  kinh t , quân s  hùng m nhề ự ề ế ự ạ

+ TG b t đ u b c vào th i kì chi n tranh l nh và ch y đua vũ trangắ ầ ướ ờ ế ạ ạ
+ S  xu t hi n b t đ ng trong h  th ng XHCN, nh t là TQ và Liên xôự ấ ệ ấ ồ ệ ố ấ
+ Đ t n c ta chia làm 2 mi n: mi n B c l c h u, mi n Nam là thu c đ a ki u m i c a Mĩ.ấ ướ ề ề ắ ạ ậ ề ộ ị ể ớ ủ
+ Đ c đi m bao trùm c a CMVN là 1 Đ ng lãnh đ o, th c hi n 2 nhi m v  cách m ng khác nhau ặ ể ủ ả ạ ự ệ ệ ụ ạ ở 
2 mi n.ề

b. N i dung đ ng l iộ ườ ố
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Đ ng l i kháng chi n ch ng M , c u n c giai đo n 1954-1965 đ c đ  ra thông qua quáườ ố ế ố ỹ ứ ướ ạ ượ ề  
trình ch  đ o th c hi n các ngh  quy t, ch  tr ng và đ c hoàn ch nh t i Đ i h i l n th  III c aỉ ạ ự ệ ị ế ủ ươ ượ ỉ ạ ạ ộ ầ ứ ủ  
Đ ng (9/ 1960)ả

Nhi m v  chung: đoàn k t toàn dân đ  th c hi n th ng l i 2 nhi m v  cách m ng  2 mi n đệ ụ ế ể ự ệ ắ ợ ệ ụ ạ ở ề ể  
th ng nh t đ t n c, tăng c ng s c m nh c a phe XHCN, b o v  hòa bình  khu v c Đông Namố ấ ấ ướ ườ ứ ạ ủ ả ệ ở ự  
Á  và  trên  TG.
- Nhi m v  chi n l c:ệ ụ ế ượ

+ Mi n B c: ti n hành CM XHCNề ắ ế
+ Mi n Nam: gi i phóng kh i th ng tr  c a đ  qu c Mĩ và tay sai đ  th ng nh t n c nhà, hoànề ả ỏ ố ị ủ ế ố ể ố ấ ướ  

thành nhi m v  dân t c dân ch  trên c  n cệ ụ ộ ủ ả ướ
- M c tiêu chung c a chi n l c: 2 nhi m v  CM  2 mi n đ u nh m gi i quy t mâu thu nụ ủ ế ượ ệ ụ ở ề ề ằ ả ế ẫ  

chung c a dân t c ta v i đ  qu c M  và tay sai, th c hi n m c tiêu chung tr c m t là hòa bìnhủ ộ ớ ế ố ỹ ự ệ ụ ướ ắ  
th ng nh t t  qu cố ấ ổ ố

- M i quan h  c a CM 2 mi n: QH m t thi t v i nhau trong đó MB là h u ph ng l n, do v yố ệ ủ ề ậ ế ớ ậ ươ ớ ậ  
nó gi  vai trò quy t đ nh nh t đ n s  pt c a CM mi n Nam. Mi n Nam gi  vai trò tr c ti p đ i v iữ ế ị ấ ế ự ủ ề ề ữ ự ế ố ớ  
s  nghi p gi i phóng đ t n c, th ng nh t n c nhà.ự ệ ả ấ ướ ố ấ ướ

- Con đ ng th ng nh t đ t n c: tr c tiên v n kiên trì theo con đ ng hòa bình. Tuy nhiênườ ố ấ ấ ướ ướ ẫ ườ  
ph i  đ  cao  c nh  giác  n u  đ ch  gây  chi n  tranh  xâm  l c  MB.ả ề ả ế ị ế ượ
- Tri n v ng c a CMVN: là cu c đ u tranh lâu dài, gian kh , khó khăn nh ng nh t đ nh th ng l i.ể ọ ủ ộ ấ ổ ư ấ ị ắ ợ

c. Ý nghĩa
- Đg l i đó th  hi n t  t ng chi n l c c a đ ng gi ng cao ng n c  đ c l p dân t c và CNXHố ể ệ ư ưở ế ượ ủ ả ươ ọ ờ ộ ậ ộ  
nên đã t o ra đ c s c m nh t ng h p, tranh th  đc s  giúp đ  c a c  LX VÀ TQ, k t h p n i l cạ ượ ứ ạ ổ ợ ủ ự ỡ ủ ả ế ợ ộ ự  
và ngo i l cạ ự
- th  hi n tinh th n đ c l p, t  ch , sáng t o c a Đ ng trong ho ch đ nh đ ng l iể ệ ầ ộ ậ ự ủ ạ ủ ả ạ ị ườ ố
- đ ng l i chung c a c  n c và đ ng l i CM c a m i mi n là c  s  c a Đ ng ta ch  đ o quânườ ố ủ ả ướ ườ ố ủ ỗ ề ơ ở ủ ả ỉ ạ  
và dân ta th c hi n t t các nhi m v  CM.ự ệ ố ệ ụ

2. Đ ng l i kháng chi n ch ng M  giai đo n 1965-1975ườ ố ế ố ỹ ạ
a. B i c nh l ch số ả ị ử
-Thu n l i:ậ ợ
+ phe XHCN ngày càng l n m nh t o đk thu n l i cho CMVNớ ạ ạ ậ ợ

+VN đã th c hi n xong k  ho ch 5 năm l n 1 (60-65), do v y đã đ  s c ng i s c c a chi vi n choự ệ ế ạ ầ ậ ủ ứ ườ ứ ủ ệ  
chi n tr ng mi n Nam.ế ườ ề
+ Mi n Nam VN cu i 1965, ta đã đ p tan chi n l c Chi n tranh đ c bi t, ng y quân ng y quy n,ề ố ậ ế ượ ế ặ ệ ụ ụ ề  

p chi n l c và đô th  đ  th ng tr  mi n Nam VNấ ế ượ ị ể ố ị ề
-Khó khăn:
+ b t đ ng gi a Liên xô và TQ ngày càng l n, gây khó khăn cho CMVNấ ồ ữ ớ

+Mĩ ào t đ a quân vào MN và th c hi n "chi n tranh c c b ". H n ch  v  khu v c, quy mô, m cạ ư ự ệ ế ụ ộ ạ ế ề ự ụ  
tiêu làm cho t ng quan l c l ng b t l i cho ta.ươ ự ượ ấ ợ

b. N i dung đ ng l iộ ườ ố
• Quá trình hình thành:
- T  1960-1962: ch  tr ng đ a cách m ng mi n Nam t  kh i nghĩa t ng ph n, thành chi nừ ủ ươ ư ạ ề ừ ở ừ ầ ế  

tranh cách m ng trên quy mô toàn di n.ạ ệ
- Th c hành đ u tranh chính tr , đ ng th i phát tri n đ u tranh vũ ự ấ ị ồ ờ ể ấ trang, đ y m nh đánh đ chẩ ạ ị  

b ng 3 mũi giáp công.ằ
- Vân d ng ph ng châm đ u tranh phù h p v i đ c đi m t ng vùng: mi n núi, thành th , nôngụ ươ ấ ợ ớ ặ ể ừ ề ị  

thôn
- H i ngh  T  l n 9 (11/1963): k t h p s c m nh dân t c và s c m nh th i đ i đ  đánh M .ộ ị Ư ầ ế ợ ứ ạ ộ ứ ạ ờ ạ ể ỹ  

Xác đ nh đ u tranh chính tr  và đ u tranh vũ trang đ u có vai trò c  b n. Còn  mi n B c là căn cị ấ ị ấ ề ơ ả ở ề ắ ứ 
đ a.ị

• ND đ ng l i: ti p t c k  th a và pt đ ng l i c a ĐH 3 và h i ngh  T  l n 11 (3-1965) vàườ ố ế ụ ế ừ ườ ố ủ ộ ị Ư ầ  
h i ngh  T  12 (12-1965).ộ ị Ư
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- Nh n đ nh tình hình và ch  tr ng chi n l cậ ị ủ ươ ế ượ
+ nh n đ nh tình hình: "chi n tranh c c b " là chi n tranh xâm l c th c dân ki u m i bu c ph iậ ị ế ụ ộ ế ượ ự ể ớ ộ ả  
th c thi trong th  b  đ ngự ế ị ộ
+ ch  tr ng: phát đ ng cu c k/c ch ng Mĩ c u n c trên ph m vi toàn qu c ủ ươ ộ ộ ố ứ ướ ạ ố
- quy t tâm và m c tiêu chi n l c:nêu cao kh u hi u " quy t tâm đánh th ng gi c m  xâm l c ",ế ụ ế ượ ẩ ệ ế ắ ặ ỹ ượ  
b o v  mi n b c, gi i phóng mi n nam, hoàn thành cách m ng dân t c dân ch  nhân dân trong cả ệ ề ắ ả ề ạ ộ ủ ả 
n cướ
- ph ng châm ch  đ o chi n l c: ươ ỉ ạ ế ượ
+ th c hi n cu c chi n tranh nhân dân đ  ch ng chi n tranh c c b  c a Mĩ  MN và b o v  MBự ệ ộ ế ể ố ế ụ ộ ủ ở ả ệ
+ th c hi n k/c lâu dài, đ a vào s c mình là chính, càng đánh càng m nh, tranh th  th i c  đ  giànhự ệ ự ứ ạ ủ ờ ơ ể  
th ng l i quy t đ nh trên chi n tr ng MN.ắ ợ ế ị ế ườ
- t  t ng ch  đ o và ph ng châm đ u tranh  MNư ưở ỉ ạ ươ ấ ở
+ liên t c t n công, kiên quy t t n công, ch  đ ng tìm đ chụ ấ ế ấ ủ ộ ị
+ k t h p đ u tranh chính tr  và đ u tranh vũ trangế ợ ấ ị ấ
+ đ u tranh quân s  có tác d ng tr c ti p và gi a v  trí ngày càng quan tr ng.ấ ự ụ ự ế ữ ị ọ
- Mi n B c: chuy n h ng xây d ng kinh t , k t h p SX g n phát tri n kinh t  v i qu c phòng, chiề ắ ể ướ ự ế ế ợ ắ ể ế ớ ố  
vi n s c ng i và s c c a cho MN, chu n b  s n sàng đ  đánh đ ch trong tr ng h p chúng li u lĩnhệ ứ ườ ứ ủ ẩ ị ẵ ể ị ườ ợ ề  
m  r ng chi n tranh c c b  ra c  n cở ộ ế ụ ộ ả ướ
- Nhi m v  và m i quan h  c a 2 cu c chi n đ u  2 mi n: Mi n Nam là ti n tuy n l n, mi n b cệ ụ ố ệ ủ ộ ế ấ ở ề ề ề ế ớ ề ắ  
là h u ph ng l n, trong đó 2 nhi m v  quan h  m t thi t v i nhauậ ươ ớ ệ ụ ệ ậ ế ớ

c. Ý nghĩa đ ng l i: đ ng l i đ  ra l n th  11 và 12 có ý nghĩa to l nườ ố ườ ố ề ầ ứ ớ
- Th  hi n quy t tâm đánh M  và th ng M  đ  th ng nh t t  qu c, tinh th n đ c l p t  chể ệ ế ỹ ắ ỹ ể ố ấ ổ ố ầ ộ ậ ự ủ 

tinh th n ti n công quy t gp MN th ng nh t t  qu cầ ế ế ố ấ ổ ố
- Th  hi n t  t ng n m v ng gi ng cao 2 ng n c  đ c l p dân t c và CNXH.ể ệ ư ưở ắ ữ ươ ọ ờ ộ ậ ộ
- Đ a ra đ ng l i chi n tranh nhân dân, toàn dân, toàn di n, lâu dài, d a vào s c mình là chính đ cư ườ ố ế ệ ự ứ ượ  
phát tri n trong hoàn c nh m i, t o nên s c m nh m i đ  dân t c ta đ  s c đánh M  xâm l c.ể ả ớ ạ ứ ạ ớ ể ộ ủ ứ ỹ ượ

3. K t qu .ế ả
•  mi n B c:Ở ề ắ
- Ti p t c phát tri n s n xu t, văn hóa, giáo d c...ch  đ  XHCN b c đ u hình thành , sx nôngế ụ ể ả ấ ụ ế ọ ươ ầ  
nghi p phát tri n, công nghi p đc tăng c ngệ ể ệ ườ
- Đã đánh th ng cu c chi n tranh phá ho i c a M , mi n B c không nh ng v a chia l a cho chi nắ ộ ế ạ ủ ỹ ề ắ ữ ừ ử ế  
tr ng, mà còn hoành thành xu t s c vai trò căn c  đ a cách m ng cho c  n c và nhi m v  h uườ ấ ắ ứ ị ạ ả ướ ệ ụ ậ  
ph ng l n cho chi n tr ng MNươ ớ ế ườ
• Mi n Nam:ề
- 1954-1960: đánh b i chi n tranh đ n ph ng c a M  - Ng yạ ế ơ ươ ủ ỹ ụ
- 1961-1965: đánh b i chi n l c "chi n tranh đ c bi t"ạ ế ượ ế ặ ệ
- 1965-1968: đánh b i chi n l c "chi n tranh c c b " c a M , bu c M  ph i xu ng thang chi nạ ế ượ ế ụ ộ ủ ỹ ộ ỹ ả ố ế  
tranh, ch p nh n ng i vào bàn đàm phán  Pari.ấ ậ ồ ở
- 1969-1975: đánh b i chi n l c "Vi t Nam hóa chi n tranh" mà đ nh cao là Đ i th ng mùa xuânạ ế ượ ệ ế ỉ ạ ắ  
năm 1975 v i chi n d ch HCM l ch s , gi i phóng hoàn toàn mi n Nam Vi t Nam.ớ ế ị ị ử ả ề ệ

=> Nh  v y, đ ng l i kháng chi n ch ng M , c u n c c a Đ ng C ng s n Vi t Nam đãư ậ ườ ố ế ố ỹ ứ ướ ủ ả ộ ả ệ  
ph n ánh đúng quy lu t v n đ ng c a cách m ng t ng mi n và c a chung c  n c giai đo n 1954-ả ậ ậ ộ ủ ạ ừ ề ủ ả ướ ạ
1975.

Câu 17
 B ng th c ti n l ch s , hãy ch ng minh r ng, quá trình gi i quy t đúng đ n m i quan hằ ự ễ ị ử ứ ằ ả ế ắ ố ệ  

gi a hai nhi m v  chi n l c trong đ ng l i kháng chi n ch ng M , c u n c đã t oữ ệ ụ ế ượ ườ ố ế ố ỹ ứ ướ ạ  
ra s c m nh to l n cho cu c kháng chi n đi đ n th ng l i?ứ ạ ớ ộ ế ế ắ ợ

Cu c kháng chi n ch ng M , c u n c (1957 – 1975) th ng l i là k t qu  h p thành c a nhi uộ ế ố ỹ ứ ướ ắ ợ ế ả ợ ủ ề  
nhân t  c  b n t o ra và nhân lên s c m nh t ng h p to l n c a dân t c Vi t Nam, trong đó đ ngố ơ ả ạ ứ ạ ồ ợ ớ ủ ộ ệ ườ  
l i cách m ng đúng đ n, sáng t o c a Đ ng và Ch  t ch H  Chí Minh đ  ra và ch  đ o th c hi n cóố ạ ắ ạ ủ ả ủ ị ồ ề ỉ ạ ự ệ  
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tính quy t đ nh. Báo chính tr  c a Ban ch p hành T.  Đ ng t i Đ i h i đ i bi u Đ ng toàn qu c l nế ị ị ủ ấ Ư ả ạ ạ ộ ạ ể ả ố ầ  
th  IV ch  rõ: “Th ng l i vĩ đ i c a cu c kháng chi n ch ng M , c u n c c a nhân dân ta tr cứ ỉ ắ ợ ạ ủ ộ ế ố ỹ ứ ướ ủ ướ  
h t là th ng l i c a đ ng l i chính tr , đ ng l i quân s  đ c l p, t  ch , đúng đ n, sáng t o c aế ắ ợ ủ ườ ố ị ườ ố ự ộ ậ ự ủ ắ ạ ủ  
Đ ng ta”.ả  

Trung thành vô h n v i T  qu c, v i nhân dân; kiên đ nh l p tr ng cách m ng; trên c  s  đánhạ ớ ổ ố ớ ị ậ ườ ạ ơ ở  
giá b n ch t, âm m u và hành đ ng c a k  thù; đánh giá l c l ng so sánh đôi bên v i quan đi mả ấ ư ộ ủ ẻ ự ượ ớ ể  
cách m ng và khoa h c; bám sát di n bi n th c t  c a tình hình chi n tr ng trong n c, trong khuạ ọ ễ ế ự ế ủ ế ườ ướ  
v c và trên th  gi i v ng tin vào lòng yêu n c và s c m nh to l n c a nhân dân Đ ng ta, do Chự ế ớ ữ ướ ứ ạ ớ ủ ả ủ  
t ch H  Chí Minh đ ng đ u đã đ  ra đ ng l i cách m ng đ c l p, t  ch , đúng đ n, sáng t o đị ồ ứ ầ ề ườ ố ạ ộ ậ ự ủ ắ ạ ể  
lãnh đ o, ch  đ ng, toàn dân, toàn quân ta trong s  nghi p gi i phóng Mi n Nam b o v  Mi n B cạ ỉ ả ự ệ ả ề ả ệ ề ắ  
th ng nh t T  qu c. Đ ng l i y c a Đ ng không ng ng đ c b  sung, ngày càng hoàn thi n, làố ấ ổ ố ườ ố ấ ủ ả ừ ượ ổ ệ  
nhân t  quy t đ nh s  phát tri n c a cu c kháng chi n, đánh b i m i âm m uố ế ị ự ể ủ ộ ế ạ ọ ư  và th  đo n c a kủ ạ ủ ẻ 
thù xâm l c. ượ

Th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M , c u n c là th ng l i c a đ ng l i d ng caoắ ợ ủ ộ ế ố ỹ ứ ướ ắ ợ ủ ườ ố ươ  
ng n c  đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i, ti n hành cách m ng dân t c dân ch  nhân dân  Mi nọ ờ ộ ậ ộ ủ ộ ế ạ ộ ủ ở ề  
Nam và cách m ng xã h i ch  nghĩa  Mi n B c, k t h p ch t ch  và nh p nhàng trong m i t ngạ ộ ủ ở ề ắ ế ợ ặ ẽ ị ố ươ  
quan bi n ch ng gi a hai nhi m v  chi n l c đó v i nhau nh m t o ra và nhân lên s c m nh t ngệ ứ ữ ệ ụ ế ượ ớ ằ ạ ứ ạ ổ  
h p to l n c a c  n c đánh gi c. Đây là c t lõi c a đ ng l i chính tr  c a Đ ng ta, đ ng th iợ ớ ủ ả ướ ặ ố ủ ườ ố ị ủ ả ồ ờ  
cũng là nét đ c thù n i b t c a cách m ng Vi t Nam t  tháng 7 năm 1975 đ n tháng 5 năm 1975.ặ ổ ậ ủ ạ ệ ừ ế  
Trong su t quá trình lãnh đ o cách m ng, Đ ng ta luôn luôn kiên đ nh và v n d ng sáng t o đ ngố ạ ạ ả ị ậ ụ ạ ườ  
l i d ng cao ng n c  đ c l p và ch  nghĩa xã h i. Trong th i kỳ kháng chi n ch ng M , c uố ươ ọ ờ ộ ậ ủ ộ ờ ế ố ỹ ứ  
n c, ch  nghĩa xã h i đ c xây d ng trên Mi n B c là s c m ng hi n th c đ m b o cho Mi nướ ủ ộ ượ ự ề ắ ứ ạ ệ ự ả ả ề  
B c có đ  đi u ki n cùng m t lúc v a chi vi n toàn di n, liên t c ngày càng tăng c ng s c ng i,ắ ủ ề ệ ộ ừ ệ ệ ụ ườ ứ ườ  
s c c a cho cách m ng Mi n Nam, v a gi  v ng s n xu t, đ ng đ u, đánh b i cu c chi n tranhứ ủ ạ ề ừ ữ ữ ả ấ ươ ầ ạ ộ ế  
phá ho i b ng không quân, h i quân c a đ  qu c M  - m t b  ph n quan tr ng c a n  l c quân sạ ằ ả ủ ế ố ỹ ộ ộ ậ ọ ủ ỗ ự ự  
M  trong cu c đ u tranh xâm l c Vi t Nam nh ng s c m nh c a Mi n B cỹ ộ ấ ượ ệ ư ứ ạ ủ ề ắ  còn t  ý chí gi iừ ả  
phóng Mi n Nam, th ng nh t T  qu c. Đó là s c m nh c a đ c l p dân t c, c a tình c m B c –ề ố ấ ổ ố ứ ạ ủ ộ ậ ộ ủ ả ắ  
Nam m t nhà. S c m nh c a Mi n Nam tr c h t là s c m nh c a ch  nghĩa xã h i. ộ ứ ạ ủ ề ướ ế ứ ạ ủ ủ ộ  

Đ ng bào, chi n s  Mi n Nam chi n đ u không ch  đ  gi i phóng Mi n Nam mà còn đ  b o vồ ế ỹ ề ế ấ ỉ ể ả ề ể ả ệ  
Mi n B c, th ng nh t n c nhà, chính vì v y Đ ng ta ch  rõ: Ti n hành cách m ng xã h i ch  nghĩaề ắ ố ấ ướ ậ ả ỉ ế ạ ộ ủ  

 Mi n B c và đ u tranh ch ng ách th ng tr  th c dân ki u M   Mi n Nam là hai nhi m v  thu cở ề ắ ấ ố ố ị ự ể ỹ ở ề ệ ụ ộ  
hai chi n l c cách m ng khác nhau  m i mi n nh ng l i g n bó ch t ch , nh h ng l n nhau,ế ượ ạ ở ỗ ề ư ạ ắ ặ ẽ ả ưở ẫ  
thúc đ y nhau cùng phát tri n trong m t th  th ng nh t nh m gi i quy t mâu thu n bao trùm là mâuẩ ể ộ ể ố ấ ằ ả ế ẫ  
thu n gi a dân t c Vi t Nam và k  thù xâm l c cùng chính quy n và quân đ i tay sai c a chúng.ẫ ữ ộ ệ ẻ ượ ề ộ ủ  
Trong m i quan h  bi n ch ng đó, gi a nhi m v  chi n l c  m i mi n, Đ ng ta ch  rõ: Cáchố ệ ệ ứ ữ ệ ụ ế ượ ở ỗ ề ả ỉ  
m ng xã h i ch  nghĩa  Mi n B c g n bó ch t ch  v i cách m ng dân t c dân ch  nhân dân ạ ộ ủ ở ề ắ ắ ặ ẽ ớ ạ ộ ủ ở 
Mi n Nam và gi  vai trò quy t đ nh nh t đ i v i s  phát tri n c a toàn b  s  nghi p cách m ng cề ữ ế ị ấ ố ớ ự ể ủ ộ ự ệ ạ ả 
n c; đ i v i cu c chi n tranh th ng nh t n c nhà; cách m ng Mi n Nam có v  trí r t quan tr ng,ướ ố ớ ộ ế ố ấ ướ ạ ề ị ấ ọ  
có tác d ng quy t đ nh tr c ti p t i s  nghi p gi i phóng Mi n Nam.ụ ế ị ự ế ớ ự ệ ả ề  

D ng cao ng n c  đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i, đ ng l i đó c a Đ ng đã đ ng viênươ ọ ờ ộ ậ ộ ủ ộ ườ ố ủ ả ộ  
và t p h p m t cách r ng rãi, v ng ch c m i l c l ng dân t c vào s  nghi p c u n c. Th c t  21ậ ợ ộ ộ ữ ắ ọ ự ượ ộ ự ệ ứ ướ ự ế  
năm c a cu c kháng chi n ch ng M  c u n c đã ch ng t  đ ng l i chi n l c đó c a Đ ng ta làủ ộ ế ố ỹ ứ ướ ứ ỏ ườ ố ế ượ ủ ả  
hoàn toàn đúng đ n, sáng t o; b o đ m cu c chi n đ u c a toàn quân và toàn dân ta trên kh p haiắ ạ ả ả ộ ế ấ ủ ắ  
mi n giành th ng l i ngày càng to l n và toàn di n, đánh b i các chi n l c chi n tranh c a đ  qu cề ắ ợ ớ ệ ạ ế ượ ế ủ ế ố  
M   Mi n Nam, đánh b i cu c chi n tranh phá ho i l n th  nh t và th  hai c a không quân và h iỹ ở ề ạ ộ ế ạ ầ ứ ấ ứ ủ ả  
quân M  trên vùng tr i, vùng bi n mi n B c, giành th ng l i t ng b c, ti n lên đánh b i hoàn toànỹ ờ ể ề ắ ắ ợ ừ ướ ế ạ  
chi n tranh xâm l c c a đ  qu c M .ế ượ ủ ế ố ỹ

 
Ng n c  đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i là ánh sáng soi đ ng cho toàn đ ng, toàn quân vàọ ờ ộ ậ ộ ủ ộ ườ ả  

toàn dân ta trong cu c kháng chi n ch ng M , c u n c, đ ng th i là đi u ki n đ  k t h p l i íchộ ế ố ỹ ứ ướ ồ ờ ề ệ ể ế ợ ợ  
c  b n c a dân t c ta v i nh ng m c đích c  b n c a dân t c là hòa bình, đ c l p dân t c và chơ ả ủ ộ ớ ữ ụ ơ ả ủ ộ ộ ậ ộ ủ 
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nghĩa xã h i. Nói cách khác, ộ th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M , c u n c là th ng l i là c aắ ợ ủ ộ ế ố ỹ ứ ướ ắ ợ ủ  
vi c k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh c a th i đ i, k t h p nghĩa v  dân t c v i nghĩa vệ ế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ủ ờ ạ ế ợ ụ ộ ớ ụ 
qu c t  cao c , trong sángố ế ả . Đây là n i dung quan tr ng trong đ ng l i kháng chi n c a Đ ng ta vàộ ọ ườ ố ế ủ ả  
là đi u ki n c  b n t o ra th  và l c m i, đ a s  nghi p cách m ng c a nhân dân ta đ n th ng l i.ề ệ ơ ả ạ ế ự ớ ư ự ệ ạ ủ ế ắ ợ  
Đ ng đ u v i cu c chi n tranh xâm l c th c dân ki u m i c a m t c ng qu c l n m nh h nươ ầ ớ ộ ế ượ ự ể ớ ủ ộ ườ ố ớ ạ ơ  
c  v  quân s , kinh t , trong khi đ c bi t nêu cao ý chí t  l c, t  c ng, tinh th n đ c l p dân t cả ề ự ế ặ ệ ự ự ự ườ ầ ộ ậ ộ  
c a m i ng i Vi t Nam yêu n c; xem đó là n i l c, là nhân t  quy t đ nh c  b n nh t làm nênủ ọ ườ ệ ướ ộ ự ố ế ị ơ ả ấ  
s c m nh đánh th ng quân xâm l c, Đ ng ta đ ng th i kh ng đ nh ph i k t h p ch t ch  s cứ ạ ắ ượ ả ồ ờ ẳ ị ả ế ợ ặ ẽ ứ  
m nh dân t c và s c m nh th i đ i, s c m nh trong n c và s c m nh qu c t . Xác đ nh cáchạ ộ ứ ạ ờ ạ ứ ạ ướ ứ ạ ố ế ị  
m ng Vi t Nam là m t b  ph n không tách r i cách m ng th  gi i; đ t cách m ng và chi n tranhạ ệ ộ ộ ậ ờ ạ ế ớ ặ ạ ế  
cách m ng Vi t Nam trong c c di n chung c a th  gi i, trong xu th  chuy n bi n c a th i đ i,ạ ệ ụ ệ ủ ế ớ ế ể ế ủ ờ ạ  
trong lãnh đ o và ch  đ o cu c kháng chi n ch ng M , c u n c, Đ ng ta g n li n vi c xác đ nhạ ỉ ạ ộ ế ố ỹ ứ ướ ả ắ ề ệ ị  
m c tiêu, nhi m v , chi n l c, sách l c c a cách m ng v i vi c đ  ra m c tiêu, ph ng h ng,ụ ệ ụ ế ượ ượ ủ ạ ớ ệ ề ụ ươ ướ  
đ ng l i, chính sách đ i ngo i; chi n l c, sách l c đ u tranh,t p h p l c l ng, xây d ng, c ngườ ố ố ạ ế ượ ượ ấ ậ ợ ự ượ ự ủ  
c  n n t ng chính sách đ i ngo i và n n ngo i giao c a ta, ch  đ ng ti n công đ chố ề ả ố ạ ề ạ ủ ủ ộ ế ị  trên tr ngườ  
chính qu c t . Trên th c t , trong cu c kháng chi n ch ng Mĩ, c u n c, Đ ng và Nhà n c ta đãố ế ự ế ộ ế ố ứ ướ ả ướ  
đ  ra và th c hi n thành công đ ng l i, chính sách đ i ngo i đ c l p, t  ch  mà n i dung c t lõi làề ự ệ ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ộ ố  
phát tri n liên minh chi n đ u vàể ế ấ  giúp đ  l n nhau gi a nhân dânỡ ẫ ữ  ba n c Đông D ng; đoàn k tướ ươ ế  
ch t ch  v i l c l ng cách m ng trên th  gi i. Trên c  s  đó hình thành và phát tri n m t m t tr nặ ẽ ớ ự ượ ạ ế ớ ơ ở ể ộ ặ ậ  
nhân dân th  gi i đoàn k t, ng h  s  nghi p cách m ng c a nhân dân ta, t o ra s c m nh t ng h p,ế ớ ế ủ ộ ự ệ ạ ủ ạ ứ ạ ổ ợ  
to l n đánh th ng chi n tranh xâm l c c a k  thù.ớ ắ ế ượ ủ ẻ

Đ  bi n đ ng l i trên thành hi n th c, v n đ  có ý nghĩa quy t đ nh là ph i tìm ra ph ngể ế ườ ố ệ ự ấ ề ế ị ả ươ  
pháp đúng đ n, hi u qu , phù h p; ph i c  th  hóa đ ng l i đó thành các gi i pháp c  b n thíchắ ệ ả ợ ả ụ ể ườ ố ả ơ ả  

ng v i t ng giai đo n kháng chi n  m i mi n. v n đ  này, Đ ng ta đã xác đ nh: S  d ng b o l cứ ớ ừ ạ ế ở ỗ ề ấ ề ả ị ử ụ ạ ự  
cách m ng t ng h p bao g m l  l ng chính trạ ổ ợ ồ ự ượ ị qu n chúng và l c l ng vũ trang nhân dân, ti nầ ự ượ ế  
hành cu c chi n tranh nhân dân, toàn dân, toàn di n trên c  hai mi n Nam, B c. Th ng l i c a sộ ế ệ ả ề ắ ắ ợ ủ ự  
nghi p kháng chi n ch ng Mĩ, c u n c là th ng l i c a đ ng l i chi n tranh nhân dân, toàn dân,ệ ế ố ứ ướ ắ ợ ủ ườ ố ế  
toàn di n; c a ngh  thu t ch  đ o, ti n hành chi n tranh nhân dân tài tình, s c s o c a Đ ng ta. Kệ ủ ệ ậ ỉ ạ ế ế ắ ả ủ ả ế 
th a thành qu  và kinh nghi m c a cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp, phát huy tinh hoa truy nừ ả ệ ủ ộ ế ố ự ề  
th ng quân s  đ c đáo c a dân t c, chi n tranh nhân dân trên c  hai mi n Nam, B c trong th i kìố ự ộ ủ ộ ế ả ề ắ ờ  
kháng chi n ch ng Mĩ, c u n c phát tri n lên m t t m cao m i v i n i dung và hình th c đ u tranhế ố ứ ướ ể ộ ầ ớ ớ ộ ứ ấ  
hi u qu  và phong phú. L c l ng ti n hành chi n tranh là toàn dân đánh gi c, g m l c l ng vũệ ả ự ượ ế ế ặ ồ ự ượ  
trang nhân dân ba th  quân làm nòng c t và l c l ng chính tr  qu n chúng; v a là c  s  đ  xâyứ ố ự ượ ị ầ ừ ơ ở ể  
d ng, phát tri n l c l ng vũ trang, v a là ch  d a v ng ch c đ  l c l ng vũ trang tác chi n, ph iự ể ự ượ ừ ỗ ự ữ ắ ể ự ượ ế ố  
h p v i l c l ng vũ trang ti n công, ph n công quân đ ch… ph ng th c ti n hành chi n tranhợ ớ ự ượ ế ả ị ươ ứ ế ế  
nhân dân là c  n c t  ch c thành m t m t tr n r ng l n, m i ng i dân yêu n c là m t chi n sĩ,ả ướ ổ ứ ộ ặ ậ ộ ớ ỗ ườ ướ ộ ế  
m i làng xã, đ ng ph  là m t pháo đài; phát huy s c m nh t ng h p c a s  k t h p đ u tranhỗ ườ ố ộ ứ ạ ổ ợ ủ ự ế ợ ấ  
chính tr  v i đ u tranh vũ trang trên ba vùng chi n l c, đ u tranh chính tr  v i đ u tranh quân s  vàị ớ ấ ế ượ ấ ị ớ ấ ự  
binh v n, k t h p đ u tranh quân s , chính tr  v i đ u tranh ngo i giao, k t h p ti n công quân sậ ế ợ ấ ự ị ớ ấ ạ ế ợ ế ự 
v i n i d y c a qu n chúng, k t h p tiêu di t đ ch v i giành và gi  v ng chính quy n làm ch ,ớ ổ ậ ủ ầ ế ợ ệ ị ớ ữ ữ ề ủ  
chi n tranh du kích k t h p v i chi n tranh chính quy, k t h p chi n tranh nhân dân đ a ph ng v iế ế ợ ớ ế ế ợ ế ị ươ ớ  
chi n tranh b ng các binh đoàn ch  l c…ế ằ ủ ự

Đ ng l i chính tr , quân s  và đ i ngo i c a Đ ng trong cu c kháng chi n ch ng M , c uườ ố ị ự ố ạ ủ ả ộ ế ố ỹ ứ  
n c là k t qu  c a c  m t quá trình tìm tòi, t ng k t th c ti n phong trào đ u tranh cách m ng sôiướ ế ả ủ ả ộ ổ ế ự ễ ấ ạ  
n i, r ng l n, liên t c, m nh m  trên m i mi n đ t n c trong nh ng tháng năm toàn dân t c đ ngổ ộ ớ ụ ạ ẽ ọ ề ấ ướ ữ ộ ồ  
lòng đánh M  d i ng n c  c a Đ ng. Đ ng l i đó đáp ng đ c đòi h i b c xúc c a cách m ngỹ ướ ọ ờ ủ ả ườ ố ứ ượ ỏ ứ ủ ạ  
Vi t Nam tr c th  thách ng t nghèo c a l ch s ; đáp ng khát v ng c a m i ng i dân Vi t Namệ ướ ử ặ ủ ị ử ứ ọ ủ ọ ườ ệ  
yêu n c, giành t  do, đ c l p, th ng nh t non sông, v n toàn lãnh th . Đó chính là h t nhân t o nênướ ự ộ ậ ố ấ ẹ ổ ạ ạ  
s c m nh vô đ ch c a chi n tranh nhân dân Vi t Nam trong th i đ i h  Chí Minh, là nhân t  quy tứ ạ ị ủ ế ệ ờ ạ ồ ố ế  
đ nh trong công cu c xây d ng và b o v  v ng ch c t  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa.ị ộ ự ả ệ ữ ắ ổ ố ệ ộ ủ
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Câu 18
Phân tích nh ng y u t  ch  y u, n n t ng làm nên th ng l i c a cu c kháng chi n ch ngữ ế ố ủ ế ề ả ắ ợ ủ ộ ế ố  

M , c u n c? Y u t  nào là quan tr ng nh t? Vì sao?ỹ ứ ướ ế ố ọ ấ
Tr  l iả ờ
Th ng l i c a nhân dân ta giành đ c trong kháng chi n ch ng M  c u n c là thành qu  t ngắ ợ ủ ượ ế ố ỹ ứ ướ ả ổ  

h p c a hàng lo t nhân t  t o nên s c m nh vô đ ch c a Cách m ng Vi t Nam:ợ ủ ạ ố ạ ứ ạ ị ủ ạ ệ
-Có s  lánh đ o c a Đ ng đ c vũ trang b ng ch  nghĩa Mác- Lenin và t  t ng H  Chí Minh,ự ạ ủ ả ượ ằ ủ ư ưở ồ  

có đ ng l i chính tr , quân s  đúng đ n, đ c l p, t  ch , sáng t o. ườ ố ị ự ắ ộ ậ ự ủ ạ
-Có đ c truy n th ng dân t c anh hùng và cách m ng. Nhân dân  c  hai mi n đ t n c giàuượ ề ố ộ ạ ở ả ề ấ ướ  

lòng yêu n c, và cách m ng tri t đ , lao đ ng c n cù, chi n đ u dũng c m vì s  nghi p gi i phóngướ ạ ệ ể ộ ầ ế ấ ả ự ệ ả  
mi n Nam, xây d ng và b o v  mi n B c, th ng nh t n c nhà.ề ự ả ệ ề ắ ố ấ ướ

-Công cu c xây d ng và b a v  h u ph ng mi n B c xã h i ch  nghĩa c a đ ng bào và chi nộ ự ỏ ệ ậ ươ ề ắ ộ ủ ủ ồ ế  
sĩ mi n B c. H u ph ng mi n B c không ng ng l n m nh v  v t ch t, v  ti m l c kinh t , cóề ắ ậ ươ ề ắ ừ ớ ạ ề ậ ấ ề ề ự ế  
s c m nh quân s , v  tinh th n, v  chính tr , có đi u ki n ti p nh n vi n tr  t  bên ngoài, có khứ ạ ự ề ầ ề ị ề ệ ế ậ ệ ợ ừ ả 
năng đáp ng đ y đ , k p th i s c ng i s c c a cho cu c chi n đ u  mi n Nam, cho cu c chi nứ ầ ủ ị ờ ứ ườ ứ ủ ộ ế ấ ở ề ộ ế  
đ u t i ch   mi n B c, còn đ  s c làm nghĩa v  qu c t  đ i v i Lào và Campuchia.ấ ạ ỗ ở ề ắ ủ ứ ụ ố ế ố ớ

-Tình đoàn k t chi n đ u c a nhân dân ba n c Vi t Nam, Lào, Campuchia. M i quan h  đóế ế ấ ủ ướ ệ ố ệ  
càng b n ch t m i l n M  tăng c ng m  r ng chi n tranh  m i n c, nh t là trong th i kỳề ặ ỗ ầ ỹ ườ ở ộ ế ở ỗ ướ ấ ờ  
Nichxon gây chi n tranh cho c  Đông D ng. Đ ng th i cu c kháng chi n c a nhân dân ta còn đ cế ả ươ ồ ờ ộ ế ủ ượ  
s  ng h , s  giúp đ  to l n c a các n c xã h i ch  nghĩa anh em, s  ng h  nhi t tình c a Chínhự ủ ộ ự ỡ ớ ủ ướ ộ ủ ự ủ ộ ệ ủ  
ph  và nhân dân ti n b  trên toàn th  gi i k  c  nhân dân ti n b  M .ủ ế ộ ế ớ ể ả ế ộ ỹ

Trong các y u t  k  trên thì y u t  đ ng l i cách m ng đúng đ n là y u t  quan tr ng nh t.ế ố ể ế ố ườ ố ạ ắ ế ố ọ ấ  
Đ ng l i đó chính là k t h p đ c l p dân t c v i ch  nghĩa xã h i. Nh  th c hi n theo đ ng l iườ ố ế ợ ộ ậ ộ ớ ủ ộ ờ ự ệ ườ ố  
đó, chúng ta đã k t h p đ c s c m nh chi n đ u c a ti n tuy n l n v i ti m l c c a h u ph ngế ợ ượ ứ ạ ế ấ ủ ề ế ớ ớ ề ự ủ ậ ươ  
l n nh  đó đ ng viên đ n m c cao nh t l c l ng c a toàn dân, toàn quân vào cu c chi n đ u c uớ ờ ộ ế ứ ấ ự ượ ủ ộ ế ấ ứ  
n c. Đ ng th i đ ng l i đó đã th  hi n s  phát tri n lên m t trình đ  m i nh ng truy n th ngướ ồ ờ ườ ố ể ệ ự ể ộ ộ ớ ữ ề ố  
cách m ng và sáng t o c a Đ ng và nhân dân. Đ ng l i đó đã bi t k t h p ch t ch  cu c chi nạ ạ ủ ả ườ ố ế ế ợ ặ ẽ ộ ế  
đ u c a nhân dân ta v i cu c đ u tranh c a nhân dân th  gi i nh  đó mà cách m ng n c ta tranhấ ủ ớ ộ ấ ủ ế ớ ờ ạ ướ  
th  đ c s  ng h  và giúp đ  c a th  gi i.ủ ượ ự ủ ộ ỡ ủ ế ớ

Câu 19
 Phân tích n i dung c  b n và nh ng đi u ch nh quan tr ng trong đ ng l i Công nghi p hóaộ ơ ả ữ ề ỉ ọ ườ ố ệ  

XHCN g n v i th  ch  kinh t  k  ho ch hóa t p trung bao c p (1960-1986)ắ ớ ể ế ế ế ạ ậ ấ
- Đ ng l i công nghi p hóa đ t n c đã đ c hình thành t  Đ i h i III (tháng 9-1960) c aườ ố ệ ấ ướ ượ ừ ạ ộ ủ  

Đ ng. Quá trình công nghi p hóa c a n c ta di n ra trong b i c nh tình hình trong n c và qu c tả ệ ủ ướ ễ ố ả ướ ố ế  
luôn di n bi n ph c t p và không thu n chi u. Th c hi n công nghi p hóa đ c 4 năm (1960 –ễ ế ứ ạ ậ ề ự ệ ệ ượ  
1964) thì đ  qu c M  m  r ng chi n tranh phá ho i ra mi n B c. Đ t n c ph i tr c ti p th c hi nế ố ỹ ở ộ ế ạ ề ắ ấ ướ ả ự ế ự ệ  
đ ng th i hai nhi m v  chi n l c: Mi n B c v a chi n đ u ch ng chi n tranh phá ho i, v a xâyồ ờ ệ ụ ế ượ ề ắ ừ ế ấ ố ế ạ ừ  
d ng kinh t , mi n Nam th c hi n cách m ng gi i phóng dân t c. Khi đ t n c v a th ng nh tự ế ề ự ệ ạ ả ộ ấ ướ ừ ố ấ  
(1975), c  n c đi lên ch  nghĩa xã h i đ c vài năm thì l i x y ra chi n tranh biên gi i phía b c,ả ướ ủ ộ ượ ạ ả ế ớ ắ  
r i k t thúc cu c chi n này l i kéo theo s  c m v n c a M . Nh  v y, tr c th i kỳ đ i m i, n cồ ế ộ ế ạ ự ấ ậ ủ ỹ ư ậ ướ ờ ổ ớ ướ  
ta có kho ng 25 năm ti n hành công nghi p hóa theo 2 giai đo n: t  1960 đ n 1975 công nghi p hóaả ế ệ ạ ừ ế ệ  

 mi n B c và t  1975 – 1985 công nghi p hóa trên ph m vi c  n c, hai giai đo n này có m c tiêu,ở ề ắ ừ ệ ạ ả ướ ạ ụ  
ph ng h ng rõ r t. ươ ướ ệ

  mi n B c, đ c đi m l n nh t là t  m t n n kinh t  nông nghi p l c h u ti n th ng lên chỞ ề ắ ặ ể ớ ấ ừ ộ ề ế ệ ạ ậ ế ẳ ủ 
nghĩa xã h i không tr i qua phát tri n ch  nghĩa t  b n, m t khác, v a ph i xây d ng CNXH v aộ ả ể ủ ư ả ặ ừ ả ự ừ  
ph i chi n đ u ch ng M . Đi m xu t phát c a Vi t Nam khi b c vào th c hi n CNH r t th p.ả ế ấ ố ỹ ể ấ ủ ệ ướ ự ệ ấ ấ  
Đ i h i III c a Đ ng kh ng đ nh: mu n c i bi n tình tr ng kinh t  l c h u c a n c ta, không cóạ ộ ủ ả ẳ ị ố ả ế ạ ế ạ ậ ủ ướ  
con đ ng nào khác, ngoài con đ ng công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa. Đ i h i cũng ch  rõ đ  th cườ ườ ệ ộ ủ ạ ộ ỉ ể ự  
hi n đ c m c tiêu trên thì v n đ  quan tr ng có tính quy t đ nh là th c hi n trang b  k  thu t choệ ượ ụ ấ ề ọ ế ị ự ệ ị ỹ ậ  
toàn b  n n kinh t  qu c dân, th c hi n c  gi i hóa s n xu t t  đó nâng cao năng su t lao đ ng.Đ iộ ề ế ố ự ệ ơ ớ ả ấ ừ ấ ộ ạ  
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h i Đ ng III xác đ nh rõ m c tiêu c  b n c a công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa là xây d ng m t n nộ ả ị ụ ơ ả ủ ệ ộ ủ ự ộ ề  
kinh t  xã h i ch  nghĩa cân đ i và hi n đ i; b c đ u xây d ng c  s  v t ch t và k  thu t c a chế ộ ủ ố ệ ạ ướ ầ ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ủ 
nghĩa xã h i. Đó là m c tiêu c  b n, lâu dài, ph i th c hi n qua nhi u giai đo n. ộ ụ ơ ả ả ự ệ ề ạ

+ V  c  c u kinh t , Đ ng xác đ nh: k t h p công nghi p v i nông nghi p và l y công nghi pề ơ ấ ế ả ị ế ợ ệ ớ ệ ấ ệ  
n ng làm n n t ng. (T  tr ng giá tr  công nghi p tăng t  18,2% /1960 lên 22,2%/1965; 26,6%/1971;ặ ề ả ỷ ọ ị ệ ừ  
28,7%/1975) 

      + V  ch  đ o th c hi n công nghi p hóa, H i ngh  TW l n th  7 (khóa III) nêu ph ngề ỉ ạ ự ệ ệ ộ ị ầ ứ ươ  
h ng ch  đ o xây d ng và phát tri n công nghi p là: ướ ỉ ạ ự ể ệ

• u tiên phát tri n công nghi p n ng m t cách h p lý. Ư ể ệ ặ ộ ợ
     •K t h p ch t ch  phát tri n công nghi p v i phát tri n nông nghi p. ế ợ ặ ẽ ể ệ ớ ể ệ
•Ra s c phát tri n công nghi p nh  song song v i vi c u tiên phát tri n công nghi p n ng.ứ ể ệ ẹ ớ ệ ư ể ệ ặ  

(V n đ u t  cho công nghi p n ng trong th i kỳ 1960 - 1975 tăng 11,2 l n, cho công nghi p nh  tăngố ầ ư ệ ặ ờ ầ ệ ẹ  
6,9 l n, nông nghi p tăng 6 l n) ầ ệ ầ

     •Ra s c phát tri n công nghi p trung ng, đ ng th i đ y m nh phát tri n công nghi p đ aứ ể ệ ươ ồ ờ ẩ ạ ể ệ ị  
ph ng. (Hình thành các trung tâm công nghi p nh  H i Phòng, Qu ng Ninh, Vi t Trì, Thái Nguyên,ươ ệ ư ả ả ệ  
Nam Đ nh…) ị

 V  th c ch t, đây là s  l a ch n mô hình chi n l c CNH thay th  nh p kh u mà nhi u n c,ề ự ấ ự ự ọ ế ượ ế ậ ẩ ề ướ  
c  n c XHCN và n c TBCN đã và đang th c hi n lúc đó. Chi n l c này đ c duy trì trong su tả ướ ướ ự ệ ế ượ ượ ố  
15 năm  mi n B c (1960 – 1975) và 10 năm ti p theo trên ph m vi c  n c ( 1976 – 1986). ở ề ắ ế ạ ả ướ

- Trên ph m vi c  n c, sau đ i th ng mùa xuân năm 1975, c  n c đ c l p th ng nh t và quáạ ả ướ ạ ắ ả ướ ộ ậ ố ấ  
đ  lên ch  nghĩa xã h i. Chi n l c “ u tiên phát tri n công nghi p n ng…” ti p t c đ c kh ngộ ủ ộ ế ượ Ư ể ệ ặ ế ụ ượ ẳ  
đ nh l i sau 16 năm t i Đ i h i IV c a Đ ng (1976) nh ng chính sách thì đã có thay đ i chút ít “Đ yị ạ ạ ạ ộ ủ ả ư ổ ẩ  
m nh công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa, xây d ng c  s  v t ch t k  thu t c a ch  nghĩa xã h i, đ aạ ệ ộ ủ ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ủ ộ ư  
n n kinh t  n c ta t  s n xu t nh  lên s n xu t l n xã h i ch  nghĩa. u tiên phát tri n côngề ế ướ ừ ả ấ ỏ ả ấ ớ ộ ủ Ư ể  
nghi p n ng m t cách h p lý trên c  s  phát tri n nông nghi p và công nghi p nh , k t h p xâyệ ặ ộ ợ ơ ở ể ệ ệ ẹ ế ợ  
d ng công nghi p và nông nghi p c  n c thành m t c  c u kinh t  công – nông nghi p v a xâyự ệ ệ ả ướ ộ ơ ấ ế ệ ừ  
d ng kinh t  trung ng v a phát tri n kinh t  đ a ph ng, k t h p kinh t  trung ng v i kinh tự ế ươ ừ ể ế ị ươ ế ợ ế ươ ớ ế  
đ a ph ng trong m t c  c u kinh t  qu c dân th ng nh t”. Đ ng l i này nh t trí v i nh ng nh nị ươ ộ ơ ấ ế ố ố ấ ườ ố ấ ớ ữ ậ  
th c c  b n v  công nghi p hóa  mi n B c tr c đây đ ng th i có s  phát tri n thêm.ứ ơ ả ề ệ ở ề ắ ướ ồ ờ ự ể

Đ i h i l n th  V c a Đ ng (3-1982) đã xác đ nh trong ch ng đ ng đ u tiên c a th i kỳ quáạ ộ ầ ứ ủ ả ị ặ ườ ầ ủ ờ  
đ   n c ta ph i l y nông nghi p làm m t tr n hàng đ u, ra s c phát tri n công nghi p s n xu tộ ở ướ ả ấ ệ ặ ậ ầ ứ ể ệ ả ấ  
hàng tiêu dùng; vi c xây d ng và phát tri n công nghi p n ng trong giai đo n này c n làm có m cệ ự ể ệ ặ ạ ầ ứ  
đ , v a s c, nh m ph c v  thi t th c, có hi u qu  cho nông nghi p và công nghi p nh . Đ i h i Vộ ừ ứ ằ ụ ụ ế ự ệ ả ệ ệ ẹ ạ ộ  
coi đó là n i dung chính c a công nghi p hóa trong ch ng đ ng tr c m t. Đây là b c đi u ch nhộ ủ ệ ặ ườ ướ ắ ướ ề ỉ  
r t đúng đ n, phù h p v i th c ti n Vi t Nam. Nh  v y, n n kinh t  qu c dân trong th i kỳ này đãấ ắ ợ ớ ự ễ ệ ờ ậ ề ế ố ờ  
có s  tăng tr ng khá h n so v i th i kỳ 5 năm tr c đó. C  th  là: ự ưở ơ ớ ờ ướ ụ ể

+ T c đ  tăng tr ng kinh t  1981: 2,3% 1985: 5,7% ố ộ ưở ế
+ T c đ  tăng tr ng công nghi p 1981: 9,5% ố ộ ưở ệ
+ T c đ  tăng tr ng nông nghi p 1981: 5,3% 1985: 3% ố ộ ưở ệ
+ Năm 1985, công nghi p nhóm A chi m 32,7%, công nghi p nh  67,3%, ti u th  công nghi pệ ế ệ ẹ ể ủ ệ  

43,5%, công nghi p đ a ph ng 66%, công nghi p qu c doanh và công t  h p doanh 56,5%. ệ ị ươ ệ ố ư ợ
+ T  tr ng công nghi p tăng t  20,2%/1980 lên 30%/1985. ỷ ọ ệ ừ
+ Nh p kh u l ng th c gi m h n so v i 5 năm tr c (t  5,6 tri u t n th i kỳ 1976-1980ậ ẩ ươ ự ả ẳ ớ ướ ừ ệ ấ ờ  

xu ng 1 tri u t n th i kỳ 1981-1985). ố ệ ấ ờ
Tuy nhiên, trên th c t  chính sách này v n không có m y thay đ i so v i tr c. M c dù nôngự ế ẫ ấ ổ ớ ướ ặ  

nghi p đ c xác đ nh là m t tr n hàng đ u nh ng Đ i h i v n xác đ nh “Xây d ng c  c u côngệ ượ ị ặ ậ ầ ư ạ ộ ẫ ị ự ơ ấ  
nghi p - nông nghi p hi n đ i, l y h  th ng công nghi p n ng t ng đ i phát tri n làm nòng c t”.ệ ệ ệ ạ ấ ệ ố ệ ặ ươ ố ể ố  
S  đi u ch nh không d t khoát đó đã khi n cho n n kinh t  Vi t Nam không ti n xa đ c bao nhiêu,ự ề ỉ ứ ế ề ế ệ ế ượ  
trái l i còn g p nhi u khó khăn và khuy t đi m m i, tình hình kinh t  - xã h i và đ i s ng nhân dânạ ặ ề ế ể ớ ế ộ ờ ố  
sau 5 năm không nh ng không n đ nh đ c mà còn lâm vào kh ng ho ng tr m tr ng. ữ ổ ị ượ ủ ả ầ ọ
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Nhìn chung trong th i kỳ 1960-1985 chúng ta đã nh n th c và ti n hành công nghi p hóa theoờ ậ ứ ế ệ  
ki u cũ v i các đ c tr ng c  b n sau đây: ể ớ ặ ư ơ ả

- Công nghi p hóa theo mô hình n n kinh t  khép kín, h ng n i và thiên v  phát tri n côngệ ề ế ướ ộ ề ể  
nghi p n ng. ệ ặ

- Ch  y u d a vào l i th  v  lao đ ng, tài nguyên đ t đai và ngu n vi n tr  c a các n c xã h iủ ế ự ợ ế ề ộ ấ ồ ệ ợ ủ ướ ộ  
ch  nghĩa, ch  l c th c hi n công nghi p hóa là Nhà n c và doanh nghi p nhà n c; vi c phân bủ ủ ự ự ệ ệ ướ ệ ướ ệ ổ 
ngu n l c đ  công nghi p hóa ch  y u b ng c  ch  k  ho ch hóa t p trung quan liêu trong n n kinhồ ự ể ệ ủ ế ằ ơ ế ế ạ ậ ề  
t  th  tr ng. ế ị ườ

- Nóng v i, gi n đ n, ch  quan duy ý chí, ham làm nhanh, làm l n, không quan tâm đ n hi u quộ ả ơ ủ ớ ế ệ ả 
kinh t  xã h i.ế ộ

Câu 20
Nh ng đ t phá đ u tiên trong đ i m i t  duy v  c  ch  qu n lý kinh t  c a Đ ng tr c nămữ ộ ầ ổ ớ ư ề ơ ế ả ế ủ ả ướ  

1986?
D i áp l c c a tình hình kinh t  khách quan(VD:siêu l m phát xu t hi n và kéo dài,đ i s ngướ ự ủ ế ạ ấ ệ ờ ố  

nhân dân g p khó khăn,nên kinh t  ho t đ ng không hi u qu  đi vào trì tr  kéo dài đ c bi t tuy là 1ắ ế ạ ọ ệ ả ệ ặ ệ  
n c nông nghi p nh ng VN vãn ph i nh p kh u l ng th c) chúng ta dã có nh ng b c c i cáchướ ệ ư ả ậ ẩ ươ ự ữ ướ ả  
n n kinh t  theo n n kinh t  th  tr ng tuy nhiên ch a toàn di n và tri t đ .Đó là nh ng bi n phápề ế ề ế ị ườ ư ệ ệ ể ữ ệ  
“xé rào” nh  khoán h , khoán s n ph m, bù giá vào l ng, tăng c ng quan h  ngo i th ng v i cácư ộ ả ẩ ươ ườ ệ ạ ươ ớ  
n c ngoài kh i xã h i ch  nghĩa( Có th  k  thêm 1 s  hình th c(tùy t ng ng i):khoán  xí nghi pướ ố ộ ủ ể ể ố ứ ừ ườ ở ệ  
đánh cá Vũng Tàu - Côn Đ o năm 1979, khoán  xí nghi p xe khách thành ph  H  Chí Minh nămả ở ệ ố ồ  
1979, khoán nông nghi p  Đoàn Xá (Đ  S n, H i Phòng) năm 1980, “phá giá thu mua” lúa c a côngệ ở ồ ơ ả ủ  
ty l ng th c thành ph  H  Chí Minh năm 1979 và c a An Giang năm 1980, áp d ng c  ch  giá thươ ự ố ồ ủ ụ ơ ế ị  
tr ng và bù giá vào l ng  Long An, s  bùng n  c a các công ty xu t nh p kh u (các imex)  cácườ ươ ở ự ổ ủ ấ ậ ẩ ở  
t nh, thành ph , nh p l u hàng second hand c a các th y th  vi n d ng, buôn bán hàng hóa c a h cỉ ố ậ ậ ủ ủ ủ ễ ươ ủ ọ  
sinh, cán b , lao đ ng Vi t Nam  Đông Âu, ch  đ ng vay ngo i t  t  Vietcombank đ  nh p nguyênộ ộ ệ ở ủ ộ ạ ệ ừ ể ậ  
li u c a xí nghi p d t Thành Công (thành ph  H  Chí Minh), xí nghi p thu c lá Vĩnh H i, xí nghi pệ ủ ệ ệ ố ồ ệ ố ộ ệ  
d t l a Nam Đ nh, xí nghi p thu c là Bông Sen (Thanh Hóa)). Nh ng đi n hình “v t khó” này đãệ ụ ị ệ ố ữ ể ượ  
nhanh chóng đ c h c t p, nhân r ng và đã mang l i nh ng hi u qu  nh t đ nh trong tăng năng su tượ ọ ậ ộ ạ ữ ệ ả ấ ị ấ  
s n xu t, gi i quy t tình tr ng khan hi m hàng hóa và n  l ng ng i lao đ ng. Vì th , chúng đãả ấ ả ế ạ ế ợ ươ ườ ộ ế  
thu hút đ c s  chú ý c a các nhà lãnh đ o Đ ng và chính ph .Đó chính là nh ng căn c  th c t  đượ ự ủ ạ ả ủ ữ ứ ự ế ể 
Đ ng quy t đ nh thay đ i đ ng l i và t  duy v  c  ch  qu n lý kinh t . ả ế ị ổ ườ ố ư ề ơ ế ả ế Tháng 9 năm 1979, Ban 
ch p hành Trung ng Đ ng khóa IV ti n hành h i ngh  l n th  6. Ch  t ch H i đ ng b  tr ngấ ươ ả ế ộ ị ầ ứ ủ ị ộ ồ ộ ưở  
Ph m Văn Đ ng đã đ c báo cáo mang tên ạ ồ ọ Nh ng v n đ  kinh t  c p báchữ ấ ề ế ấ . Cu i cùng H i ngh  đã raố ộ ị  
ngh  quy t s  20-NQ/TW ngày 20 tháng 9 năm 1979 v i tinh th n chính là:ị ế ố ớ ầ

• Cho phép k t h p k  ho ch hóa v i c  ch  th  tr ngế ợ ế ạ ớ ơ ế ị ườ
• S  d ng l i kinh t  t  nhân bao g m c  t  b n t  nhân d i s  qu n lý c a Nhà n cử ụ ạ ế ư ồ ả ư ả ư ướ ự ả ủ ướ
• S a l i giá l ng th c và giá các nông s n khác theo h ng d a trên th a thu n.ử ạ ươ ự ả ướ ự ỏ ậ
• Cho phép đ a ph ng ti n hành xu t nh p kh uị ươ ế ấ ậ ẩ
Năm 1982, Đ i h i V c a Đ ng C ng s n Vi t Nam đã th a nh n kinh t  Vi t Nam trong th iạ ộ ủ ả ộ ả ệ ừ ậ ế ệ ờ  

kỳ 1976-1980 là: "k t qu  s n xu t không t ng x ng v i s c lao đ ng và v n đ u t  b  ra, nh ngế ả ả ấ ươ ứ ớ ứ ộ ố ầ ư ỏ ữ  
m t cân đ i l n c a n n kinh t  v n tr m tr ng, thu nh p qu c dân ch a b o đ m đ c tiêu dùngấ ố ớ ủ ề ế ẫ ầ ọ ậ ố ư ả ả ượ  
c a xã h i trong khi dân s  tăng nhanh; th  tr ng, v t giá, tài chính, ti n t  không n đ nh, đ i s ngủ ộ ố ị ườ ậ ề ệ ổ ị ờ ố  
c a nhân dân lao đ ng còn nhi u khó khăn".ủ ộ ề [Vì th , t  năm 1982, Đ ng này quy t đ nh Vi t Nam sế ừ ả ế ị ệ ẽ 
t p trung s c phát tri n m nh nông nghi p và coi nông nghi p là m t tr n hàng đ u, đ y m nh s nậ ứ ể ạ ệ ệ ặ ậ ầ ẩ ạ ả  
xu t hàng tiêu dùng, và k t h p nông nghi p, công nghi p hàng tiêu dùng và công nghi p n ng trongấ ế ợ ệ ệ ệ ặ  
m t c  c u công - nông nghi p h p lý, tăng c ng phân c p cho đ a ph ng trong công tác s n xu tộ ơ ấ ệ ợ ườ ấ ị ươ ả ấ  
và qu n lý s n xu t. Kinh t  qu c doanh v n ti p t c gi  vai trò ch  đ o, kinh t  gia đình đ cả ả ấ ế ố ẫ ế ụ ữ ủ ạ ế ượ  
khuy n khích. Th  tr ng không có t  ch c b  qu n lý ch t ch . Khoán s n ph m đ n nhóm vàế ị ườ ổ ứ ị ả ặ ẽ ả ẩ ế  
ng i lao đ ng (hay ườ ộ Khoán 100 g i d a theo Ch  th  100 c a Ban Bí th  trung ng Đ ng CSVNọ ự ỉ ị ủ ư ươ ả  
khóa IV) và m  r ng quy n t  ch  s n xu t kinh doanh cho các xí nghi p qu c doanh (ngh  quy tở ộ ề ự ủ ả ấ ệ ố ị ế  
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25/CP và ngh  quy t 26/CP c a Chính ph ) đ c Đ ng và Chính ph  cho phép thí đi m và d n ápị ế ủ ủ ượ ả ủ ể ầ  
d ng r ng rãi t  năm 1981.ụ ộ ừ

V i nh ng t  duy đ i m i c a DCSVN đã có cái nhìn đúng đ n h n v  nên KTTT, t ng b cớ ữ ư ổ ớ ủ ắ ơ ề ừ ướ  
ch p nh n s n xu t  hàng hóa và n n kinh t  th  tr ng,xu t hi n n n kinh t  nhi u thành ph n (xhấ ậ ả ấ ề ế ị ườ ấ ệ ề ế ề ầ  
n n KT t  nhân).Và thay vì t p trung phát tri n công nghi p nh   gđ tr c nay ĐCS đã quy t đ nhề ư ậ ể ệ ư ở ướ ế ị  
t p trung phát tri n nông nghi p nh m gi i quy t tình tr ng thi u l ng th c trc m t.ậ ể ệ ằ ả ế ạ ế ươ ự ắ

• Ý nghĩa:
• Gi i quy t tình hình khó khăn trc m t c a đ t n c:đ i s ng nhân dân đ c c i thi n đángả ế ắ ủ ấ ướ ờ ố ượ ả ệ  

k  và đ t nhi u thành t u nh ng ch  y u là trong nông nghi p. khoa h c kĩ thu t đ c tri n khai,ể ạ ề ự ư ủ ế ệ ọ ậ ượ ể  
b t đ u khia thác d u m  và cây d ng nhi u công trình th y đi n nh  Th y đi n Hòa Bình, Th yắ ầ ầ ỏ ự ề ủ ệ ư ủ ệ ủ  
đi n Tr  An.ệ ị

• M c dù vi c đ i m i t  duy và c i cách c  ch  qu n lý ko toàn di n và tri t đ  nh ng nó đãặ ệ ổ ớ ư ả ơ ế ả ệ ệ ể ư  
góp ph n t o ra b c ngo t l ch s  trong vi c đ i m i t  duy trong công cu c xd XHCN thông quaầ ạ ướ ặ ị ử ệ ổ ớ ư ộ  
ĐH VI ĐCSVN: Xóa b  kinh t  bao c p, th c hi n c  c u kinh t  nhi u thành ph nỏ ế ấ ự ệ ơ ấ ế ề ầ

+Đ i m i v  c  ch  qu n lý kinh t : c  ch  kinh t  th  tr ng có s  qu n lý c a nhà n c theoổ ớ ề ơ ế ả ế ơ ế ế ị ườ ự ả ủ ướ  
đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ị ướ ộ ủ

+Đ i m i v  n i dung và cách th c công nghi p hóa, th c hi n 3 ch  tr ng kinh t : ổ ớ ề ộ ứ ệ ự ệ ủ ươ ế
o S n xu t l ng th c, th c ph mả ấ ươ ự ự ẩ
o S n xu t hàng tiêu dùngả ấ
o S n xu t hàng xu t kh uả ấ ấ ẩ

Câu 21 (SGK)
Ch  tr ng c a Đ ng tr c đ i m iủ ươ ủ ả ướ ổ ớ

1. Ch  tr ng c a Đ ng trc đ i m iủ ươ ủ ả ổ ớ
     M c tiêu và ph ng h ng c a công nghi p hóa XHCNụ ươ ướ ủ ệ
- Đ c hình thành t  Đ i h i III c a Đ ng(tháng 9/1960).ượ ừ ạ ộ ủ ả
- 25 năm ti n hành CNH qua 2 giai đo n:ế ạ
     + 1960-1975 :  mi n B cở ề ắ
• T  1 n n kinh t  l c h u ti n thăng lên CNXHừ ề ế ạ ậ ế
• Đ ng kh ng đ nh tính t t y u c a CNH đ i v i công cu c xây d ng CNXH  n c taả ẳ ị ấ ế ủ ố ớ ộ ự ở ướ
• Đ i h i cũng chi rõ, đ  th c hi n đ c m c tiêu trên thì v n đ  quan tr ng có tính ch t quy tạ ộ ể ự ệ ượ ụ ấ ề ọ ấ ế  

đ nh là th c hi n trang b  k  thu t cho toàn b  n n kinh t  qu c dân, th c hi n c  gi i hóa s n xu t,ị ự ệ ị ỹ ậ ộ ề ế ố ự ệ ơ ớ ả ấ  
t  đó nâng cao năng su t lao đ ng.ừ ấ ộ

• Công nghi p hóa XHCN là nhi m v  trung tâm trong su t th i kỳ quá đ  lên CNXH  n cệ ệ ụ ố ờ ộ ở ướ  
ta.

• M c tiêu c  b n: xây d ng m t n n kinh t  XHCN cân đ i và hi n đ i; b c đ u xây d ngụ ơ ả ự ộ ề ế ố ệ ạ ướ ầ ự  
c  s  v t ch t và k  thu t c a CNXHơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ

• Ph ng h ng ch  đ o xây d ng và phát tri n Công nghi p (H i ngh  TW l n th  7(khóaươ ướ ỉ ạ ự ể ệ ộ ị ầ ứ  
III))

            * u tiên phát tri n công nghiêp n ng 1 cách h p lýƯ ể ặ ợ
            * k t h p ch t ch  phát tri n CN v i NNế ợ ặ ẽ ể ớ
            * Ra s c phát tri n Công nghi p nh  song song v i vi c u tiên phát tri n Công nghi pứ ể ệ ẹ ớ ệ ư ể ệ  

n ngặ
            * Ra s c phát tri n công nghi p TW, đ ng th i đ y m ng phát tri n Công nghi p đ aứ ể ệ ồ ờ ẩ ạ ể ệ ị  

ph ng.ươ
     + 1975-1885: trên ph m vi c  n cạ ả ướ
• Sau đ i th ng mùa xuân năm 1975, c  n c đ c l p, th ng nh t và quá đ  lên CNXHạ ắ ả ướ ộ ậ ố ấ ộ
• Đ i h i IV c a Đ ng(12/1976) “Đ y m nh Công nghi p hóa XHCN, xây d ng c  s  v tạ ộ ủ ả ẩ ạ ệ ự ơ ở ậ  

ch t – k  thu t c a CNXH, đ a n n kinh t  n c ta t  s n xu t nh  lên s n xu t l n XHCN. uấ ỹ ậ ủ ư ề ế ướ ừ ả ấ ỏ ả ấ ớ Ư  
tiên phát tri n công nghiêp n ng 1 cách h p lý trên c  s  phát tri n công nghi p nh , k t h p xâyể ặ ợ ở ở ể ệ ẹ ế ợ  
d ng công nghi p và nông nghi p c  n c thành m t c  c u kinh t  công-nông nghi p; v a xâyự ệ ệ ả ướ ộ ơ ấ ế ệ ừ  
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d ng kinh t  TW v a phát tri n kinh t  đ a ph ng, k t h p kinh t  TW v i đ a ph ng thành m tự ế ừ ể ế ị ươ ế ợ ế ớ ị ươ ộ  
c  c u kinh t  th ng nh t.”ơ ấ ế ố ấ

 nh t trí v i nh ng nh n th c c  b n v  CN hóa  mi n B c tr c đây đ ng th i có ch  đ oấ ớ ư ậ ứ ơ ả ề ở ề ắ ướ ồ ờ ỉ ạ  
thêm.

• Sau khi th c hi n Công nghi p hóa 5 năm(1976-1981)ự ệ ệ
 t  1 n n s n xu t nh  đi lên, đi u quan tr ng là ph i xác đ nh đúng b c đi c a CN hóa choừ ề ả ấ ỏ ể ọ ả ị ướ ủ  

phù h p v i m c tiêu và kh  năng c a m i ch ng đ ng.ợ ớ ụ ả ủ ỗ ặ ườ
• Đ i h i l n th  V( tháng 3/1982) kh ng đ nhạ ộ ầ ứ ằ ị
                * l y nông nghi p làm m t tr n hàng đ uấ ệ ặ ậ ầ
                * phát tri n công nghi p s n xu t hàng tiêu dùngể ệ ả ấ
                * xây d ng và phát tri n công nghi p n ng c n làm có m c đ , v a s cự ể ệ ặ ầ ứ ộ ừ ứ
               n i dung chính c a CN hóa trong ch ng đ ng tr c m t.ộ ủ ặ ườ ướ ắ
b. Đ c tr ngặ ư
• CN hóa theo mô hình n n kinh t  khép kín, h ng n i và thiên v  phát tri n công nghi pề ế ướ ộ ề ể ệ  

n ngặ
• CN hóa ch  y u d a vào l i th  v  lao đ ng, tài nguyên, đ t đai và ngu n vi n tr  c a cácủ ế ự ợ ế ề ộ ấ ồ ệ ợ ủ  

n c XHCN; ch  l c th c hi n CN hóa là NN và các doanh nghi p NN; v c phân b  ngu n nhân l cướ ủ ự ự ệ ệ ệ ổ ồ ự  
đ  CN hóa đ c th c hi n thông qua c  ch  k  ho ch hóa t p trung quan liêu, bao c p không tônể ượ ự ệ ơ ế ế ạ ậ ấ  
tr ng các quy lu t c a th  tr ng.ọ ậ ủ ị ườ

• Nóng v i, gi n đ n, ch  quan duy ý chí, ham làm nhanh làm l n, không quan tâm đ n hi uộ ả ơ ủ ớ ế ệ  
qu  kinh t  xã h i.ả ế ộ

- Đ i h i VI v i t  duy đ i m i đã chuy n h ng chi n l c CNH t  u tiên phát tri n côngạ ộ ớ ư ổ ớ ể ướ ế ượ ừ ư ể  
nghi p n ng sang l y nông nghi p là m t tr n hàng đ u.ệ ặ ấ ệ ặ ậ ầ

Công nghi p hàng tiêu dùng và xu t kh u làm tr ng tâm( th c hi n ch ng trình m c tiêu:ệ ấ ẩ ọ ự ệ ươ ụ  
l ng th c-th c ph m, hàng tiêu dùng và hàng xu t kh u); b c đ u nh n th c rõ ho t đ ng d chươ ự ự ẩ ấ ẩ ướ ầ ậ ứ ạ ộ ị  
v  trong c  c u kinh t  n c ta.ụ ơ ấ ế ướ

+ V  đ ng l c c a CNH: Ch  tr ng kích thích l i th  kinh t , s  d ng kinh t  nhi u thànhề ộ ự ủ ủ ươ ợ ế ế ử ụ ế ề  
ph n, vai trò c a KH-KT…ầ ủ

+ V  ngu n v n đ  CNH: Ch  tr ng t n d ng và phát huy ngu n n i l c  trong n c, đ ngề ồ ố ể ủ ươ ậ ụ ồ ộ ự ở ướ ồ  
th i m  r ng quan h  kinh t  qu c t .ờ ở ộ ệ ế ố ế

- Đ i h i VII, v i b c phát tri n trong t  duy công nghi p hóa c a Đ ng là: Đ y m nh CNH ạ ộ ớ ướ ể ư ệ ủ ả ẩ ạ ở 
n c ta theo h ng hi n đ i, v i phát tri n m t n n nông nghi p toàn di n là nhi m v  trung tâm,ướ ướ ệ ạ ớ ể ộ ề ệ ệ ệ ụ  
thi t l p t ng b c QHSX t  th p đ n cao v i s  đa d ng v  hình th c s  h u, phù h p v i s  phátế ậ ừ ướ ừ ấ ế ớ ự ạ ề ứ ở ữ ợ ớ ự  
tri n c a LLSX.ể ủ

- H i ngh  TW 5 khóa VII (6/1993) đánh d u b c chuy n h ng quan tr ng, t  CNH đ t n cộ ị ấ ướ ể ướ ọ ừ ấ ướ  
sang ti n hành CNH và HĐH đ t n c. Đây là l n đ u tiên trong văn ki n Đ ng đ a ra n i dungế ấ ướ ầ ầ ệ ả ư ộ  
hi n đ i hóa đ t n c, hình thành c  c u kinh t  m i: Nông- Công nghi p- D ch v .ệ ạ ấ ướ ơ ấ ế ớ ệ ị ụ

- H i ngh  đ i bi u gi a nhi m kì khóa VII (1/1994) đã thay đ i c m t  CNH và HĐH b ng c mộ ị ạ ể ữ ệ ổ ụ ừ ằ ụ  
t  “ Công nghi p hóa, hi n đ i hóa”.ừ ệ ệ ạ

-  đ i h i VIII (6/1996), CNH-HĐH đ c quan ni m nh  sau:Ở ạ ộ ượ ệ ư
+ CNH, HĐH là quá trình chuy n đ i căn b n, toàn di n các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh d chể ổ ả ệ ạ ộ ả ấ ị  

v  và qu n lí kinh t  xã h i.ụ ả ế ộ
T  s  d ng lao đ ng th  công là chính sang s  d ng m t cách ph  bi n s c lao đ ng v i côngừ ử ụ ộ ủ ử ụ ộ ổ ế ứ ộ ớ  

nghi p, ph ng ti n và ph ng pháp tiên ti n, hi n đ i, d a trên s  phát tri n công nghi p và ti nệ ươ ệ ươ ế ệ ạ ự ự ể ệ ế  
b  khoa h c công ngh , t o ra năng su t lao đ ng xã h i cao.ộ ọ ệ ạ ấ ộ ộ

* Đ i h i nêu ra 6 quan đi m v  CNH, HĐH:ạ ộ ể ề
+ Gi  v ng đ c l p t  ch , đi đôi v i m  r ng h p tác qu c tữ ữ ộ ậ ự ủ ớ ở ộ ợ ố ế
+ Xây d ng m t n n kinh t  m , h i nh p khu v c và th  gi iự ộ ề ế ở ộ ậ ự ế ớ
+ CNH, HĐH là s  nghi p c a toàn c u, toàn dân c a m i thành ph n kinh t .ự ệ ủ ầ ủ ọ ầ ế
+ Khoa h c và công ngh  là đ ng l c c a CNH, HĐHọ ệ ộ ự ủ
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+ L y hi u qu  kinh t - xã h i làm tiêu chu n c  b n đ  xác đ nh ph ng án phát tri n, đ u t .ấ ệ ả ế ộ ẩ ơ ả ể ị ươ ể ầ ư
+ K t h p kinh t  v i qu c phòng, an ninhế ợ ế ớ ố
- H i ngh  TW2, khóa VIII (12/1996) xác đ nh: cùng v i giáo d c, đào t o, khoa h c và côngộ ị ị ớ ụ ạ ọ  

ngh  là qu c sách hàng đ u là đ ng l c phát tri n KT-XH, tr  thành n n t ng và đ ng l c cho CNH,ệ ố ầ ộ ự ể ở ề ả ộ ự  
HĐH.

- Đ i h i IX c a Đ ng (4/2001) kh ng đ nh con đ ng CNH, HĐH  n c ta c n và có th  rútạ ộ ủ ả ẳ ị ườ ở ướ ầ ể  
ng n th i gian so v i các n c đã đi tr c, v a có nh ng b c tu n t , v a có b c nh y v t.ắ ờ ớ ướ ướ ừ ữ ướ ầ ự ừ ướ ả ọ

- Đ i h i X c a Đ ng (4/2006) ti p t c kh ng đ nh: Đ y m nh CNH, HĐH rút ng n g n v iạ ộ ủ ả ế ụ ẳ ị ẩ ạ ắ ắ ớ  
phát tri n kinh t  tri th c, coi kinh t  tri th c là y u t  quan tr ng c a n n kinh t  và c a CNH,ể ế ứ ế ứ ế ố ọ ủ ề ế ủ  
HĐH.

+ Xác đ nh đ ng l c cho phát tri n nhanh, b n v ng ngoài giáo d c, đào t o, khoa h c và côngị ộ ự ể ề ữ ụ ạ ọ  
ngh , ĐH X còn nh n m nh y u t  tri th c, nh t là ngu n l c con ng i, ngu n l c c a toàn dânệ ấ ạ ế ố ứ ấ ồ ự ườ ồ ự ủ  
t c, nh m th c hi n th ng l i CNH, HĐH trong đi u ki n m i.ộ ằ ự ệ ắ ợ ề ệ ớ

Câu 22
Năm 2001, t i Ð i h i đ i bi u toàn qu c l n th  VIII, nhìn l i 10 năm th c hi n C ng lĩnhạ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ạ ự ệ ươ  

năm 1991, trong khi kh ng đ nh ch  tr ng th c hi n nh t quán chính sách phát tri nẳ ị ủ ươ ự ệ ấ ể  
n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa, Ð ng ta nêu rõ: Ðó là mô hình kinhề ế ị ườ ị ướ ộ ủ ả  
t  t ng quát c a n c ta trong th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i. V y mô hình kinh tế ổ ủ ướ ờ ộ ủ ộ ậ ế  

t ng quát là gi?ổ
Mô hình kinh t  t ng quát = công nghi p hóa, hi n đ i hóa g n v i kinh t  tri th c + phát tri nế ổ ệ ệ ạ ắ ớ ế ứ ể  

n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa. ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ
Ho c:ặ
Mô hình kinh t  t ng quát = kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa + công nghi p hóa,ế ổ ế ị ườ ị ướ ộ ủ ệ  

hi n đ i hóa g n v i kinh t  tri th c.ệ ạ ắ ớ ế ứ
Ho c nói r ng h n, đó cũng có th  là:ặ ộ ơ ể
Mô hình kinh t  t ng quát = công nghi p hóa, hi n đ i hóa g n v i kinh t  tri th c + phát tri nế ổ ệ ệ ạ ắ ớ ế ứ ể  

kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa + xây d ng kinh t  đ c l p t  ch  trong h i nh pế ị ườ ị ướ ộ ủ ự ế ộ ậ ự ủ ộ ậ  
kinh t  qu c t  ngày càng sâu r ngế ố ế ộ .

(ph n trên ch  l y 1 in 3 ý,tùy t ng ng i t t nh t là l y cái đ u tiên.)ầ ỉ ấ ừ ườ ố ấ ấ ầ
Mô hình kinh t  t ng quát là m t mô hình đ c hình thành t  th c ti n Vi t Nam nh ng đã ti pế ổ ộ ượ ừ ự ễ ệ ư ế  

thu có ch n l c tinh hoa mô hình phát tri n c a nhi u n c khác, nh t là trong vi c t  ch c các hìnhọ ọ ể ủ ề ướ ấ ệ ổ ứ  
th c kinh doanh, t  ch c kinh t  và trong ph ng pháp qu n lý hi n đ i, có hi u qu . Song đó là môứ ổ ứ ế ươ ả ệ ạ ệ ả  
hình phù h p v i đi u ki n và đ c đi m Vi t Nam trong th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i. Môợ ớ ề ệ ặ ể ệ ờ ộ ủ ộ  
hình không ph i là cái khung nh t thành b t bi n. Nó s  đ c đi u ch nh, b  sung và phát tri n cùngả ấ ấ ế ẽ ượ ề ỉ ổ ể  
v i b c ti n lên c a s  nghi p phát tri n kinh t  - xã h i c a chúng ta.nó v a kh ng đ nh tính nh tớ ướ ế ủ ự ệ ể ế ộ ủ ừ ẳ ị ấ  
quán và lâu dài c a ch  tr ng phát tri n n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa, Ð ngủ ủ ươ ể ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ ả  
ta còn mu n nêu lên s  khác bi t mô hình phát tri n kinh t   n c ta v i các mô hình phát tri n kinhố ự ệ ể ế ở ướ ớ ể  
t  khác  các n c. Nó ch ng nh ng khác v i mô hình kinh t  t p trung ki u Xô-vi t tr c đây,ế ở ướ ẳ ữ ớ ế ậ ể ế ướ  
không gi ng mô hình kinh t  theo t  duy cũ  n c ta tr c đ i m i mà cũng không gi ng mô hìnhố ế ư ở ướ ướ ổ ớ ố  
kinh t  th  tr ng xã h i ch  nghĩa c a Trung Qu c ngày nay. V  b n ch t nó khác h n kinh t  thế ị ườ ộ ủ ủ ố ề ả ấ ẳ ế ị 
tr ng t  b n ch  nghĩa dù đó là kinh t  th  tr ng dân ch  xã h i, kinh t  th  tr ng t  do c  đi nườ ư ả ủ ế ị ườ ủ ộ ế ị ườ ự ổ ể  
hay t  do m i.ự ớ

V  phát tri n n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa, D  th o C ng lĩnh đã ch  rõề ể ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ ự ả ươ ỉ  
đó là:

- N n kinh t  có nhi u hình th c s  h u, nhi u thành ph n kinh t , hình th c t  ch c kinh doanhề ế ề ứ ở ữ ề ầ ế ứ ổ ứ  
và hình th c phân ph i.ứ ố

- Các thành ph n kinh t  ho t đ ng theo pháp lu t đ u là b  ph n h p thành quan tr ng c a n nầ ế ạ ộ ậ ề ộ ậ ợ ọ ủ ề  
kinh t , bình đ ng tr c pháp lu t, cùng phát tri n lâu dài và c nh tranh lành m nh. Trong đó: Kinhế ẳ ướ ậ ể ạ ạ  
t  nhà n c gi  vai trò ch  đ o. Kinh t  t p th  ngày càng đ c c ng c  và m  r ng. Kinh t  nhàế ướ ữ ủ ạ ế ậ ể ượ ủ ố ở ộ ế  
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n c và kinh t  t p th  ngày càng tr  thành n n t ng v ng ch c c a n n kinh t  qu c dân. Kinh tướ ế ậ ể ở ề ả ữ ắ ủ ề ế ố ế 
t  nhân là m t trong nh ng đ ng l c c a n n kinh t .ư ộ ữ ộ ự ủ ề ế

- Các hình th c s  h u h n h p và đan k t v i nhau hình thành các t  ch c kinh t  đa d ng ngàyứ ở ữ ỗ ợ ế ớ ổ ứ ế ạ  
càng phát tri n. Các y u t  th  tr ng t o l p đ ng b , các lo i th  tr ng t ng b c đ c xâyể ế ố ị ườ ạ ậ ồ ộ ạ ị ườ ừ ướ ượ  
d ng, phát tri n, v a tuân theo quy lu t c a kinh t  th  tr ng v a b o đ m tínhự ể ừ ậ ủ ế ị ườ ừ ả ả   đ nhị   h ngướ   xã  
h iộ   ch  nghĩa.ủ

- Xác đ nh quy n c a ng i s  h u, quy n c a ng i s  d ng t  li u s n xu t và quy n qu nị ề ủ ườ ở ữ ề ủ ườ ử ụ ư ệ ả ấ ề ả  
lý c a nhà n c trong vi c qu n lý kinh t , b o đ m cho m i t  li u s n xu t đ u có quy n làmủ ướ ệ ả ế ả ả ọ ư ệ ả ấ ề ề  
ch , m i đ n v  kinh t  đ u t  ch , t  ch u trách nhi m v  k t qu  kinh doanh c a mình.ủ ọ ơ ị ế ề ự ủ ự ị ệ ề ế ả ủ

- Quan h  phân ph i b o đ m công b ng và t o đ ng l c cho phát tri n; các ngu n l c đ uệ ố ả ả ằ ạ ộ ự ể ồ ự ề  
đ c phân b  theo chi n l c, quy ho ch, k  ho ch phát tri n kinh t  xã h i, và theo nguyên t c thượ ổ ế ượ ạ ế ạ ể ế ộ ắ ị 
tr ng.Th c hi n chườ ự ệ ế  đ  phân ph i ch  y u theo k t qu  lao đ ng, hi u qu  kinh t , đ ng th iộ ố ủ ế ế ả ộ ệ ả ế ồ ờ  
theo m c đóng góp v n cùng các ngu n l c khác và phân ph i thông qua h  th ng an sinh xã h i,ứ ố ồ ự ố ệ ố ộ  
phúc l i xã h i.ợ ộ

- Nhà n c qu n lý n n kinh t , đ nh h ng, đi u ti t, thúc đ y s  phát tri n kinh t  - xã h iướ ả ề ế ị ướ ề ế ẩ ự ể ế ộ  
b ng pháp lu t chi n l c, quy ho ch, k  ho ch, chính sách và l c l ng v t ch t.ằ ậ ế ượ ạ ế ạ ự ượ ậ ấ

V  phát tri n kinh t  là nhi m v  trung tâm, th c hi n công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n cề ể ế ệ ụ ự ệ ệ ệ ạ ấ ướ  
g n v i phát tri n kinh t  tri th c, đã nêu rõ các n i dung:ắ ớ ể ế ứ ộ       

- Xây d ng c  c u kinh t  h p lý, hi n đ i, có hi u qu  và b n v ng, g n k t ch t ch  côngự ơ ấ ế ợ ệ ạ ệ ả ề ữ ắ ế ặ ẽ  
nghi p, nông nghi p, d ch v . Th ng xuyên coi tr ng phát tri n công nghi p n ng; công nghi pệ ệ ị ụ ườ ọ ể ệ ặ ệ  
ch  t o; phát tri n nông, lâm, ng  nghi p ngày càng đ t trình đ  công ngh  cao, ch t l ng cao g nế ạ ể ư ệ ạ ộ ệ ấ ượ ắ  
v i công nghi p ch  bi n và xây d ng nông thôn m i.ớ ệ ế ế ự ớ

- B o đ m phát tri n hài hòa gi a các vùng; thúc đ y phát tri n nhanh các vùng kinh t  tr ngả ả ể ữ ẩ ể ế ọ  
đi m, đ ng th i t o đi u ki n phát tri n các vùng có nhi u khó khăn.ể ồ ờ ạ ề ệ ể ề

- Xây d ng n n kinh t  đ c l p, t  ch , đ ng th i tích c c, ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t .ự ề ế ộ ậ ự ủ ồ ờ ự ủ ộ ộ ậ ế ố ế
Ph n ý nghĩa :(SGK t169)ầ

Câu 22:
Nh  th  nào là XD n n KT th  tr ng đ nh h ng XHCNư ế ề ị ườ ị ướ

Xây d ng n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa là mô hình phát tri n kinh t  t ngự ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ ể ế ổ  
quát c a n c ta hi n nay. Đây là quá trình nh n th c, hoàn thi n t  duy lý lu n và t ng k t th củ ướ ệ ậ ứ ệ ư ậ ổ ế ự  
ti n c a Đ ng đ  th y rõ h n v  s  t t y u khách quan, nh ng n i dung và đ c tr ng c  b n,ễ ủ ả ể ấ ơ ề ự ấ ế ữ ộ ặ ư ơ ả  
nh ng vi c c n th c hi n đ  đ y m nh phát tri n kinh t   n c ta.ữ ệ ầ ự ệ ể ẩ ạ ể ế ở ướ

Đ i v i n c ta, quá trình chuy n đ i t  c  ch  t p trung, quan liêu, bao c p sang phát tri n n nố ớ ướ ể ổ ừ ơ ế ậ ấ ể ề  
kinh t  hàng hóa nhi u thành ph n, v n đ ng theo c  ch  th  tr ng, có s  qu n lý c a Nhà n c,ế ề ầ ậ ộ ơ ế ị ườ ự ả ủ ướ  
theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa (XHCN) th c ch t là xây d ng n n kinh t  th  tr ng đ nh h ngị ướ ộ ủ ự ấ ự ề ế ị ườ ị ướ  
XHCN, đ c b t đ u t  Đ i h i Đ ng VI (năm 1986) và ngày càng đ c hoàn thi n. Th c t  20ượ ắ ầ ừ ạ ộ ả ượ ệ ự ế  
năm đ i m i và phát tri n n n kinh t  theo mô hình kinh t  th  tr ng đ nh h ng XHCN đã ch ngổ ớ ể ề ế ế ị ườ ị ướ ứ  
minh r ng, kinh t  th  tr ng là con đ ng phát tri n kinh t  có hi u qu , t  đó quá đ  lên ch  nghĩaằ ế ị ườ ườ ể ế ệ ả ừ ộ ủ  
xã h i. Đây là c  m t quá trình v a đ i m i t  duy lý lu n, nh t là t  duy kinh t , v a bám sát cácộ ả ộ ừ ổ ớ ư ậ ấ ư ế ừ  
quy lu t khách quan và k p th i t ng k t th c ti n đ y s ng đ ng c a Vi t Nam.ậ ị ờ ổ ế ự ễ ầ ố ộ ủ ệ

H i ngh  Trung ng 6 (tháng 3-1989), khóa VI, phát tri n thêm m t b c, đ a ra quan đi mộ ị ươ ể ộ ướ ư ể  
phát tri n n n kinh t  hàng hóa có k  ho ch g m nhi u thành ph n đi lên ch  nghĩa xã h i, coiể ề ế ế ạ ồ ề ầ ủ ộ  
“chính sách kinh t  nhi u thành ph n có ý nghĩa ế ề ầ chi n l c lâu dài, có tính quy lu tế ượ ậ  t  s n xu t nhừ ả ấ ỏ 
đi lên ch  nghĩa xã h i”.ủ ộ

Đ n Đ i h i VII (tháng 6-1991), Đ ng C ng s n Vi t Nam ti p t c nói rõ h n ch  tr ng nàyế ạ ộ ả ộ ả ệ ế ụ ơ ủ ươ  
và kh ng đ nh đây là ch  tr ng chi n l c, là con đ ng đi lên ch  nghĩa xã h i c a Vi t Nam.ẳ ị ủ ươ ế ượ ườ ủ ộ ủ ệ  
C ng lĩnh xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đ  đi lên ch  nghĩa xã h i ươ ự ấ ướ ờ ộ ủ ộ c a Đ ng kh ng đ nh:ủ ả ẳ ị  
“Phát tri n n n kinh t  hàng hóa nhi u thành ph n theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa, v n hành theoể ề ế ề ầ ị ướ ộ ủ ậ  
c  ch  th  tr ng có s  qu n lý c a Nhà n c”. Đ i h i VIII c a Đ ng (tháng 6-1996) đ a ra m tơ ế ị ườ ự ả ủ ướ ạ ộ ủ ả ư ộ  
k t lu n m i r t quan tr ng: “S n xu t hàng hóa không đ i l p v i ch  nghĩa xã h i mà là thành t uế ậ ớ ấ ọ ả ấ ố ậ ớ ủ ộ ự  
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phát tri n c a n n văn minh nhân lo i, t n t i khách quan c n thi t cho công cu c xây d ng chể ủ ề ạ ồ ạ ầ ế ộ ự ủ 
nghĩa xã h i và c  khi ch  nghĩa xã h i đã đ c xây d ng”. Nh ng lúc đó cũng m i nói n n kinh tộ ả ủ ộ ượ ự ư ớ ề ế  
hàng hóa, c  ch  th  tr ng, ch a dùng khái ni m “kinh t  th  tr ng”. Ph i đ n Đ i h i IX c aơ ế ị ườ ư ệ ế ị ườ ả ế ạ ộ ủ  
Đ ng (tháng 4-2001) m i chính th c đ a ra khái ni mả ớ ứ ư ệ  “kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i chế ị ườ ị ướ ộ ủ  
nghĩa”. Đ i h i kh ng đ nh: Phát tri n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa là đ ng l iạ ộ ẳ ị ể ế ị ườ ị ướ ộ ủ ườ ố  
chi n l c nh t quán, là mô hình kinh t  t ng quát trong su t th i kỳ quá đ  đi lên ch  nghĩa xã h iế ượ ấ ế ổ ố ờ ộ ủ ộ  

 Vi t Nam. Đây là k t qu  sau nhi u năm nghiên c u, tìm tòi, t ng k t th c ti n; và là b c phátở ệ ế ả ề ứ ổ ế ự ễ ướ  
tri n m i v  t  duy lý lu n c a Đ ng C ng s n Vi t Nam.ể ớ ề ư ậ ủ ả ộ ả ệ

Đ i h i l n th  IX c a Đ ng (năm 2001) kh ng đ nh: "... th c hi n nh t quán và lâu dài chínhạ ộ ầ ứ ủ ả ẳ ị ự ệ ấ  
sách phát tri n n n kinh t  hàng hóa nhi u thành ph n v n đ ng theo c  ch  th  tr ng, có s  qu nể ề ế ề ầ ậ ộ ơ ế ị ườ ự ả  
lý c a Nhà n c theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa; đó chính là n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xãủ ướ ị ướ ộ ủ ề ế ị ườ ị ướ  
h i ch  nghĩa"(1).ộ ủ

Đ i h i l n th  X (năm 2006) Đ ng ti p t c kh ng đ nh: "Đ  đi lên ch  nghĩa xã h i, chúng taạ ộ ầ ứ ả ế ụ ẳ ị ể ủ ộ  
ph i phát tri n n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa; đ y m nh công nghi p hóa, hi nả ể ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ ẩ ạ ệ ệ  
đ i hóa; xây d ng n n văn hóa tiên ti n, đ m đà b n s c dân t c làm n n t ng tinh th n c a xã h i;ạ ự ề ế ậ ả ắ ộ ề ả ầ ủ ộ  
xây d ng n n dân ch  xã h i ch  nghĩa, th c hi n đ i đoàn k t dân t c; xây d ng Nhà n c phápự ề ủ ộ ủ ự ệ ạ ế ộ ự ướ  
quy n xã h i ch  nghĩa c a nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây d ng Đ ng trong s ch, v ngề ộ ủ ủ ự ả ạ ữ  
m nh; b o đ m v ng ch c qu c phòng và an ninh qu c gia; ch  đ ng và tích c c h i nh p kinh tạ ả ả ữ ắ ố ố ủ ộ ự ộ ậ ế 
qu c t "(2). Đ i h i X ti p t c làm sáng rõ h n nh ng v n đ  lý lu n liên quan đ n xây d ng thố ế ạ ộ ế ụ ơ ữ ấ ề ậ ế ự ể 
ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa v i 4 n i dung c  b n là:ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ ớ ộ ơ ả

- N m v ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa trong n n kinh t  th  tr ng  n c ta hi n nay.ắ ữ ị ướ ộ ủ ề ế ị ườ ở ướ ệ
- Nâng cao vai trò và hi u l c qu n lý c a Nhà n c.ệ ự ả ủ ướ
- Phát tri n đ ng b  và qu n lý có hi u qu  s  v n hành c a các lo i th  tr ng c  b n theo cể ồ ộ ả ệ ả ự ậ ủ ạ ị ườ ơ ả ơ 

ch  c nh tranh lành m nh.ế ạ ạ
-  Phát  tri n  m nh  các  thành  ph n  kinh  t ,  các  lo i  hình  t  ch c  kinh  doanh.ể ạ ầ ế ạ ổ ứ

Nh  v y, tr i qua các kỳ Đ i h i, chúng ta luôn kh ng đ nh con đ ng mà chúng ta l a ch n đó làư ậ ả ạ ộ ẳ ị ườ ự ọ  
CNXH và đ  đi lên CNXH chúng ta ph i phát tri n kinh t  th  tr ng. Nh n th c v  CNXH và conể ả ể ế ị ườ ậ ứ ề  
đ ng đi lên CNXH  n c ta đ c Đ ng kh ng đ nh trong C ng lĩnh xây d ng đ t n c trongườ ở ướ ượ ả ẳ ị ươ ự ấ ướ  
th i kỳ quá đ  lên CNXH (năm 1991) v i 6 đ c tr ng c  b n và đ n nay Đ i h i Đ ng X ti p t cờ ộ ớ ặ ư ơ ả ế ạ ộ ả ế ụ  
kh ng đ nh ngày càng sáng t  h n v i 8 đ c tr ng c  b n là:ẳ ị ỏ ơ ớ ặ ư ơ ả

- Là m t xã h i dân giàu, n c m nh, công b ng, dân ch , văn minh.ộ ộ ướ ạ ằ ủ
- Do nhân dân làm ch .ủ
- Có n n kinh t  phát tri n cao, d a trên l c l ng s n xu t hi n đ i và quan h  s n xu t phùề ế ể ự ự ượ ả ấ ệ ạ ệ ả ấ  

h p v i trình đ  phát tri n c a l c l ng s n xu t.ợ ớ ộ ể ủ ự ượ ả ấ
- Có n n văn hóa tiên ti n, đ m đà b n s c dân t c.ề ế ậ ả ắ ộ
- Con ng i đ c gi i phóng kh i áp b c, b t công, có cu c s ng m no, t  do, h nh phúc, phátườ ượ ả ỏ ứ ấ ộ ố ấ ự ạ  

tri n toàn di n.ể ệ
- Các dân t c trong c ng đ ng Vi t Nam bình đ ng, đoàn k t, t ng tr  và giúp đ  nhau cùngộ ộ ồ ệ ẳ ế ươ ợ ỡ  

ti n b .ế ộ
- Có Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa c a nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân d i s  lãnhướ ề ộ ủ ủ ướ ự  

đ o c a Đ ng C ng s n.ạ ủ ả ộ ả
- Có quan h  h u ngh  và h p tác v i nhân dân các n c trên th  gi i.ệ ữ ị ợ ớ ướ ế ớ
Qua 20 năm th c hi n công cu c đ i m i, chúng ta đã đ t đ c nh ng thành t u to l n và có ýự ệ ộ ổ ớ ạ ượ ữ ự ớ  

nghĩa l ch s . Đ t n c đã ra kh i kh ng ho ng kinh t  - xã h i, có s  thay đ i c  b n và toàn di n.ị ử ấ ướ ỏ ủ ả ế ộ ự ổ ơ ả ệ  
V  th  n c ta trên tr ng qu c t  không ng ng nâng cao. S c m nh t ng h p c a qu c gia đã tăngị ế ướ ườ ố ế ừ ứ ạ ổ ợ ủ ố  
lên r t nhi u, t o ra th  và l c m i cho đ t n c ti p t c đi lên v i nh ng tri n v ng t t đ p. ấ ề ạ ế ự ớ ấ ướ ế ụ ớ ữ ể ọ ố ẹ

Tuy nhiên, tăng tr ng kinh t  ch a t ng x ng v i kh  năng. S c c nh tranh c a n n kinh tưở ế ư ươ ứ ớ ả ứ ạ ủ ề ế 
còn kém. Nhi u v n đ  xã h i b c xúc ch a đ c gi i quy t t t: Đ t n c đang g p nhi u khóề ấ ề ộ ứ ư ượ ả ế ố ấ ướ ặ ề  
khăn, thách th c không th  xem th ng. Xây d ng XHCN là m t quá trình, là m c tiêu mà chúng taứ ể ườ ự ộ ụ  
ph i đ t t i. Trong quá trình đó, ph i t ng b c xác l p, t o ra nh ng đi u ki n, nh ng ti n đ  c aả ạ ớ ả ừ ướ ậ ạ ữ ề ệ ữ ề ề ủ  
CNXH, đ ng th i tránh nguy c  ch ch h ng. ồ ờ ơ ệ ướ
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Phát tri n kinh t  th  tr ng đ nh h ng XHCN  n c ta là s  l a ch n hoàn toàn phù h p v iể ế ị ườ ị ướ ở ướ ự ự ọ ợ ớ  
quy lu t phát tri n khách quan và xu th  t t y u c a th i đ i. Kinh t  th  tr ng là m t ph m trùậ ể ế ấ ế ủ ờ ạ ế ị ườ ộ ạ  
kinh t  riêng, có tính đ c l p t ng đ i, phát tri n theo nh ng quy lu t riêng v n có c a nó dù nó t nế ộ ậ ươ ố ể ữ ậ ố ủ ồ  
t i  đâu và b t k  th i đi m nào c a l ch s . Song, trong th c t  không có m t n n kinh t  thạ ở ấ ể ờ ể ủ ị ử ự ế ộ ề ế ị 
tr ng tr u t ng, chung chung cho m i giai đo n phát tri n, mà g n v i m i giai đo n phát tri nườ ừ ượ ọ ạ ể ắ ớ ỗ ạ ể  
nh t đ nh c a xã h i là nh ng n n kinh t  hàng hóa c  th . Đi u này phù h p v i nh n đ nh c aấ ị ủ ộ ữ ề ế ụ ể ề ợ ớ ậ ị ủ  
C.Mác: "s n xu t hàng hóa và l u thông hàng hóa là nh ng hi n t ng thu c v  nhi u ph ng th cả ấ ư ữ ệ ượ ộ ề ề ươ ứ  
s n xu t h t s c khác nhau, tuy r ng quy mô và t m quan tr ng c a chúng không gi ng nhau... chúngả ấ ế ứ ằ ầ ọ ủ ố  
ta hoàn toàn ch a bi t m t tí gì v  nh ng đ c đi m riêng c a nh ng ph ng th c s n xu t y vàư ế ộ ề ữ ặ ể ủ ữ ươ ứ ả ấ ấ  
chúng ta ch a th  nói gì v  nh ng ph ng th c y, n u nh  chúng ta ch  bi t có nh ng ph m trùư ể ề ữ ươ ứ ấ ế ư ỉ ế ữ ạ  
tr u t ng c a l u thông hàng hóa, nh ng ph m trù chung cho t t c  các ph ng th c y"(3). Th cừ ượ ủ ư ữ ạ ấ ả ươ ứ ấ ự  
ti n l ch s  cho th y, c  s  kinh t  khách quan c a s  hình thành và phát tri n kinh t  th  tr ngễ ị ử ấ ơ ở ế ủ ự ể ế ị ườ  
cũng là c  s  kinh t  khách quan c a s  hình thành và phát tri n kinh t  hàng hóa. Đó là s  phân côngơ ở ế ủ ự ể ế ự  
lao đ ng xã h i và s  tách bi t v  kinh t  gi a nh ng ng i s n xu t hàng hóa quy đ nh. Có nghĩa làộ ộ ự ệ ề ế ữ ữ ườ ả ấ ị  
kinh t  th  tr ng t n t i c  trong ch  nghĩa xã h i cũng nh  trong th i kỳ quá đ  lên CNXH. Doế ị ườ ồ ạ ả ủ ộ ư ờ ộ  
v y, trong ch  nghĩa t  b n và trong CNXH đ u t n t i kinh t  th  tr ng, nh ng có nh ng đ cậ ủ ư ả ề ồ ạ ế ị ườ ư ữ ặ  
tr ng khác nhau. Kinh t  th  tr ng t  b n ch  nghĩa d a trên ch  đ  t  h u t  b n ch  nghĩa, làư ế ị ườ ư ả ủ ự ế ộ ư ữ ư ả ủ  
n n kinh t  th  tr ng ph c v  l i ích c a giai c p t  s n. Kinh t  th  tr ng XHCN d a trên chề ế ị ườ ụ ụ ợ ủ ấ ư ả ế ị ườ ự ế 
đ  s  h u toàn dân và t p th  do Đ ng C ng s n lãnh đ o, m c đích c a n n kinh t  th  tr ng làộ ở ữ ậ ể ả ộ ả ạ ụ ủ ề ế ị ườ  
ph c v  l i ích c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng, xóa b  ch  đ  bóc l t, gi i phóng vàụ ụ ợ ủ ấ ộ ỏ ế ộ ộ ả  
phát tri n m nh m  l c l ng s n xu t.ể ạ ẽ ự ượ ả ấ

(Các) ngu n S  l a ch n mô hình kinh t  th  tr ng đ nh h ng XHCN  Vi t Nam không ph iồ ự ự ọ ế ị ườ ị ướ ở ệ ả  
là s  gán ghép ch  quan gi a kinh t  th  tr ng và CNXH, mà là s  n m b t và v n d ng xu th  v nự ủ ữ ế ị ườ ự ắ ắ ậ ụ ế ậ  
đ ng khách quan c a kinh t  th  tr ng trong th i đ i ngày nay; là s  ti p thu có ch n l c thành t uộ ủ ế ị ườ ờ ạ ự ế ọ ọ ự  
văn minh nhân lo i, nh m phát huy vai trò tích c c c a kinh t  th  tr ng trong vi c phát tri n s cạ ằ ự ủ ế ị ườ ệ ể ứ  
s n xu t, xã h i hóa lao đ ng, c i ti n k  thu t - công ngh , nâng cao đ i s ng nhân dân... Đ ngả ấ ộ ộ ả ế ỹ ậ ệ ờ ố ồ  
th i, h n ch  nh ng m t tiêu c c c a kinh t  th  tr ng gây ra.ờ ạ ế ữ ặ ự ủ ế ị ườ

Nói kinh t  th  tr ng đ nh h ng XHCN có nghĩa là n n kinh t  n c ta không ph i là n n kinhế ị ườ ị ướ ề ế ướ ả ề  
t  bao c p, qu n lý theo ki u t p trung quan liêu; cũng không ph i là kinh t  th  tr ng t  do theoế ấ ả ể ậ ả ế ị ườ ự  
ki u t  b n ch  nghĩa; và cũng ch a hoàn toàn là kinh t  th  tr ng XHCN. B i vì Vi t Nam đangể ư ả ủ ư ế ị ườ ở ệ  
trong th i kỳ quá đ  lên CNXH, v a có, v a ch a có đ y đ  các y u t  c a CNXH, còn có s  đanờ ộ ừ ừ ư ầ ủ ế ố ủ ự  
xen và đ u tranh gi a cái cũ và cái m i. C n hi u rõ n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng XHCN v aấ ữ ớ ầ ể ề ế ị ườ ị ướ ừ  
mang tính ch t chung c a n n kinh t  th  tr ng, v a có tính ch t đ c thù vì nó ho t đ ng trongấ ủ ề ế ị ườ ừ ấ ặ ạ ộ  
khuôn kh  c a nh ng nguyên t c và b n ch t c a CNXH.ổ ủ ữ ắ ả ấ ủ

Câu 24
H  th ng chính tr  n c taệ ố ị ướ

B  ph n c u thành h  th ng chính tr  c a nc ta g m:ộ ậ ấ ệ ố ị ủ ồ
Đ ng c ng s n vi t nam , nhà n  xã h i ch  nghĩa vi t nam , m t tr n t  qu c vi t nam  vàả ộ ả ệ ướ ộ ủ ệ ặ ậ ổ ố ệ  

các t  ch c chính tr  xã h iổ ứ ị ộ
Đ c đi m h  th ng chính tr  c a nc ta:ặ ể ệ ố ị ủ
M t là,ộ  các t  ch c trong h  th ng chính tr   n c ta đ u l y ch  nghĩa Mác-Lênin, t  t ngổ ứ ệ ố ị ở ướ ề ấ ủ ư ưở  

H  Chí Minh làm n n t ng t  t ng và kim ch  nam cho hành đ ng. Các quan đi m và nguyên t cồ ề ả ư ưở ỉ ộ ể ắ  
c a ch  nghĩa Mác-Lênin, t  t ng H  Chí Minh đ u đ c t  ch c trong h  th ng chính tr   n củ ủ ư ưở ồ ề ượ ổ ứ ệ ố ị ở ướ  
ta v n d ng, ghi rõ trong ho t đ ng c a t ng t  ch c.ậ ụ ạ ộ ủ ừ ổ ứ

Hai là, h  th ng chính tr   n c ta đ t d i s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n Vi t Nam. Đ ngệ ố ị ở ướ ặ ướ ự ạ ủ ả ộ ả ệ ả  
là m t t  ch c trong h  th ng chính tr  nh ng có vai trò lãnh đ o các t  ch c trong h  th ng chínhộ ổ ứ ệ ố ị ư ạ ổ ứ ệ ố  
tr . Trong đi u ki n c  th   n c ta, do nh ng ph m ch t c a mình - Đ ng là đ i bi u cho ý chí vàị ề ệ ụ ể ở ướ ữ ẩ ấ ủ ả ạ ể  
l i ích th ng nh t c a các dân t c; do truy n th ng l ch s  mang l i và do nh ng thành t u r t to l nợ ố ấ ủ ộ ề ố ị ử ạ ữ ự ấ ớ  
đ t đ c trong ho t đ ng th c ti n cách m ng Vi t Nam d i s  lãnh đ o c a Đ ng... làm choạ ượ ạ ộ ự ễ ạ ệ ướ ự ạ ủ ả  
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Đ ng ta tr  thành Đ ng chính tr  duy nh t có kh  năng t p h p qu n chúng lao đ ng đông đ o đả ở ả ị ấ ả ậ ợ ầ ộ ả ể  
th c hi n lý t ng c a Đ ng, nhân dân t  nguy n đi theo Đ ng, th a nh n vai trò lãnh đ o c aự ệ ưở ủ ả ự ệ ả ừ ậ ạ ủ  
Đ ng trong th c t . Đây là đ c tr ng c  b n c a h  th ng chính tr   n c ta.ả ự ế ặ ư ơ ả ủ ệ ố ị ở ướ

Ba là, h  th ng chính tr   n c ta đ c t  ch c và ho t đ ng theo nguyên t c t p trung dânệ ố ị ở ướ ượ ổ ứ ạ ộ ắ ậ  
ch . Nguyên t c này đ c t t c  các t  ch c trong h  th ng chính tr   n c ta th c hi n.ủ ắ ượ ấ ả ổ ứ ệ ố ị ở ướ ự ệ

Vi c quán tri t và th c hi n nguyên t c t p trung dân ch  là nhân t  c  b n đ m b o cho hệ ệ ự ệ ắ ậ ủ ố ơ ả ả ả ệ 
th ng chính tr  có đ c s  th ng nh t v  t  ch c và hành đ ng nh m phát huy s c m nh đ ng bố ị ượ ự ố ấ ề ổ ứ ộ ằ ứ ạ ồ ộ 
c a toàn h  th ng cũng nh  c a m i t  ch c trong h  th ng chính tr .ủ ệ ố ư ủ ỗ ổ ứ ệ ố ị

B n là,ố  h  th ng chính tr  b o đ m s  th ng nh t gi a b n ch t giai c p công nhân và tính nhânệ ố ị ả ả ự ố ấ ữ ả ấ ấ  
dân, tính dân t c r ng rãi.ộ ộ

Đây là đ c đi m khác bi t căn b n c a h  th ng chính tr   n c ta v i h  th ng chính tr  c aặ ể ệ ả ủ ệ ố ị ở ướ ớ ệ ố ị ủ  
các n c t  b n ch  nghĩa, th  hi n tính u vi t c a ch  đ  xã h i ch  nghĩa, s  th ng nh t l i íchướ ư ả ủ ể ệ ư ệ ủ ế ộ ộ ủ ự ố ấ ợ  
gi a giai c p công nhân, nhân dân lao đ ng cũng nh  c  dân t c, vì m c tiêu dân giàu, n c m nh,ữ ấ ộ ư ả ộ ụ ướ ạ  
xã h i công b ng, dân ch , văn minh.ộ ằ ủ

Vì sao ph i đ i m i:ả ổ ớ
Trong nh ng năm qua, h  th ng chính tr   n c ta đã có nh ng đ i m i đáng k : Đ ng đã đ cữ ệ ố ị ở ướ ữ ổ ớ ể ả ượ  

c ng c  c  v  chính tr , t  t ng, t  ch c; vai trò lãnh đ o c a Đ ng trong xã h i ngày càng tăng;ủ ố ả ề ị ư ưở ổ ứ ạ ủ ả ộ  
Nhà n c ti p t c đ c xây d ng và hoàn thi n theo h ng Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa,ướ ế ụ ượ ự ệ ướ ướ ề ộ ủ  
c a dân, do dân và vì dân; M t tr n T  qu c, các đoàn th  chính tr -xã h i t ng b c đ i m i n iủ ặ ậ ổ ố ể ị ộ ừ ướ ổ ớ ộ  
dung và ph ng th c ho t đ ng, đem l i hi u qu  thi t th c; quy n làm ch  c a nhân dân trên cácươ ứ ạ ộ ạ ệ ả ế ự ề ủ ủ  
lĩnh v c kinh t , xã h i, chính tr , văn hoá, t  t ng đ c phát huy... Bên c nh đó, h  th ng chính trự ế ộ ị ư ưở ượ ạ ệ ố ị  

 n c ta còn b c l  nhi u nh c đi m: Năng l c và hi u qu  lãnh đ o c a Đ ng, hi u qu  qu nở ướ ộ ộ ề ượ ể ự ệ ả ạ ủ ả ệ ả ả  
lý, đi u hành c a Nhà n c, hi u qu  ho t đ ng c a các đoàn th  chính tr -xã h i ch a nâng lên k pề ủ ướ ệ ả ạ ộ ủ ể ị ộ ư ị  
v i đòi h i c a tình hình nhi m v  m i. B  máy Đ ng, Nhà n c, đoàn th  ch m đ c s p x p l iớ ỏ ủ ệ ụ ớ ộ ả ướ ể ậ ượ ắ ế ạ  
cho tinh gi n và nâng cao ch t l ng, còn nhi u bi u hi n quan liêu, vi ph m quy n dân ch  c aả ấ ượ ề ể ệ ạ ề ủ ủ  
nhân dân. Công tác tuy n ch n, b i d ng, thay th , tr  hoá, chu n b  cán b  k  c n còn lúng túng,ể ọ ồ ưỡ ế ẻ ẩ ị ộ ế ậ  
ch m tr . Năng l c và ph m ch t c a đ i ngũ cán b  c a h  th ng chính tr  ch a t ng x ng v iậ ễ ự ẩ ấ ủ ộ ộ ủ ệ ố ị ư ươ ứ ớ  
yêu c u c a nhi m v . M t b  ph n cán b , đ ng viên phai nh t lý t ng cách m ng, tha hoá vầ ủ ệ ụ ộ ộ ậ ộ ả ạ ưở ạ ề 
ph m ch t đ o đ c, s c chi n đ u c a m t s  t  ch c c  s  Đ ng ch a cao.ẩ ấ ạ ứ ứ ế ấ ủ ộ ố ổ ứ ơ ở ả ư

H  th ng chính tr   c  s  hi n nay còn nhi u m t y u kém, b t c p trong công tác lãnh đ o,ệ ố ị ở ơ ở ệ ề ặ ế ấ ậ ạ  
qu n lý, t  ch c th c hi n và v n đ ng qu n chúng. Tình tr ng tham nhũng, quan liêu, m t đoàn k tả ổ ứ ự ệ ậ ộ ầ ạ ấ ế  
n i b , v a vi ph m quy n làm ch  c a dân, v a không gi  đúng k  c ng, phép n c x y ra ộ ộ ừ ạ ề ủ ủ ừ ữ ỷ ươ ướ ả ở 
nhi u n i, có nh ng n i nghiêm tr ng. Ch c năng, nhi m v  c a các b  ph n trong h  th ng chínhề ơ ữ ơ ọ ứ ệ ụ ủ ộ ậ ệ ố  
tr  ch a đ c xác đ nh rành m ch, tránh nhi m không rõ; n i dung và ph ng th c ho t đ ng ch mị ư ượ ị ạ ệ ộ ươ ứ ạ ộ ậ  
đ i m i, còn nhi u bi u hi n c a c  ch  t p trung quan liêu, bao c p. Đ i ngũ cán b  c  s  ít đ cổ ớ ề ể ệ ủ ơ ế ậ ấ ộ ộ ơ ở ượ  
đào t o, b i d ng; chính sách đ i v i cán b  c  s  còn ch p vá.ạ ồ ưỡ ố ớ ộ ơ ở ắ

Đ  ti p t c đ i m i và nâng cao ch t l ng h  th ng chính tr   c  s , t  nay đ n năm 2005,ể ế ụ ổ ớ ấ ượ ệ ố ị ở ơ ở ừ ế  
c n t p trung gi i quy t m y v n đ  c  b n và b c xúc sau đây:ầ ậ ả ế ấ ấ ề ơ ả ứ

M t là, ộ xác đ nh rõ ch c năng, nhi m v  c a t ng t  ch c trong h  th ng chính tr , đ ng th iị ứ ệ ụ ủ ừ ổ ứ ệ ố ị ồ ờ  
xây d ng m i quan h  đoàn k t, ph i h p gi a các t  ch c d i s  lãnh đ o c a Đ ng b , chi bự ố ệ ế ố ợ ữ ổ ứ ướ ự ạ ủ ả ộ ộ 
c  s ; đ i m i n i dung và ph ng th c ho t đ ng h ng vào ph c v  dân, sát v i dân, đ c dânơ ở ổ ớ ộ ươ ứ ạ ộ ướ ụ ụ ớ ượ  
tin c y.ậ

Hai là, th c hành dân ch  th c s  trong n i b  các t  ch c c a h  th ng chính tr   c  s  theoự ủ ự ự ộ ộ ổ ứ ủ ệ ố ị ở ơ ở  
nguyên t c t p trung dân ch  và phát huy quy n làm ch  c a nhân dân trên c  s  th c hi n quy nắ ậ ủ ề ủ ủ ơ ở ự ệ ề  
dân ch  tr c ti p, phát huy quy n làm ch  đ i di n, quy đ nh c  th  vi c th c hi n quy n c a dânủ ự ế ề ủ ạ ệ ị ụ ể ệ ự ệ ề ủ  
giám sát t  ch c và cán b   c  s  và k p th i thay th  ng i không đ  tín nhi m. Phát huy dân chổ ứ ộ ở ơ ở ị ờ ế ườ ủ ệ ủ 
ph i đi li n v i c ng c  và nâng cao k  lu t, k  c ng theo pháp lu t.ả ề ớ ủ ố ỷ ậ ỷ ươ ậ

Ba là,  xây d ng đ i ngũ cán b   c  s  có năng l c t  ch c và v n đ ng nhân dân th c hi nự ộ ộ ở ơ ở ự ổ ứ ậ ộ ự ệ  
đ ng l i c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà n c, công tâm, th o vi c, t n tu  v i dân, bi t phát huyườ ố ủ ả ậ ủ ướ ạ ệ ậ ỵ ớ ế  
s c dân, không tham nhũng, không c hi p dân; tr  hoá đ i ngũ, chăm lo công tác đào t o, b iứ ứ ế ẻ ộ ạ ồ  
d ng, gi i quy t h p lý và đ ng b  chính sách đ i v i cán b  c  s .ưỡ ả ế ợ ồ ộ ố ớ ộ ơ ở
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Tr c yêu c u m i ngày càng cao c a s  nghi p cách m ng, s  nghi p công nghi p hoá, hi nướ ầ ớ ủ ự ệ ạ ự ệ ệ ệ  
đ i hoá đ t n c, cùng v i đ i m i n n kinh t , t ng b c đ i m i ki n toàn h  th ng chính tr  làạ ấ ướ ớ ổ ớ ề ế ừ ướ ổ ớ ệ ệ ố ị  
đòi h i khách quan, yêu c u c p bách.ỏ ầ ấ

Vi c đ i m i h  th ng chính tr  ph i h ng vào vi c th c hi n m c tiêu ch  y u là nh m th cệ ổ ớ ệ ố ị ả ướ ệ ự ệ ụ ủ ế ằ ự  
hi n t t dân ch  xã h i ch  nghĩa, phát huy quy n làm ch  c a nhân dân.ệ ố ủ ộ ủ ề ủ ủ

1. Đ i m i t  ch c và ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng.ổ ớ ổ ứ ươ ứ ạ ủ ả
Đ  th c hi n vai trò lãnh đ o c a Đ ng trong tình hình m i, c n t p trung làm t t nh ng v n để ự ệ ạ ủ ả ớ ầ ậ ố ữ ấ ề 

sau:
M t là,ộ  nâng cao nh n th c và th c hi n đúng vai trò h t nhân chính tr  và trình đ  lãnh đ o c aậ ứ ự ệ ạ ị ộ ạ ủ  

t  ch c Đ ng  các c p đ  phát huy tính ch  đ ng, sáng t o và tinh th n trách nhi m c a các tổ ứ ả ở ấ ể ủ ộ ạ ầ ệ ủ ổ  
ch c trong h  th ng chính tr  trong vi c th c hi n đ ng l i c a Đ ng.ứ ệ ố ị ệ ự ệ ườ ố ủ ả

Hai là, đ i m i ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng c n nâng cao nh n th c và có quan ni m đúngổ ớ ươ ứ ạ ủ ả ầ ậ ứ ệ  
đ n v  s  lãnh đ o toàn di n c a Đ ng. Tr c h t là vi c đ i m i, vi c ra Ngh  quy t và ch  đ oắ ề ự ạ ệ ủ ả ướ ế ệ ổ ớ ệ ị ế ỉ ạ  
th c hi n các Ngh  quy t c a Đ ng. Phát huy dân ch  trong sinh ho t Đ ng, gi  v ng đoàn k tự ệ ị ế ủ ả ủ ạ ả ữ ữ ế  
th ng nh t trong Đ ng. Tăng c ng công tác ki m tra, th c hi n nghiêm túc nguyên t c t p trungố ấ ả ườ ể ự ệ ắ ậ  
dân ch  và quy ch  làm vi c; tăng c ng công tác giáo d c rèn luy n nâng cao ph m ch t đ o đ củ ế ệ ườ ụ ệ ẩ ấ ạ ứ  
cách m ng c a cán b , đ ng viên c a Đ ng...ạ ủ ộ ả ủ ả

2. Đ i m i và nâng cao hi u qu  qu n lý c a Nhà n c.ổ ớ ệ ả ả ủ ướ
Đ  Nhà n c làm nhi m v  qu n lý và lãnh đ o xã h i, c n làm t t m t s  v n đ  sau:ể ướ ệ ụ ả ạ ộ ầ ố ộ ố ấ ề
- Phát huy m nh m  vai trò c a h  th ng chính quy n Nhà n c trong vi c m  r ng và th cạ ẽ ủ ệ ố ề ướ ệ ở ộ ự  

hi n dân ch , hoàn thi n c  ch  dân ch , th c hi n t t quy ch  dân ch   c  s , c  th  hoá ph ngệ ủ ệ ơ ế ủ ự ệ ố ế ủ ở ơ ở ụ ể ươ  
châm dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki m tra.ế ể

- Chăm lo xây d ng, ki n toàn b  máy c a Nhà n c t  Trung ng đ n c  s , có c  c u g nự ệ ộ ủ ướ ừ ươ ế ơ ở ơ ấ ọ  
nh , ho t đ ng có hi u qu , đ i ngũ cán b  có ph m ch t và năng l c v i tinh th n trách nhi m cao.ẹ ạ ộ ệ ả ộ ộ ẩ ấ ự ớ ầ ệ  
Ho t đ ng c a c  quan Nhà n c ph i đ t nhi m v  ph c v  nhân dân lên trên h t, gi i quy t đúngạ ộ ủ ơ ướ ả ặ ệ ụ ụ ụ ế ả ế  
đ n và nhanh chóng các công vi c có liên quan tr c ti p đ n đ i s ng c a nhân dân. Giáo d c cánắ ệ ự ế ế ờ ố ủ ụ  
b , công ch c Nhà n c xây d ng và th c hành phong cách "Tr ng dân, g n dân, hi u dân, h c dânộ ứ ướ ự ự ọ ầ ể ọ  
và có trách nhi m v i dân", "Nghe dân nói, nói dân hi u, làm dân tin"...ệ ớ ể

- Xây d ng c  ch  và bi n pháp đ  ki m tra, ki m soát, ngăn ng a và tr ng tr  t  quan liêu, thamự ơ ế ệ ể ể ể ừ ừ ị ệ  
nhũng, l ng quy n, xâm ph m quy n làm ch  c a nhân dân; ngăn ch n và kh c ph c tình tr ng dânộ ề ạ ề ủ ủ ặ ắ ụ ạ  
ch  hình th c, dân ch  c c đoan, đ ng th i nghiêm tr  nh ng ho t đ ng phá ho i gây r i...ủ ứ ủ ự ồ ờ ị ữ ạ ộ ạ ố

- Th c hi n nghiêm túc nguyên t c t p trung dân ch  trong t  ch c và trong sinh ho t c a bự ệ ắ ậ ủ ổ ứ ạ ủ ộ 
máy Nhà n c.ướ

3. Đ i m i và ki n toàn các đoàn th  chính tr -xã h i.ổ ớ ệ ể ị ộ
Nh ng năm qua các t  ch c chính tr -xã h i, các đoàn th  qu n chúng nhân dân đã phát huy vaiữ ổ ứ ị ộ ể ầ  

trò c a mình trong công cu c xây d ng và b o v  T  qu c. Đáp ng yêu c u c a th i kỳ phát tri nủ ộ ự ả ệ ổ ố ứ ầ ủ ờ ể  
m i, các t  ch c chính tr  - xã h i c n đ c đ i m i toàn di n theo h ng sau đây:ớ ổ ứ ị ộ ầ ượ ổ ớ ệ ướ

- Nâng cao h n n a nh n th c c a toàn xã h i v  v  trí, vai trò c a M t tr n T  qu c Vi t Namơ ữ ậ ứ ủ ộ ề ị ủ ặ ậ ổ ố ệ  
các c p và các đoàn th  qu n chúng. Đ y m nh và nâng cao ch t l ng ho t đ ng c a các đoàn thấ ể ầ ẩ ạ ấ ượ ạ ộ ủ ể  
nhân dân, các t  ch c xã h i ngh  nghi p... các t  ch c qu n chúng.ổ ứ ộ ề ệ ổ ứ ầ

- Đ i m i n i dung và ph ng th c ho t đ ng c a M t tr n T  qu c Vi t Nam và các t  ch cổ ớ ộ ươ ứ ạ ộ ủ ặ ậ ổ ố ệ ổ ứ  
chính tr  - xã h i theo h ng m  r ng và đa d ng hoá các hình th c t p h p qu n chúng nhân dân,ị ộ ướ ở ộ ạ ứ ậ ợ ầ  
đáp ng yêu c u và chăm lo l i ích thi t th c, chính đáng và h p pháp c a nhân dân.ứ ầ ợ ế ự ợ ủ

- M t tr n T  qu c Vi t Nam, các đoàn th  nhân dân t p trung h ng m nh v  c  s . Lãnh đ oặ ậ ổ ố ệ ể ậ ướ ạ ề ơ ở ạ  
th c hi n t t quy ch  dân ch , đ m b o quy n làm ch  c a nhân dân, ngăn ch n và ch ng m i hànhự ệ ố ế ủ ả ả ề ủ ủ ặ ố ọ  
đ ng vi ph m quy n làm ch  c a nhân dân. Tăng c ng công tác giáo d c chính tr  t  t ng, đ iộ ạ ề ủ ủ ườ ụ ị ư ưở ổ  
m i hình th c tuyên truy n, v n đ ng nhân dân; g n ho t đ ng c a các t  ch c đoàn th  qu n chúngớ ứ ề ậ ộ ắ ạ ộ ủ ổ ứ ể ầ  
trong vi c th c hi n các nhi m v  phát tri n kinh t -xã h i, an ninh, qu c phòng... v i vi c nâng caoệ ự ệ ệ ụ ể ế ộ ố ớ ệ  
đ i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân.ờ ố ậ ấ ầ ủ
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Câu 26: N i dung đ ng l i tr c đ i m iộ ườ ố ướ ổ ớ
• Tr c đ i m i:ướ ổ ớ

H n ch  và nguyên nhânạ ế
- T  cu i nh ng năm 70 n c ta b  bao vây, c m v n v  kinh t , b  cô l p v  chính tr , v a ph iừ ố ữ ướ ị ấ ậ ề ế ị ậ ề ị ừ ả  

đ ng đ u v i “m t ki u chi n tranh phá ho i nhi u m t” c a các th  l c thù đ ch.ươ ầ ớ ộ ể ế ạ ề ặ ủ ế ự ị
Nguyên nhân:
- Do ch a n m b t đ c xu th  qu c t  chuy n t  đ i đ u sang hoà hoãn và ch y đua kinh t .ư ắ ắ ượ ế ố ế ể ừ ố ầ ạ ế
- B nh ch  quan, duy ý chí, l i suy nghĩ và hành đ ng gi n đ n, nóng v i, ch y theo nguy nệ ủ ố ộ ả ơ ộ ạ ệ  

v ng ch  quan.ọ ủ
* Th i kỳ đ i m iờ ổ ớ
- T  t ng, quan đi m ch  đ oư ưở ể ỉ ạ
+ N m v ng hai m t h p tác và đ u tranh trong quan h  qu c t ; c  g ng thúc đ y h p tác,ắ ữ ặ ợ ấ ệ ố ế ố ắ ẩ ợ  

nh ng v n ph i đ u tranh d i hình th c và m c đ  thích h p v i t ng đ i tác; đ u tranh đ  h pư ẫ ả ấ ướ ứ ứ ộ ợ ớ ừ ố ấ ể ợ  
tác; tránh c c di n đ i đ u, tránh b  đ y vào th  cô l p.ụ ệ ố ầ ị ẩ ế ậ

+ M  r ng quan h  v i m i qu c gia và vùnglãnh th  trên th  gi i, không phân bi t ch  đở ộ ệ ớ ọ ố ổ ế ớ ệ ế ộ 
chính tr , xã h i...ị ộ

Thành t uự
- Phá th  b  bao vây, c m v n c a các th  l c thù đ ch, t o d ng môi tr ng qu c t  thu n l iế ị ấ ậ ủ ế ự ị ạ ự ườ ố ế ậ ợ  

cho s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c.ự ệ ự ả ệ ổ ố
- Gi i quy t hoà bình các v n đ  biên gi i, lãnh th , bi n đ o v i các n c liên quan.ả ế ấ ề ớ ổ ể ả ớ ướ

Câu 27
N i dung đ ng l i đ i ngo i th i kỳ đ i m i: SGK -241ộ ườ ố ố ạ ờ ổ ớ

Ch ng minh:ứ
Thành t u kinh t  c a Vi t Nam nh ng năm qua đã ch ng t  đ ng l i đ i m i c a Đ ng ta làự ế ủ ệ ữ ứ ỏ ườ ố ổ ớ ủ ả  

đúng đ n và khách quan ắ
 (ĐCSVN) – K  t  Đ i h i Đ ng VI (1986), v i đ ng l i đ i m i đ t n c, đ c bi t là nh ngể ừ ạ ộ ả ớ ườ ố ổ ớ ấ ướ ặ ệ ữ  

đ i m i trong kinh t , h n 23 năm qua (1986-2010), nh ng thành t u đ t đ c trong lĩnh v c kinh tổ ớ ế ơ ữ ự ạ ượ ự ế  
đã kh ng đ nh đ ng l i đ i m i kinh t  c a Đ ng đ  ra trong t ng th i kỳ là hoàn toàn đúng đ n,ẳ ị ườ ố ổ ớ ế ủ ả ề ừ ờ ắ  
phù h p quy lu t khách quan và đáp ng đ c lòng mong mu n c a nhân dân ta, đem l i k t quợ ậ ứ ượ ố ủ ạ ế ả 
đáng khích l  và t o kh  năng cho n n kinh t  phát tri n t t h n trong nh ng năm t i.ệ ạ ả ề ế ể ố ơ ữ ớ

Đ ng l i đ i m i kinh t  c a Đ ng t o ra s c m nh phát tri n đ t n cườ ố ổ ớ ế ủ ả ạ ứ ạ ể ấ ướ
Ch  tr ng xây d ng trong c  n c m t n n kinh t  XHCN theo mô hình “k  ho ch hóa t pủ ươ ự ả ướ ộ ề ế ế ạ ậ  

trung cao” ch  y u v i hai hình th c s  h u nhà n c và t p th ; t  ch c s n xu t kinh doanh theoủ ế ớ ứ ở ữ ướ ậ ể ổ ứ ả ấ  
các lo i hình xí nghi p qu c doanh và xí nghi p h p tác xã, th c hi n phân ph i theo c  ch  qu n lýạ ệ ố ệ ợ ự ệ ố ơ ế ả  
hành chính bao c p t  Đ i h i IV (1976) đ a vào th c hi n không lâu đã b c l  s  không phù h pấ ừ ạ ộ ư ự ệ ộ ộ ự ợ  
v i tình hình m i v  yêu c u phát tri n c a n n kinh t  n c ta. N n kinh t  đi d n vào ngõ c t,ớ ớ ề ầ ể ủ ề ế ướ ề ế ầ ụ  
không phát tri n đ c, th m chí có m t t t lùi so v i tr c, gây ra tình tr ng kh ng ho ng kinh tể ượ ậ ặ ụ ớ ướ ạ ủ ả ế 
trong nhi u năm không kh c ph c đ c. ề ắ ụ ượ

Nh n đ nh t ng quát v  th c tr ng kinh t  n c ta, trong nh ng năm cu i th p k  70, Nghậ ị ổ ề ự ạ ế ướ ữ ố ậ ỷ ị 
quy t Trung ng 6 (khóa IV) tháng 8/1979 đã ch  ra: Vi t Nam đang đ ng tr c nhi u khó khăn vế ươ ỉ ệ ứ ướ ề ề  
kinh t  và đ i s ng; s n xu t phát tri n ch m (t c đ  tăng t ng s n ph m xã h i và thu nh p qu cế ờ ố ả ấ ể ậ ố ộ ổ ả ẩ ộ ậ ố  
dân d i 1%/năm); năng su t lao đ ng quá th p; đ i s ng nhân dân thi u th n, nhi u hi n t ngướ ấ ộ ấ ờ ố ế ố ề ệ ượ  
trong xã h i có tính tiêu c c nghiêm tr ng. ộ ự ọ

Đ  kh c ph c tình tr ng đó, Ngh  quy t Trung ng 6 (khóa IV) đã ch  ra ph i nghiên c u để ắ ụ ạ ị ế ươ ỉ ả ứ ể  
c i ti n m t b c c  b n các chính sách kinh t , tr c h t là chính sách l u thông phân ph i, kh cả ế ộ ướ ơ ả ế ướ ế ư ố ắ  
ph c tình tr ng không ăn kh p gi a chính sách đ  ra và tình hình th c t  c a s n xu t và đ i s ng xãụ ạ ớ ữ ề ự ế ủ ả ấ ờ ố  
h i. Ch ng t  t ng ch  quan, b o th , không dám nhìn th ng vào nh ng thi u sót trong chính sách,ộ ố ư ưở ủ ả ủ ẳ ữ ế  
đ ng th i ph i nghiêm túc nghiên c u các m t khi xác đ nh chính sách m i đ  tránh m c ph i saiồ ờ ả ứ ặ ị ớ ể ắ ả  
l m. Ngh  quy t Trung ng 6 (khóa IV) không ch  xác đ nh th c tr ng b  t c c a n n kinh t  n cầ ị ế ươ ỉ ị ự ạ ế ắ ủ ề ế ướ  
ta lúc đó mà còn ch  ra đ nh h ng t  duy m i cho n n kinh t  n c ta nh m làm cho s n xu t “bungỉ ị ướ ư ớ ề ế ướ ằ ả ấ  
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ra”. Đ i h i Đ ng toàn qu c l n th  V (tháng 3/1982) đã quy t đ nh m t s  v n đ  r t c  b n vạ ộ ả ố ầ ứ ế ị ộ ố ấ ề ấ ơ ả ề  
đ i m i lãnh đ o kinh t . Kinh t  qu c doanh là ch  đ o, kinh t  qu c doanh cùng v i kinh t  t pổ ớ ạ ế ế ố ủ ạ ế ố ớ ế ậ  
th  d n d n tr  thành n n t ng c a n n kinh t  qu c dân. H i ngh  đ i bi u toàn qu c gi a nhi mể ầ ầ ở ề ả ủ ề ế ố ộ ị ạ ể ố ữ ệ  
kỳ (khóa VII) (tháng 1/1994) đ  ra ch  tr ng v  công nghi p hóa, hi n đ i hóa (CNH, HĐH) đ tề ủ ươ ề ệ ệ ạ ấ  
n c trong th i kỳ m i và kh ng đ nh “phát tri n kinh t  là nhi m v  trung tâm, xây d ng Đ ng làướ ờ ớ ẳ ị ể ế ệ ụ ự ả  
nhi m v  then ch t”. ệ ụ ố

Sau Đ i h i VIIl, nh ng đ ng l c m i đã thúc đ y kinh t  tăng tr ng v i m c đ  cao và b nạ ộ ữ ộ ự ớ ẩ ế ưở ớ ứ ộ ề  
v ng  th i kỳ 1991-1995. T ng s n ph m trong n c tăng bình quân 7,9%/năm, t o đi u ki n choữ ở ờ ổ ả ẩ ướ ạ ề ệ  
đ t n c ra kh i tình tr ng kh ng ho ng kinh t  - xã h i và chuy n sang giai đo n phát tri n m i. ấ ướ ỏ ạ ủ ả ế ộ ể ạ ể ớ

Đ i h i Đ ng toàn qu c l n th  VIII (tháng 6/1996) kh ng đ nh n c ta đã ra kh i kh ng ho ngạ ộ ả ố ầ ứ ẳ ị ướ ỏ ủ ả  
kinh t  - xã h i và ch  rõ m c tiêu đ y m nh CNH, HĐH đ t n c và ph n đ u đ a n c ta c  b nế ộ ỉ ụ ẩ ạ ấ ướ ấ ấ ư ướ ơ ả  
tr  thành m t n c công nghi p vào năm 2020. Đ i h i VIII cũng làm rõ h n đ nh h ng XHCNở ộ ướ ệ ạ ộ ơ ị ướ  
trong vi c xây d ng n n kinh t  hàng hóa nhi u thành ph n. T  năm 1997 - 1999 thiên tai d n d pệ ự ề ế ề ầ ừ ồ ậ  
di n ra gây thi t h i l n đ i v i nhi u vùng c a đ t n c, c ng vào đó cu c kh ng ho ng tài chínhễ ệ ạ ớ ố ớ ề ủ ấ ướ ộ ộ ủ ả  
ti n t  khu v c Đông Nam Á và m t s  n c trên th  gi i đã tác đ ng m nh làm cho n n kinh tề ệ ự ộ ố ướ ế ớ ộ ạ ề ế 
n c ta đ ng tr c nh ng khó khăn m i. H i ngh  Trung ng 8 khóa VIII (tháng 12/1999) đã đánhướ ứ ướ ữ ớ ộ ị ươ  
giá đúng tình hình, xác đ nh nh ng ch  tr ng và gi i pháp m i nh m n đ nh chính tr  và ti p t cị ữ ủ ươ ả ớ ằ ổ ị ị ế ụ  
phát tri n kinh t  xã h i. ể ế ộ

Đ i h i Đ ng toàn qu c l n th  IX (tháng 4/2001) đ nh ra chi n l c phát tri n đ t n c trongạ ộ ả ố ầ ứ ị ế ượ ể ấ ướ  
hai th p niên đ u c a th  k  XXI, v i ph ng h ng t ng quát là “phát huy s c m nh toàn dân t c,ậ ầ ủ ế ỷ ớ ươ ướ ổ ứ ạ ộ  
ti p t c đ i m i, đ y m nh CNH, HĐH, xây d ng và b o v  T  qu c Vi t Nam XHCN” kh ng đ nhế ụ ổ ớ ẩ ạ ự ả ệ ổ ố ệ ẳ ị  
m c tiêu chung c a cách m ng n c ta trong giai đo n hi n nay là “Đ c l p dân t c g n li n v iụ ủ ạ ướ ạ ệ ộ ậ ộ ắ ề ớ  
CHXN, dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch  văn minh”; đ ng th i cũng kh ng đ nh phátướ ạ ộ ằ ủ ồ ờ ẳ ị  
tri n n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng XHCN là mô hình kinh t  t ng quát c a c  th i kỳ quá đ ;ể ề ế ị ườ ị ướ ế ổ ủ ả ờ ộ  
ch  rõ n i dung ch  y u c a đ u tranh giai c p  n c ta hi n nay là đ u tranh b o v  đ c l p dânỉ ộ ủ ế ủ ấ ấ ở ướ ệ ấ ả ệ ộ ậ  
t c, ch ng nghèo nàn, l c h u, kh c ph c tình tr ng n c nghèo, ch m phát tri n; th c hi n th ngộ ố ạ ậ ắ ụ ạ ướ ậ ể ự ệ ắ  
l i s  nghi p CNH, HĐH theo đ nh h ng XHCN làm cho n c ta tr  thành m t n c XHCN ph nợ ự ệ ị ướ ướ ở ộ ướ ồ  
vinh. H i ngh  Trung ng 5 khóa IX ra Ngh  quy t: Ti p t c đ i m i, phát tri n và nâng cao hi uộ ị ươ ị ế ế ụ ổ ớ ể ệ  
qu  kinh t  t p th ; ti p t c đ i m i c  ch , chính sách, khuy n khích và t o đi u ki n phát tri nả ế ậ ể ế ụ ổ ớ ơ ế ế ạ ề ệ ể  
kinh t  t  nhân, đ y m nh CNH, HĐH nông nghi p, nông thôn th i kỳ 2001 - 2010; kh ng đ nh kinhế ư ẩ ạ ệ ờ ẳ ị  
t  t p th  v i nhi u hình th c đa d ng, mà nòng c t là H p tác xã, d a trên s  h u c a các thànhế ậ ể ớ ề ứ ạ ố ợ ự ở ữ ủ  
viên và s  h u t p th  liên k t r ng rãi ng i lao đ ng, các h  s n xu t kinh doanh, các doanhở ữ ậ ể ế ộ ườ ộ ộ ả ấ  
nghi p không gi i h n quy mô, lĩnh v c, đ a bàn; phân ph i theo lao đ ng, v n và m c đ  tham giaệ ớ ạ ự ị ố ộ ố ứ ộ  
d ch v . Phát tri n kinh t  t  nhân là chi n l c lâu dài trong phát tri n n n kinh t  th  tr ng đ nhị ụ ể ế ư ế ượ ể ề ế ị ườ ị  
h ng XHCN; kinh t  t  nhân đ c phát tri n r ng rãi trong nh ng ngành ngh  s n xu t kinh doanhướ ế ư ượ ể ộ ữ ề ả ấ  
mà pháp lu t không c m, không h n ch  v  quy mô; nh ng đ ng viên đang làm ch  các doanhậ ấ ạ ế ề ữ ả ủ  
nghi p t  nhân ch p hành t t Đi u l  Đ ng và pháp lu t, chính sách c a Nhà n c thì v n là đ ngệ ư ấ ố ề ệ ả ậ ủ ướ ẫ ả  
viên c a Đ ng; Đ i h i IX cũng nh n m nh vi c phát tri n n n kinh t  n c ta  nh ng th p niênủ ả ạ ộ ấ ạ ệ ể ề ế ướ ở ữ ậ  
đ u th  k  XXI, ph i t o ra b c ti n rõ r t v  ch t l ng, hi u qu  và s c c nh tranh c a n nầ ế ỷ ả ạ ướ ế ệ ề ấ ượ ệ ả ứ ạ ủ ề  
kinh t , xây d ng đ ng b  th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng XHCN, ch  đ ng và kh n tr ngế ự ồ ộ ể ế ế ị ườ ị ướ ủ ộ ẩ ươ  
h n trong h i nh p kinh t  qu c t . Nh ng ch  tr ng chính sách kinh t  m i c a Đ i h i IX và cácơ ộ ậ ế ố ế ữ ủ ươ ế ớ ủ ạ ộ  
Ngh  quy t Trung ng (khóa IX) đ  ra đã nhanh chóng đi vào cu c s ng và phát huy tác d ng tíchị ế ươ ề ộ ố ụ  
c c t o nhi u c  h i cho n n kinh t  v t qua th i kỳ suy gi m, đ t t c đ  tăng tr ng khá cao,ự ạ ề ơ ộ ề ế ượ ờ ả ạ ố ộ ưở  
bình quân trong 5 năm (2001 - 2005) là 7,51% và phát tri n t ng đ i toàn di n; l ng th c xu tể ươ ố ệ ươ ự ấ  
kh u hàng năm t  4 đ n 5 tri u t n g o. Đ i s ng nhân dân ti p t c đ c c i thi n, đ c bi t làẩ ừ ế ệ ấ ạ ờ ố ế ụ ượ ả ệ ặ ệ  
thành t u v  xóa đói gi m nghèo, chúng ta đã đ t chu n qu c t  vào năm 2003. ự ề ả ạ ẩ ố ế

Đ i h i Đ ng toàn qu c l n th  X (tháng 4/2006) đã xác đ nh 5 năm (2006 - 2010) có ý nghĩaạ ộ ả ố ầ ứ ị  
quy t đ nh đ i v i vi c hoàn thành chi n l c phát tri n kinh t  - xã h i 10 năm đ u c a th  kế ị ố ớ ệ ế ượ ể ế ộ ầ ủ ế ỷ 
XXI và đ  ra m c tiêu ph ng h ng t ng quát trong lãnh đ o, ch  đ o ti p t c đ i m i n n kinhề ụ ươ ướ ổ ạ ỉ ạ ế ụ ổ ớ ề  
t . Đó là, nâng cao năng l c lãnh đ o và s c chi n đ u c a Đ ng, phát huy s c m nh toàn dân t c,ế ự ạ ứ ế ấ ủ ả ứ ạ ộ  
đ y m nh toàn di n công cu c đ i m i, huy đ ng và s  d ng t t m i ngu n l c cho CNH, HĐH đ tẩ ạ ệ ộ ổ ớ ộ ử ụ ố ọ ồ ự ấ  
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n c... s m đ a n c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n, t o n n t ng đ n năm 2020 n c ta cướ ớ ư ướ ỏ ạ ể ạ ề ả ế ướ ơ 
b n tr  thành m t n c công nghi p theo h ng hi n đ i. T  m c tiêu t ng quát trên trong lĩnh v cả ở ộ ướ ệ ướ ệ ạ ừ ụ ổ ự  
kinh t , Đ i h i X ch  rõ m t s  quan đi m l n v  đ i m i nh : Đ y m nh CNH, HĐH g n v i phátế ạ ộ ỉ ộ ố ể ớ ề ổ ớ ư ẩ ạ ắ ớ  
tri n kinh t  tri th c. Đây là th  hi n b c ti n v  nh n th c c a Đ ng ta, b t k p xu th  phát tri nể ế ứ ể ệ ướ ế ề ậ ứ ủ ả ắ ị ế ể  
m i c a th  gi i. Đ i h i X ch  tr ng phát tri n nhanh h n công nghi p và xây d ng theo h ngớ ủ ế ớ ạ ộ ủ ươ ể ơ ệ ự ướ  
nâng cao ch t l ng, s c c nh tranh và hi n đ i hóa; t o b c phát tri n v t b c c a khu v c d chấ ượ ứ ạ ệ ạ ạ ướ ể ượ ậ ủ ự ị  
v ; t o b c ngo t v  h i nh p kinh t  qu c t  và ho t đ ng kinh t  đ i ngo i. ụ ạ ướ ặ ề ộ ậ ế ố ế ạ ộ ế ố ạ

Đ ng ti p t c lãnh đ o công cu c đ i m i kinh t , đ i m i đ t n c trong giai đo n m iẩ ế ụ ạ ộ ổ ớ ế ổ ớ ấ ướ ạ ớ
Th c ti n nh ng thành công kinh t  Vi t Nam đ t đ c nh  ngày hôm nay đã th  hi n tính đúngự ễ ữ ế ệ ạ ượ ư ể ệ  

đ n, khách quan và phù h p c a ch  tr ng, chính sách. N n kinh t  ti p t c có t c đ  tăng tr ngắ ợ ủ ủ ươ ề ế ế ụ ố ộ ưở  
khá nhanh. Th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa đ c xây d ng b c đ u. H iể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ ượ ự ướ ầ ộ  
nh p kinh t  qu c t  và kinh t  đ i ngo i có b c ti n m i r t quan tr ng. Ti m l c kinh t , c  sậ ế ố ế ế ố ạ ướ ế ớ ấ ọ ề ự ế ơ ở 
v t ch t - k  thu t đ c tăng c ng đáng k ; kh  năng đ c l p t  ch  c a n n kinh t  đ c nângậ ấ ỹ ậ ượ ườ ể ả ộ ậ ự ủ ủ ề ế ượ  
lên. Văn hóa - xã h i có ti n b  trên nhi u m t. Đ i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân đ cộ ế ộ ề ặ ờ ố ậ ấ ầ ủ ượ  
c i thi n; xóa đói, gi m nghèo đ t k t qu  n i b t. Chính tr  - xã h i n đ nh. Đ c l p ch  quy n,ả ệ ả ạ ế ả ổ ậ ị ộ ổ ị ộ ậ ủ ề  
toàn v n lãnh th  và an ninh qu c gia đ c gi  v ng. Th  và l c c a đ t n c v ng m nh thêm, vẹ ổ ố ượ ữ ữ ế ự ủ ấ ướ ữ ạ ị 
th  qu c t  c a đ t n c đ c nâng lên rõ r t.ế ố ế ủ ấ ướ ượ ệ

Trong b i c nh m i, cùng v i s  h i nh p ngày càng sâu r ng vào môi tr ng khu v c và qu cố ả ớ ớ ự ộ ậ ộ ườ ự ố  
t , c n ph i nh n th c đ c r ng: luôn luôn ch  đ ng, sáng t o và d a vào n i l c. Đ  t  đó th yế ầ ả ậ ứ ượ ằ ủ ộ ạ ự ộ ự ể ừ ấ  
r ng: m i ch  tr ng chính sách ti p t c đ i m i kinh t  ph i coi u tiên s  m t là gi i phóng l cằ ọ ủ ươ ế ụ ổ ớ ế ả ư ố ộ ả ự  
l ng s n xu t và m i ngu n l c, m i ti m năng c a xã h i nh m t t c  vì m c tiêu phát tri n. ượ ả ấ ọ ồ ự ọ ề ủ ộ ằ ấ ả ụ ể

Đ i v i n c ta trong giai đo n hi n nay b o đ m cho kinh t  tăng tr ng nhanh, phát tri n b nố ớ ướ ạ ệ ả ả ế ưở ể ề  
v ng là nhi m v  chính tr  tr ng đ i hàng đ u, là nhi m v  trung tâm.ữ ệ ụ ị ọ ạ ầ ệ ụ

Bên c nh đó, ph i l u ý lãnh đ o th c hi n th ng l i hai nhi m v  song song: CNH, HĐH g nạ ả ư ạ ự ệ ắ ợ ệ ụ ắ  
li n v i phát tri n kinh t  tri th c và phát tri n m nh n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng XHCN. C nề ớ ể ế ứ ể ạ ề ế ị ườ ị ướ ầ  
ph i nh n th c sâu s c r ng thành công c a s  nghi p CNH, HĐH đ t n c tr c m t, cũng nhả ậ ứ ắ ằ ủ ự ệ ấ ướ ướ ắ ư 
lâu dài không th  tách r i s  phát tri n ngày càng hi n đ i c a n n kinh t  th  tr ng đ nh h ngể ờ ự ể ệ ạ ủ ề ế ị ườ ị ướ  
XHCN. Do đo, là m t trong nh ng v n đ  có tính “h t nhân” c a s  ti p t c đ i m i lãnh đ o kinhộ ữ ấ ề ạ ủ ự ế ụ ổ ớ ạ  
t  c a Đ ng là đ  ra và th c hi n đ c nh ng chính sách kinh t  có tác đ ng tích c c thúc đ yế ủ ả ề ự ệ ượ ữ ế ộ ự ẩ  
m nh n n kinh t  th  tr ng phát tri n theo đ nh h ng XHCN và th c hi n có hi u qu  các chínhạ ề ế ị ườ ể ị ướ ự ệ ệ ả  
sách CNH, HĐH đ t n c đ  t ng b c th c hi n đ c m c tiêu: “Dân giàu, n c m nh, xã h iấ ướ ể ừ ướ ự ệ ượ ụ ướ ạ ộ  
công b ng, dân ch , văn minh”. ằ ủ

Cũng c n ph i gi i quy t t t mâu thu n gi a nguy c  t t h u c a n n kinh t  v i yêu c u b tầ ả ả ế ố ẫ ữ ơ ụ ậ ủ ề ế ớ ầ ắ  
bu c ph i ti n lên theo k p các n c tiên ti n trên th  gi i. Đ ng th i t p trung lãnh đ o đ y lùiộ ả ế ị ướ ế ế ớ ồ ờ ậ ạ ẩ  
nh ng nguy c  ti m n có th  đ a n n kinh t  ch ch đ nh h ng XHCN; lãnh đ o phát tri n kinh tữ ơ ề ẩ ể ư ề ế ệ ị ướ ạ ể ế 
đi đôi v i th c hi n ti n b  và công b ng xã h i ngay trong t ng b c đi và t ng chính sách phátớ ự ệ ế ộ ằ ộ ừ ướ ừ  
tri n. Vì đây là m t đ c tr ng c a đ nh h ng XHCN n n kinh t  th  tr ng  n c ta, th  hi n tínhể ộ ặ ư ủ ị ướ ề ế ị ườ ở ướ ể ệ  

u vi t c a ch  đ  xã h i ta. ư ệ ủ ế ộ ộ
Ngoài ra, ph i nhanh chóng kh c ph c nguy c  ti m n suy thoái kinh t  do tác đ ng c a kh ngả ắ ụ ơ ề ẩ ế ộ ủ ủ  

ho ng kinh t  tài chính th  gi i, quy t tâm gi m t  l  l m phát và tăng giá xu ng  m c m t con s ;ả ế ế ớ ế ả ỷ ệ ạ ố ở ứ ộ ố  
b o đ m và nâng cao đ i s ng dân sinh c  v  v t ch t và tinh th n. ả ả ờ ố ả ề ậ ấ ầ

Đi u quan tr ng là trong s  đi u hành, n m b t, qu n lý đó c n nâng cao năng l c lãnh đ o kinhề ọ ự ề ắ ắ ả ầ ự ạ  
t  c a Đ ng, đ c bi t nâng cao năng l c n m v ng các quy lu t khách quan c a kinh t  th  tr ng,ế ủ ả ặ ệ ự ắ ữ ậ ủ ế ị ườ  
v n d ng sáng t o vào đi u ki n c  th  c a n c ta, đ  ra nh ng ch  tr ng, chính sách kinh tậ ụ ạ ề ệ ụ ể ủ ướ ề ữ ủ ươ ế 
đúng đ n, khai thác đ c t i đa nh ng ti m năng trong n c và ngoài n c cho s  nghi p phát tri nắ ượ ố ữ ề ướ ướ ự ệ ể  
kinh t  và th c hi n th ng l i nhi m v  CNH, HĐH đ t n c trong t ng th i kỳ phát tri n c a đ tế ự ệ ắ ợ ệ ụ ấ ướ ừ ờ ể ủ ấ  
n c. Nâng cao năng l c lãnh đ o Nhà n c, lãnh đ o qu n chúng nhân dân, phát huy s c m nh c aướ ự ạ ướ ạ ầ ứ ạ ủ  
kh i đ i đoàn k t dân t c, th c hi n thành công các chính sách đ i m i kinh t  trong b t c  tìnhố ạ ế ộ ự ệ ổ ớ ế ấ ứ  
hu ng khó khăn nào.ố

B n bè qu c t  th i gian qua cũng đánh giá cao nh ng thành t u kinh t  to l n mà Vi t Nam đ tạ ố ế ờ ữ ự ế ớ ệ ạ  
đ c trong nh ng năm qua. Trong chuy n thăm c p Nhà n c c a Ch  t ch n c Nguy n Minhượ ữ ế ấ ướ ủ ủ ị ướ ễ  

44



Tri t t i C ng hòa Italia tháng 12/2009, Ch  t ch H  vi n Italia - Gianfranco Fini - kh ng đ nh, Vi tế ớ ộ ủ ị ạ ệ ẳ ị ệ  
Nam là m t hình m u c n đ c nghiên c u v  kinh nghi m v t qua kh ng ho ng kinh t  tài chínhộ ẫ ầ ượ ứ ề ệ ượ ủ ả ế  
th  gi i. Trong khi đó, lãnh đ o các đ ng c ng s n, cánh t  Italia bày t  tin t ng, d i s  lãnh đ oế ớ ạ ả ộ ả ả ỏ ưở ướ ự ạ  
c a Đ ng C ng s n Vi t Nam, nhân dân Vi t Nam s  ti p t c giành đ c nhi u th ng l i to l nủ ả ộ ả ệ ệ ẽ ế ụ ượ ề ắ ợ ớ  
h n n a trên con đ ng xây d ng và phát tri n đ t n c ti n lên ch  nghĩa xã h i. Lãnh đ o cácơ ữ ườ ự ể ấ ướ ế ủ ộ ạ  
đ ng c ng s n, cánh t  Italia bày t  mong mu n tìm hi u v  kinh nghi m đ i m i c a Vi t Nam,ả ộ ả ả ỏ ố ể ề ệ ổ ớ ủ ệ  
nh t là v n đ  phát tri n kinh t  đi cùng v i công b ng xã h i… Và còn r t nhi u nh ng nh n đ nhấ ấ ề ể ế ớ ằ ộ ấ ề ữ ậ ị  
l c quan n a v  s  phát tri n đáng khích l  c a Vi t Nam t  các t  ch c qu c t , các qu c gia cùngạ ữ ề ự ể ệ ủ ệ ừ ổ ứ ố ế ố  
h p tác trong quá trình phát tri n kinh t  - xã h i.ợ ể ế ộ

Rõ ràng là, cho đ n nay Đ ng ta v n là l c l ng chính tr  duy nh t đ m nh n vai trò ti p t cế ả ẫ ự ượ ị ấ ả ậ ế ụ  
lãnh đ o công cu c đ i m i kinh t , đ i m i đ t n c giai đo n m i t  nay v  sau - giai đo n h iạ ộ ổ ớ ế ổ ớ ấ ướ ạ ớ ừ ề ạ ộ  
nh p qu c t  ngày càng sâu, r ng và phát tri n b n v ng h n.ậ ố ế ộ ể ề ữ ơ

45


	Câu 1
Chứng minh rằng, tiền đề cho việc giải quyết những mâu thuẫn của XHCN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tồn tại ngay chính trong lòng xã hội VN.
	Câu 2:
	Phân tích những đặc điểm nổi bật của tình hình thế giới, trong nước những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tác động trực tiếp đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
	Câu 3
	Phân tích những bước ngoặt quan trọng trong quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc (1911-1920)? Tại sao trong quá trình tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc, Nguyễn Ái Quốc lại lựa chọn con đường cách mạng vô sản?
	Câu 5
	Phân tích hệ thống quan điểm về cách mạng GPDT của NAQ 1920 – 1930. Chỉ ra những đóng góp của Người vào kho tàng lí luận CN Mác-Lênin
	Câu 6:
	Vai trò của NAQ đối với sự thành lập Đảng CSVN
	Câu 7:
	Nét độc đáo vào tính sáng tạo của “Chính  cương sách lược vắn tắt” được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng CSVN.
	Câu 8:
	Phân tích các yếu tố cấu thành ĐCSVN (tính phổ biến và tính đặc thù trong quá trình ra đời của Đảng CSVN)
	Câu 9:
	Phân tích quá trình Đảng CSVN nhận thức về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ trong thời kỳ cách mạng 1930 – 1939
	T¹i sao §¶ng CSVN ra ®êi lµ mét tÊt yÕu lÞch sö?.
	Câu 10:
	Phân tích quá trình hoàn thiện đường lối giải phóng dân tộc của Đảng (1939-1941)? Tại sao chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong phạm vi từng nước của Đảng Cộng sản VN tại hội nghị trung ương VIII (5/1941) lại trở thành một trong những động lực thúc đẩy công cuộc giải phóng dân tộc trên bán đảo Đông Dương đi tới thắng lợi?
	Câu 11
	Chứng minh rằng đường lối đấu tranh giành chính quyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam giai đoạn 1930-1945 là sáng tạo, phù hợp và đáp ứng nhu cầu khách quan của xã hội Việt Nam.
	Câu 12:
	Phân tích quá trình hoàn thiện đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam (1939-1941). Ý nghĩa của đường lối đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1939-1945
	Câu 13
	Chứng minh quá trình bổ sung, điều chỉnh đường lối đấu tranh giành chính quyền trong những năm 1941-1945 thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết, kịp thời của Đảng.
	Câu 14
	Hãy chứng minh rằng chủ trương Kháng chiến kiến quốc của Đảng những năm 1945-1946 là tư tưởng chiến lược mới, giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng về chỉ đạo chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam
	Câu 15
	Chứng minh rằng, đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng là đứng đắn, phù hợp thực tiễn, đáp ứng nhu cầu khách quan của cuộc kháng chiến.
	Câu 16
	Hãy chứng minh rằng, đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phản ánh đúng quy luật vận động của cách mạng từng miền và của chung cả nước giai đoạn 1954-1975
	Câu 17
	 Bằng thực tiễn lịch sử, hãy chứng minh rằng, quá trình giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược trong đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã tạo ra sức mạnh to lớn cho cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi?
	Câu 18
	Phân tích những yếu tố chủ yếu, nền tảng làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước? Yếu tố nào là quan trọng nhất? Vì sao?
	Câu 19
	 Phân tích nội dung cơ bản và những điều chỉnh quan trọng trong đường lối Công nghiệp hóa XHCN gắn với thể chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp (1960-1986)
	Câu 20
	Những đột phá đầu tiên trong đổi mới tư duy về cơ chế quản lý kinh tế của Đảng trước năm 1986?
	Câu 21 (SGK)
	Chủ trương của Đảng trước đổi mới
	Câu 22
	Năm 2001, tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhìn lại 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, trong khi khẳng định chủ trương thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Ðảng ta nêu rõ: Ðó là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vậy mô hình kinh tế tổng quát là gi?
	Câu 22:
	Như thế nào là XD nền KT thị trường định hướng XHCN
	Câu 24
	Hệ thống chính trị nước ta
	Câu 26: Nội dung đường lối trước đổi mới
	Câu 27
	Nội dung đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới: SGK -241

